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Phụ lục 2:
Đánh giá kết quả 10 năm phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020
I. Về chủ trương, đường lối tái cơ cấu NỀN KINH TẾ VÀ ĐỐI VỚI ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020
1. Tổng quan về chủ trương, đường lối về tái cơ cấu, phát triển kinh tế và ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020
1.1. Đối với Việt Nam, việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và sau đó là chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực lần đầu tiên được xây dựng vào năm 1990 với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 và tầm nhìn đến năm 2020. Từ đó đến nay, đã có 03 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 10 năm (gồm giai đoạn 1991-2000; giai đoạn 2001-2010 và 2011-2020) và hiện nay, đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Trải qua 3 lần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, các định hướng chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là định hướng về phát triển công nghiệp và thương mại luôn được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của từng giai đoạn phát triển của đất nước qua các kỳ Đại hội Đảng.

(1) Giai đoạn thứ nhất (giai đoạn cải cách để mở cửa): Từ Đại hội VI (1996) – Đại hội VII (1991): Ở giai đoạn này, Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới nước và đặt nền móng cho quá trình cải cách mạnh mẽ sau này, theo đó tại Đại hội Đảng VI, Đảng đã xác định “phải xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo'' và “chuyển đổi định hướng về phát triển công nghiệp chuyển từ mô hình ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, lấy công nghiệp nặng làm cơ sở để công nghiệp hóa đất nước sang chiến lược các  ngành công nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của Việt Nam và chuyển chiến lược công nghiệp hóa theo cách hướng nội (thay thế nhập khẩu) trước đây bằng mô hình hỗn hợp, hướng về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu”.

(2) Giai đoạn thứ hai (giai đoạn định hình đường lối mở cửa): Từ Đại hội VIII (1996) đến Đại hội X (2005): Đây là giai đoạn thể hiện rõ chủ trương về đẩy mạnh hội nhập để phát triển kinh tế. Đại hội Đảng lần thứ VIII năm 1996, Đảng đã đề ra chủ trương về hội nhập để tạo điều kiện và thị trường cho phát triển công nghiệp với định hướng “xây dựng một nền kinh tế mới hội nhập với khu vực và thế giới hướng mạnh về xuất khẩu”, đồng thời, lần đầu tiên ta đề ra mục tiêu “đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”.

(3) Giai đoạn thứ ba (giai đoạn tái cơ cấu và mở cửa toàn diện): Từ Đại hội XI (2011) đến nay, với việc gia nhập WTO vào năm 2007 đã mở ra một thời kỳ mới cho phát triển đất nước, theo đó, ta đã đưa lên một tầm cao mới về hội nhập “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” và điều chỉnh về mô hình tăng trưởng kinh tế với chủ trương: "Đổi mới mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chủ yếu dựa vào xuất khẩu và vốn đầu tư sang phát triển đồng thời dựa vào cả vốn đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước”.
1.2. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá “thực trạng phát triển kinh tế nước ta chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng dựa vào tăng đầu tư, khai thác tài nguyên; các cân đối vĩ mô chưa vững chắc; công nghiệp chế tạo, chế biến phát triển chậm, gia công, lắp ráp còn chiếm tỉ trọng lớn; cơ cấu kinh tế giữa các ngành, lĩnh vực chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm Cơ cấu trong nội bộ từng ngành cũng chưa thật hợp lý; năng suất lao động xã hội thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực; năng lực cạnh tranh quốc gia chậm được cải thiện; đầu tư vẫn dàn trải; hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư còn thấp, còn thất thoát, lãng phí, nhất là nguồn vốn đầu tư của Nhà nước; hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển chậm, thiếu đồng bộ, đặc biệt đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số…” và thông qua Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 với mục tiêu phấn đấu “đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” thông qua việc “đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức, trong đó trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp với các vùng; thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp và điều chỉnh chiến lược thị trường; tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh”.
(1) Về công nghiệp: Cơ cấu lại sản xuất công nghiệp cả về ngành kinh tế - kỹ thuật, vùng và giá trị mới; Tăng hàm lượng khoa học công nghệ và tỉ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm; Phát triển có chọn lọc công nghiệp chế biến, chế tác, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim, hoá chất, công nghiệp quốc phòng; Ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm có khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu thuộc các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, công nghiệp dược...; Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ; Chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và vật liệu mới đi đôi với áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu; Từng bước phát triển công nghiệp sinh học và công nghiệp môi trường; Tiếp tục phát triển phù hợp các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động; Phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp và đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hình thức cụm, nhóm sản phẩm tạo thành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn và hiệu quả cao; hoàn thành việc xây dựng các khu công nghệ cao và triển khai xây dựng một số khu nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và đổi mới công nghệ; Thực hiện phân bố công nghiệp hợp lý trên toàn lãnh thổ, bảo đảm phát triển cân đối và hiệu quả giữa các vùng.

(2) Về thương mại: Phát triển thị trường hàng hoá, dịch vụ theo hướng tự do hoá thương mại và đầu tư; Mở rộng thị trường nội địa, phát triển mạnh thương mại trong nước; đa dạng hoá thị trường ngoài nước, khai thác có hiệu quả các thị trường có hiệp định mậu dịch tự do và thị trường tiềm năng, tăng nhanh xuất khẩu, giảm nhập siêu cả quy mô và tỉ trọng, phấn đấu cân bằng xuất nhập khẩu; Chủ động tham gia vào mạng phân phối toàn cầu, phát triển nhanh hệ thống phân phối các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ở cả trong và ngoài nước, xây dựng thương hiệu hàng hoá Việt Nam.

(3) Về hội nhập quốc tế về kinh tế: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” thông qua việc “mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; Nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và phát triển nhanh, bền vững. Phát huy vai trò và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào phát triển đất nước; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút mạnh các nguồn vốn quốc tế; thu hút các nhà đầu tư lớn, có công nghệ cao, công nghệ nguồn; mở rộng thị trường xuất khẩu”.
1.3. Sau 5 năm tái cơ cấu nền kinh tế, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Công sản Việt Nam nhận định: “nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được” và “việc tạo nền tảng để cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được mục tiêu đề ra”
. Do vậy, Đại hội đã xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016-2020 là “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và tiếp tục cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”. Kết quả họp Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương đã tiếp tục đưa ra nhận định “nhìn chung mô hình tăng trưởng về cơ bản vẫn theo mô hình cũ, chậm được đổi mới; tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư và số lượng lao động, chưa dựa nhiều vào tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đang có xu hướng chậm lại, chất lượng tăng trưởng thấp. Phương thức phân bổ nguồn lực xã hội chưa có sự thay đổi rõ rệt; năng suất lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp còn thấp” và đã ban Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11 năm 2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế đã chỉ đạo:“chú trọng và ngày càng dựa nhiều hơn vào các nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; kết hợp hợp lý giữa tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu, trong đó lấy tăng trưởng theo chiều sâu là hướng chủ đạo; Chuyển dần từ tăng chủ yếu dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang tăng trưởng dựa đồng thời vào cả đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước; Chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; Khai thác và phát huy tối đa nội lực kết hợp với thu hút và sử dụng hiệu quả ngoại lực; gắn kết chặt chẽ đổi mới mô hình tăng trưởng với thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế”.
(1) Về công nghiệp: Cơ cấu lại, xây dựng nền công nghiệp theo hướng phát triển mạnh những ngành có tính nền tảng, có lợi thế so sánh và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, từng bước có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và phân phối toàn cầu; Xây dựng và thực hiện chính sách công nghiệp quốc gia, tạo khuôn khổ chính sách đồng bộ, trọng tâm, đột phá hướng vào tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Tập trung vào những ngành công nghiệp nền tảng, có lợi thế cạnh tranh và có ý nghĩa chiến lược đối với tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn kết với bảo vệ môi trường; Lựa chọn sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp chủ lực để ưu tiên phát triển, cơ cấu lại; Phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh nông, lâm, thủy sản; tăng mạnh năng suất nội bộ ngành, tăng hàm lượng công nghệ và tỉ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm; Chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất linh kiện, cụm linh kiện, thúc đẩy một số mặt hàng tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị, phân phối toàn cầu; Tạo điều kiện để doanh nghiệp đề xuất dự án đầu tư phục vụ mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế; Tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị; Nghiên cứu hoàn thiện tiêu chí để xác định các chỉ tiêu thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Rà soát, bổ sung chiến lược phát triển công nghiệp; phân bố công nghiệp hợp lý hơn trên toàn lãnh thổ. Phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp. Đẩy nhanh phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học, công nghệ, có tỉ trọng giá trị quốc gia và giá trị gia tăng cao, có lợi thế cạnh tranh, tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.
(2) Về thương mại: Phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tập trung đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; Phát triển đồng bộ hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ, chú trọng thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam; Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, phân phối các Hiệp hội và cơ quan quản lý để phát triển mạnh thị trường trong và ngoài nước, chủ động tham gia mạng lưới phân phối toàn cầu.

Khai thác tốt các cam kết quốc tế, mở rộng và đa dạng hóa thị trường ngoài nước, không để phụ thuộc quá lớn vào một thị trường. Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu phù hợp, phấn đấu cân bằng thương mại bền vững. Tăng cường xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, nhất là các mặt hàng có lợi thế. Tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi của các hiệp định, thỏa thuận thương mại để thúc đẩy xuất khẩu; đồng thời có biện pháp phòng vệ thích hợp để bảo vệ sản xuất và lợi ích người tiêu dùng.
(3) Về hội nhập quốc tế về kinh tế: Thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế; Thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế và chủ động, tích cực đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; khai thác tối đa các cơ hội thuận lợi, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực để mở rộng thị trường, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho phát triển.
1.5. Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 10/2011/QH13 ngày 08/11/2011 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 đã nêu rõ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và lộ trình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong thời kỳ này là “phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh. Trong 2-3 năm đầu Kế hoạch tiến hành khởi động mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, 2-3 năm tiếp theo bảo đảm hoàn thành cơ bản cơ cấu lại nền kinh tế để phát triển nhanh và bền vững, hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội” với các định hướng như sau: “Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, thực hiện đồng bộ trong tất cả các ngành, các lĩnh vực trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đơn vị cơ sở, sản phẩm chủ yếu, với tầm nhìn dài hạn và có lộ trình cụ thể; Tập trung thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế trong 3 lĩnh vực quan trọng là cơ cấu lại đầu tư công; cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính; cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước”.

(1) Về công nghiệp: (1) Cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, rà soát, điều chỉnh hợp lý các khu kinh tế, khu công nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu và liên kết kinh tế vùng; (2) Tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm có lợi thế quốc gia, sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu và phát triển nhanh công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, chế tạo, công nghiệp điện tử”.

(2) Về thương mại: Cơ cấu lại và phát triển nhanh các ngành dịch vụ, duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP, tập trung phát triển một số ngành dịch vụ tiềm năng, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao (tài chính, ngân hàng, hàng hải, logistics, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, hàng không, dịch vụ thương mại). Thực hiện cơ chế giá thị trường đối với giá điện, than và giá dịch vụ công. Quy định việc chi tiêu mua sắm, đầu tư công phải sử dụng những hàng hóa, thiết bị, máy móc đã sản xuất được trong nước và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
Tiếp tục khuyến khích xuất khẩu, có biện pháp phù hợp với các quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) để kiểm soát nhập khẩu, giảm mạnh nhập siêu. Tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm có lợi thế quốc gia, sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu và phát triển nhanh công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, chế tạo, công nghiệp điện tử. 
(3) Về hội nhập quốc tế về kinh tế: Tiếp tục chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Ðẩy mạnh quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác chiến lược với các nước láng giềng có chung biên giới; phát huy vai trò và huy động các nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về phát triển đất nước.

1.6. Để cụ thể hoá chủ trương của Đảng về tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12/4/2016 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 với đã giao cho Chính phủ: “Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” và được cụ thể hoá tại Nghị quyết 24/2016/QH14 ngày 11/8/2017 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế nhằm tiếp tục tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế. Trong đó:
(1) Về công nghiệp: Cơ cấu lại thực chất ngành công nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh nông, lâm, thủy sản, công nghiệp chế tạo; tăng mạnh năng suất nội bộ ngành, tăng hàm lượng công nghệ và tỉ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm. Tập trung vào một số ngành công nghiệp nền tảng, có lợi thế cạnh tranh và ý nghĩa chiến lược đối với tăng trưởng nhanh, bền vững gắn kết với bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu về tư liệu sản xuất cơ bản của nền kinh tế.. Chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất linh kiện, cụm linh kiện, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng cường liên kết giữa các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước, hình thành các khu công nghiệp hỗ trợ theo cụm liên kết chuỗi ngành hàng thúc đẩy một số mặt hàng tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị, phân phối toàn cầu. Tạo điều kiện để doanh nghiệp đề xuất dự án đầu tư phục vụ mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế.
(2) Về hội nhập quốc tế về kinh tế: Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước; Đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; Thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế và chủ động, tích cực đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, khai thác tối đa các cơ hội thuận lợi, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực để mở rộng thị trường, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho phát triển; Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn của các nước tiên tiến về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, nâng cao nhận thức và khả năng vận dụng các quy định quốc tế về chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ, bản quyền, thương hiệu...; Thực hiện tốt công tác cảnh báo sớm về các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước đối tác”.

1.7. Thực hiện chỉ đạo của Đảng và Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24/4 năm 2012 về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015; Nghị quyết 63/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Đồng thời, để tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao về tái cơ cấu nền kinh tế, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02 năm 2013 phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 và sau đó là Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW và Nghị quyết số 24/2016/QH14 để tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được Đảng và Quốc hội giao.

2. Về thể chế hoá các chủ trương, đường lối về tái cơ cấu và phát triển ngành Công Thương

Quá trình thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu và phát triển ngành Công Thương luôn gắn liền với quá trình cải cách và hoàn thiện hệ thống pháp luật của đất nước nói chung và của ngành Công Thương nói riêng. Kể từ sau đổi mới vào năm 1986, Việt Nam đã ban hành và sửa đổi, bổ sung được 422 Luật và Bộ Luật, trong đó, kể từ sau khi gia nhập WTO, ta đã có bước tiến lớn với việc xây dựng mới và bổ sung 224 Luật và Bộ Luật cho phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng minh bạch, bảo đảm sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển
Riêng giai đoạn 2011-2020, công tác xây dựng pháp luật nói chung, xây dựng và hoàn thiện pháp luật phục vụ việc thực hiện mục tiêu hội nhập quốc tế, chính sách đối ngoại giai đoạn 2011-2020 gắn với Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016) và Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV (2016-2021) với việc thông qua 173 luật và bộ luật, trong đó, riêng nhiệm kỳ khóa XIII, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp năm 2013, thông qua 108 luật, bộ luật; UBTVQH thông qua 10 pháp lệnh và là nhiệm kỳ Quốc hội thông qua nhiều luật nhất trong lịch sử Quốc hội Việt Nam.

Đối với ngành Công Thương, việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là một trong những trọng tâm ưu tiên xuyên suốt qua các thời kỳ hoạt động của Bộ Công Thương và đặc biệt được chú trọng kể từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO và gần đây là triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, lần thứ năm về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, trong hơn 10 năm qua, Bộ đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành được 15 dự án Luật, 90 Nghị định và hơn 800 Thông tư, trong đó có nhiều Luật quan trọng trực tiếp đối với các ngành Công Thương như Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Khoáng sản; Luật Điện lực; Luật Quản lý Ngoại thương; Luật Cạnh tranh sửa đổi; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Pháp lệnh Quản lý thị trường, Pháp lệnh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ v.v…, qua đó, đã hình thành được một khung khổ cơ bản các Bộ luật điều chỉnh mọi mặt của nền kinh tế và tạo thuận lợi cho phát triển ngành Công Thương; góp phần hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh, đảm bảo khung pháp lý ổn định, minh bạch cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành.
Trong đó, một số cải cách nổi bật như:

- Đối với hệ thống pháp luật thương mại: Luật Quản lý ngoại thương được Quốc hội thông qua năm 2017 là đạo luật chủ đạo điều chỉnh hoạt động quản lý ngoại thương thông qua việc đảm bảo quy định bao quát tất cả công cụ quản lý ngoại thương; quy định cơ chế mở cho việc sử dụng, ban hành các công cụ quản lý ngoại thương mới trong tương lai để đảm bảo tính linh hoạt trong việc xây dựng chiến lược ngoại thương và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Đồng thời, cân bằng lợi ích giữa hoạt động quản lý nhà nước về ngoại thương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khuyến khích, tạo điều kiện cho sự phát triển hoạt động ngoại thương của thương nhân; hoàn thiện, bổ sung các quy định liên quan đến công cụ xúc tiến thương mại mới để nâng cao hiệu quả của hoạt động xúc tiến ngoại thương, nội luật hóa các điều ước quốc tế có liên quan.

(1) Để triển khai thực hiện Luật Quản lý ngoại thương, Chính phủ đã ban hành Quyết định 1236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương và sau đó là các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật (Nghị định 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại; Nghị định 28/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương; Nghị định 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa; Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương…).

(2) Bên cạnh đó, việc ban hành Luật Cạnh tranh đã làm rõ định hướng Nhà nước đảm bảo quyền tự do cạnh tranh của các doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế, đảm bảo khuôn khổ pháp lý đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng - một công cụ cần thiết để bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài với đầy đủ 3 trụ cột chính là xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh, chống việc lạm dụng sức mạnh thị trường và kiểm soát tập trung kinh tế. Ngoài ra, Luật Cạnh tranh Việt Nam còn điều chỉnh thêm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh như quảng cáo, khuyến mại, chỉ dẫn gây nhầm lẫn, bán hàng đa cấp bất chính v.v.. 
Việc xây dựng Luật Cạnh tranh không những là yêu cầu bức thiết của nền kinh tế mà còn nhằm đáp ứng những đòi hỏi của tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, cụ thể là quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và hội nhập trong khuôn khổ ASEAN. Tuy nhiên, việc ta đẩy mạnh đàm phán và thực thi các FTA thế hệ mới đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện Luật Cạnh tranh, do đó, Quốc hội đã ban hành Luật Cạnh tranh (sửa đổi) năm 2018; Chính phủ đã ban hành một số Nghị định để hướng dẫn thực hiện một số nội dung mới của Luật (chẳng hạn như Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh). Đồng thời, để đảm bảo thực thi hiệu quả Luật Cạnh tranh, việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đang được Bộ Công Thương thừa ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện Hồ sơ trình để Bộ Chính trị để xin ý kiến ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

(3) Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

(4) Bên cạnh đó, để đáp ứng và khai thác có hiệu quả sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, ngày 16/5/2013, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP và đưa ra các quy định cụ thể về các hoạt động TMĐT cũng như công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, với mục tiêu thiết lập hành lang pháp lý cho các giao dịch TMĐT được tiến hành một cách minh bạch, trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, qua đó tạo điều kiện để TMĐT phát triển, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng các tập quán thương mại hiện đại cho Việt Nam. Đồng thời, để tăng cường công tác quản lý có hiệu qảu hoạt động thương mại điện tử, Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại và Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động ngành Công Thương. 

- Đối với hệ thống pháp luật công nghiệp: Bộ Công Thương đã chủ trì soạn thảo và trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua, ban hành các văn bản pháp luật quan trọng, xác lập quyền tự do kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp vốn thuộc độc quyền nhà nước như Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Dầu khí, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả... đã thể chế hoá đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển năng lượng quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng, khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ môi trường và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các loại hàng hoá từ công nghiệp nhẹ đến công nghiệp nặng cũng đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường. Trong các ngành công nghiệp, Nhà nước hiện nay chỉ quản lý bằng pháp luật, quản lý qua các tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật của hàng hóa, quy hoạch sản xuất mà không có nhiều rào cản lớn về hành chính cũng như pháp lý. Với ngành công nghiệp nặng, bên cạnh rỡ bỏ các rào cản hành chính cho đầu tư, sản xuất, lưu thông sản phẩm công nghiệp, Bộ Công Thương (Bộ Công nghiệp trước đây) chú trọng công tác xây dựng hệ thống văn bản quản lý ngành trên cơ sở ban hành các quy chuẩn của sản phẩm và hoạt động sản xuất theo quy hoạch tổng thể cả nước và địa phương. Một số ngành như ôtô, xe máy, điện tử…đã có sự tham gia mạnh mẽ của các thành phần kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Điều đó tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường, cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm đa dạng cho người tiêu dùng. Đối với những ngành công nghiệp có tầm quan trọng chiến lược và vốn thuộc độc quyền nhà nước như điện, khai khoáng, dầu khí, sản phẩm dầu khí thì công tác quản lý nhà nước đã dần dần từng bước thực hiện chuyển đổi tiến tới cơ chế thị trường, có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.
Đáng ghi nhận là ta đã từng bước cải cách thị trường trong một số ngành công nghiệp đặc thù do nhà nước quản lý. Chẳng hạn như đối với ngành điện trong những năm qua đang được tái cấu trúc theo hướng thị trường năng lượng cạnh tranh có sự điều tiết của nhà nước với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế trong việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển ngành. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg về Lộ trình hình thành và phát triển thị trường điện lực Việt Nam; Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10/2015 về phê duyệt Thiết kế chi tiết thị trường điện bán buôn cạnh tranh Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 168/QĐ-TTg ngày 07/2/2017 phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam và hiện nay đang xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Việt Nam. Theo lộ trình, thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam được hình thành và phát triển qua 03 cấp độ, bao gồm: thị trường phát điện cạnh tranh, thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Đến nay, thị trường phát điện cạnh tranh đã được vận hành từ ngày 01/7/2012, thị trường bán buôn cạnh tranh đã vận hành chính thức từ ngày 01/01/2019 và dự kiến sẽ vận hành thí điểm thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào năm 2022.

3. Về cụ thể hoá các định hướng và mục tiêu lớn về tái cơ cấu và phát triển ngành Công Thương trong các Chiến lược, Kế hoach, Quy hoạch và Chương trình phát triển của ngành giai đoạn 2011-2020

3.1. Đối với công nghiệp

(1) Phát triển công nghiệp là nội dung quan trọng và gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chính vì vậy, Đảng ta luôn quan tâm đề ra các chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp qua các kỳ Đại hội Đảng với mục tiêu xuyên suốt được xác định là: “tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

(2) Bên cạnh thực hiện các chủ trương, đường lối về phát triển công nghiệp qua các kỳ đại hội Đảng (của Đại hội Đảng XI (2011) và Đại hội Đảng XII (2016)), Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành các Nghị quyết riêng về phát triển công nghiệp như Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2007 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25-4-2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kết luận số 25-KL/TW ngày 17-10-2003 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam; Kết luận số 26-KL/TW ngày 24-10-2003 của Bộ Chính trị về chiến lược và quy hoạch phát triển ngành Điện lực Việt Nam; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/02/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020… và gần đây nhất là Nghị quyết số 23-NQ-TW ngày 22/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

(3) Để triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối về phát triển công nghiệp trong giai đoạn 2011-2020 và cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (tại Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014) và Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09/6/2014) và gần đây nhất là Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2019-2020, xét đến năm 2025 (tại Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25/5/2018).

Ngoài ra, các Chương trình, Đề án, Chiến lược, Kế hoạch… phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể, quan trọng cũng đã được Bộ Công Thương xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt như: điện, than, dầu khí, hóa chất, thép, luyện kim, cơ khí, dệt may, da giày, điện tử…., đồng thời, Bộ Công Thương đã chủ trì lập mới và điều chỉnh hơn 30 quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp cấp I và II đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 như ngành thép, dệt may, da giày, ô tô, khoáng sản, điện, hóa chất, đồ uống... 19 quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp theo vùng lãnh thổ và quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng quặng. Đồng thời, các địa phương, tập đoàn và tổng công ty nhà nước thuộc Bộ cũng đã xây dựng các Chiến lược, Đề án, Chương trình… để triển khai thực hiện các chỉ đạo đối với ngành, lĩnh vực cụ thể được giao phụ trách.

(4) Theo đó, các chủ trương, định hướng và nhiệm vụ về tái cơ cấu ngành Công nghiệp trong giai đoạn 2011-2020 đã được cụ thể hóa thành các mục tiêu cụ thể như sau:

Bảng 2.1. Tổng hợp các định hướng và mục tiêu phát triển công nghiệp của Việt Nam giai đoạn 2011-2020

	Tt
	Các định hướng, mục tiêu chung
	Các mục tiêu cụ thể

	I
	Về công nghiệp nói chung

	1. 
	Chuyển dần từ mô hình tăng trưởng dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng tỷ trọng đóng góp của công nghiệp trong GDP; 

Phát triển mạnh công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh. Đến năm 2020, ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại, có chỉ số năng lực cạnh tranh công nghiệp (CIP) nằm trong nhóm quốc gia đứng đầu khu vực.
	- Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm trong ngành công nghiệp cao hơn 5,5%;
- Tỷ trọng lao động trong công nghiệp và xây dựng/toàn nền kinh tế đạt 25-30%;
- Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP đạt 42 - 43% (đã điều chỉnh xuống còn 30-35% theo Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp);

- Tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP; Tốc độ tăng trưởng VA công nghiệp giai đoạn đến năm 2020 đạt 6,5 - 7,0%/năm;

- Tốc độ tăng trưởng đầu tư trong công nghiệp cao hơn tốc tăng trưởng bình quân toàn xã hội
;

- Tăng tỉ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm; tăng tỉ trọng đóng góp của công nghiệp trong GDP; 

- Thu hẹp khoảng cách về chỉ số về năng lực cạnh tranh công nghiệp với các nước ASEAN.

	2. 
	Phát triển những ngành có tính chất nền tảng, các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và phân phối toàn cầu; Phát triển hợp lý công nghiệp sử dụng nhiều lao động, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động; Ưu tiên phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn; Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ; Tạo điều kiện để doanh nghiệp đề xuất dự án đầu tư phục vụ mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế.
	- Giai đoạn 2011-2015: 6 ngành ưu tiên (1) Dệt may;  (2) Da giầy; (3) Chế biến thực phẩm; (4) Thép; (5) Khai thác, chế biến bauxít nhôm; (6) Hóa chất
; Giai đoạn 2016-2020: 4 ngành ưu tiên: (1) Dệt may; (2) Da giầy; (4) Chế biến thực phẩm; (4) Hóa chất;

- 9 phân ngành ưu tiên: (1) Máy móc và thiết bị phục vụ nông nghiệp, (2) Đóng tàu, (3) Ô tô và phụ tùng cơ khí, (4) Thép chế tạo, (5) Hóa dầu, (6) Nhựa - cao su kỹ thuật, (7) Hóa dược, (8) Chế biến thực phẩm, (9) Nguyên, phụ liệu cho ngành dệt may, da giày
;
- 3 ngành mũi nhọn: (1) Cơ khí chế tạo; (2) Điện tử, viễn thông; (3) Sản phẩm công nghệ mới.

	3. 
	Thực hiện phân bố không gian công nghiệp phù hợp nhằm phát huy lợi thế so sánh của các vùng, miền và tạo điều kiện liên kết có hiệu quả; Phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp hiện có và đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hình thức cụm, nhóm sản phẩm; hình thành các khu công nghiệp hỗ trợ theo cụm liên kết chuỗi ngành hàng.
	- Phát triển một số khu kinh tế mở và đặc khu kinh tế, nâng cao hiệu quả của các khu công nghiệp, khu chế xuất;
- Hình thành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, hiệu quả cao; 
- Hoàn thành việc xây dựng các khu công nghệ cao và triển khai xây dựng một số khu nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và đổi mới công nghệ.

	4. 
	Xây dựng và thực hiện chính sách công nghiệp quốc gia, tạo khuôn khổ chính sách đồng bộ, trọng tâm, đột phá hướng vào tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

	

	II
	Về công nghiệp chế biến, chế tạo

	5. 
	Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao; tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến chế tạo.
Phát triển công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp nền tảng và các ngành công nghiệp có lợi thế; phát triển công nghiệp chế biến sâu nông, lâm, thủy sản; 
	Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo/Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 đạt 85 - 90%.

	6. 
	Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phần mềm và công nghiệp bổ trợ có lợi thế cạnh tranh, tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động; khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và phân phối toàn cầu.
	- Tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, chế tạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 85-90%;

- Tăng trưởng bình quân giá trị gia tăng của công nghiệp chế biến chế tạo (MVA) tăng 8-10%;

- Giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao/GDP đạt 45% vào năm 2020.

	III
	Về công nghiệp năng lượng

	7. 
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và  hiểu quả, tăng cường năng lượng tái tạo (Đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện tăng trưởng xanh; Kiểm soát và giảm nhẹ ô nhiễm môi trường trong các hoạt động năng lượng; tăng tỷ lệ nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo..)
	- Giảm điện năng dùng để truyền tải điện và phân phối điện dưới 8% vào năm 2020;

- Hệ số đàn hồi năng lượng/GDP năm 2020 là 1,0; 

- Tỷ lệ phát thải khí nhà kính ngành công nghiệp gia tăng bình quân 4 - 4,5%/năm;

- Đến năm 2015 tất cả các công trình năng lượng phải đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường.
- Đến năm 2010, độ tin cậy cung cấp của nguồn điện là 99,7%; lưới điện bảo đảm tiêu chuẩn N-1.
- Tỷ lệ các nguồn năng lượng mới và tái tạo trong tổng năng lượng thương mại sơ cấp khoảng 5% vào năm 2020

	8. 
	Đảm bảo an ninh năng lượng (cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nguồn, lưới điện, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội; các nhà máy lọc dầu đáp ứng đủ nhu cầu về các sản phẩm dầu trong nước; mức dự trữ chiến lược xăng dầu quốc gia; điện nông thôn, miền núi)
	- Năng lượng sơ cấp đến năm 2010 đạt khoảng 47,5 - 49,5 triệu TOE (tấn dầu quy đổi), đến năm 2020 đạt khoảng 100 - 110 triệu TOE.
- Tổng công suất các nhà máy lọc dầu lên khoảng 25 đến 30 triệu tấn dầu thô vào năm 2020.
- Tổng công suất các nhà máy lọc dầu lên khoảng 25 đến 30 triệu tấn dầu thô vào năm 2020.
- Mức dự trữ chiến lược xăng dầu quốc gia đạt 60 ngày vào năm 2020;

- Đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện

	9. 
	Thị trường hóa ngành năng lượng (huyển mạnh các ngành điện, than, dầu khí sang hoạt động theo cơ chế thị trường cạnh tranh có sự điều tiết của Nhà nước) 
	Hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh giai đoạn sau năm 2022; hình thành thị trường kinh doanh than, dầu khí trong giai đoạn đến năm 2015.

	10. 
	Tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đồng bộ để phát triển điện hạt nhân
	Đưa tổ máy điện hạt nhân đầu tiên vận hành vào năm 2020, sau đó tăng nhanh tỉ trọng điện hạt nhân trong cơ cấu năng lượng quốc gia.


3.2. Đối với xuất nhập khẩu

(1) Phát triển xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những năm qua luôn gắn liền với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng của đất nước ta với chủ trương về hội nhập quốc tế về kinh tế của đất nước và quá trình tự do hóa thương mại. Thực hiện chỉ đạo của Đảng, phát triển xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2021-2020 được triển khai thực hiện thông qua các định hướng, chỉ tiêu lớn trong tổng thể nền kinh tế được Quốc hội và Chính phủ giao tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và 5 năm 2016-2020; Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và các Chương trình, Đề án có liên quan khác.

(2) Để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối về phát triển xuất nhập khẩu thành các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Chiến lược xuất nhập khẩu thời kỳ 2011-2020
; Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
; Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
; Đề án Quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với các cam kết quốc tế
; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 3098/QĐ-BCT ngày 24/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt) và qua các Chương trình, Đề án, Chiến lược, Kế hoạch… phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể.
(3) Bên cạnh đó, để xử lý các vấn đề thương mại quốc tế hình thành từ quá trình hội nhập quốc tế về kinh tế diễn ra mạnh mẽ trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Chính phủ cũng đã ban hành một loạt các Nghị định hướng dẫn Luật đã bổ sung cơ bản các vấn đề mới mà Luật Thương mại 2005 chưa quy định tới, bổ sung và hoàn thiện các quy định về các công cụ, biện pháp quản lý ngoại thương (cấm/hạn chế xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, gia công, đại lý… ),…  qua đó đã cơ bản đảm bảo hệ thống khung khổ pháp lý về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của ta được định hình một cách rõ nét, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho hoạt động ngoại thương; đồng thời, các vấn đề mới như phòng vệ thương mại, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, các biện pháp kỹ thuật trong quản lý thương mại, giải quyết tranh chấp, các chính sách đặc thù về phát triển hoạt động ngoại thương của nước ta… đã được quy định cụ thể.
(4) Tổng hợp lại, các định hướng và mục tiêu lớn về xuất, nhập khẩu và cán cân thương mại của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 được đặt ra như sau:

Bảng 2.2.  Tổng hợp các định hướng và mục tiêu phát triển xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2011-2020

	TT
	Các mục tiêu, định hướng chung
	Các mục tiêu cụ thể

	1
	Về xuất khẩu

	1.1
	Phát triển xuất khẩu theo mô hình tăng trưởng bền vững và hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô xuất khẩu, vừa chú trọng nâng cao giá trị gia tăng xuất khẩu.
	- Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 gấp hơn 3 lần so với năm 2010;

- Xuất khẩu bình quân đầu người năm 2020 đạt trên  2000 USD/người; 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân XK tăng 11 -12%/năm giai đoạn 2011-2020; giai đoạn  2011-2015 tăng 12%; giai đoạn 2016-2020 tăng 8-15%
.

	1.2
	Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu một cách hợp lý theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung nâng nhanh tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu; giảm dần xuất khẩu khoáng sản thô.
	 - Tỷ trọng nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ 11,2% năm 2010 xuống còn 4,4% vào năm 2020;
- Tỷ trọng nhóm hàng nông, lâm, thủy sản trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ 21,2% năm 2010 xuống còn 13,5% vào năm 2020;
- Tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ 40,1% năm 2010 tăng lên 62,9% vào năm 2020.

	1.3
	Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng các thị trường xuất khẩu mới có tiềm năng, nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các thị trường đã ký FTA.
	- Đến năm 2020: tỷ trọng của thị trường châu Á khoảng 46%; thị trường châu Âu khoảng 20%; thị trường châu Hoa Kỳ khoảng 25%, thị trường châu Đại Dương khoảng 4% và thị trường châu Phi khoảng 5%;
- Thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển nhanh, phục vụ thiết thực hoạt động xuất nhập khẩu. Giao dịch thương mại điện tử B2B chiếm 30% kim ngạch xuất nhập khẩu vào năm 2020
.

	1.4
	Nâng cao năng lực cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu gắn với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia; xây dựng và phát triển hàng hóa xuất khẩu có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.
	

	2
	Về nhập khẩu và cán cân thương mại

	2.1
	Điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa, kiểm soát chặt việc nhập khẩu các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu, góp phần giảm nhập siêu trong dài hạn; Đáp ứng yêu cầu nhập khẩu nhóm hàng máy móc thiết bị và công nghệ cao phù hợp với nguồn lực, trình độ sản xuất trong nước và tiết kiệm năng lượng, vật tư; nhập khẩu ổn định cho các ngành sản xuất sử dụng các nguyên, nhiên, vật liệu mà khai thác, sản xuất trong nước kém hiệu quả hoặc có tác động xấu đến môi trường.
	- Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu thấp hơn tăng trưởng xuất khẩu; 

- Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân 10 – 11%/năm trong thời kỳ 2011 – 2020, trong đó giai đoạn 2011 – 2015 tăng trưởng bình quân dưới 11%/năm; giai đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng bình quân dưới 10%/năm
.

	2.2
	Đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, cải thiện thâm hụt thương mại với các thị trường Việt Nam nhập siêu.
	Nhập siêu kiểm soát ở mức dưới 5-10% tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015
 và cân bằng vào năm 2020
.


Nguồn: Tổng hợp của Bộ Công Thương
3.3. Về thương mại trong nước

(1) Phát triển và cải cách thị trường trong nước luôn gắn liền với quá trình mở cửa nền kinh tế của đất nước và chuyển đổi mô hình tăng trưởng với các quan hệ cung cầu trên thị trường dần được vận hành theo cơ chế thị trường và sự tham gia cung ứng hàng hoá của khu vực tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI trong những năm trở lại đây. Với với quy mô dân số gần 100 triệu dân và sự gia tăng ngày càng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, thị trường trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế của Việt Nam. Đề án tiếp tục tổ chức thị trường trong nước, tập trung phát triển thương mại nông thôn đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định 311/2003/QĐ-TTg ngày 20/3/2003 được xem là Khung chính sách tổng thể đầu tiên của nước ra về tổ chức thị trường và phát triển thương mại nội địa sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Tiếp đó, trong tiến trình đàm phán gia nhập WTO, Thủ tướng ban hành Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15/2/2007 phê duyệt “Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” nhằm gắn phát triển thị trường trong nước phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế về kinh tế của nước ta.
(2) Đại hội Đảng lần thứ XI thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đã xác định: “Mở rộng thị trường nội địa, phát triển mạnh thương mại trong nước” và tiếp tục được khẳng định tại Đại hội Đảng XII: "Đổi mới mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chủ yếu dựa vào xuất khẩu và vốn đầu tư sang phát triển đồng thời dựa vào cả vốn đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước” với mục tiêu “Mở rộng thị trường nội địa, phát triển mạnh thương mại trong nước..; chủ động tham gia vào mạng phân phối toàn cầu, phát triển nhanh hệ thống phân phối các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ở cả trong và ngoài nước, xây dựng thương hiệu hàng hoá Việt Nam”.
(3) Để triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển thương mại trong nước trong giai đoạn 2011-2020 và cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ để triển khai thực hiện, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số Chiến lược, Kế hoạch, Đề án và Chương trình quan trọng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về phát triển thương mại trong nước như: Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 27/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 (Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 3098/QĐ-BCT ngày 24/6/2011 của Bộ Công Thương phê duyệt); Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 6184/QĐ-BCT ngày 19/10/2012 của Bộ Công Thương); Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm hội chợ triển lãm trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 9428/QĐ-BCT ngày 13/12/2013 của Bộ Công Thương); Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (Quyết định số 6481/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ); Các Quy hoạch phát triển thương mại của các Vùng kinh tế và Vùng kinh tế trọng điểm; Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020 (Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ)…
(4) Bên cạnh đó, công tác xử lý các vấn đề mới, xu hướng mới hình thành từ quá trình hội nhập và quá trình chuyển đổi và phát triển đi lên của nền kinh tế cũng đã được Đảng và Nhà nước định hướng và được Chính phủ, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành đưa vào trong quá trình xây dựng chính sách phát triển, đặc biệt là đối với chính sách về thương mại trong nước như các vấn đề về: quản lý cạnh tranh, xử lý các vi phạm cạnh tranh, tập trung kinh tế, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, phòng vệ thương mại, quản lý thị trường, thương mại điện tử… Cụ thể như sau:
- Về quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng: Nhằm đảm bảo thực thi có hiệu quả nền kinh tế thị trường đầy đủ, đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp, xử lý tốt các hành vi tập trung kinh tế, chống độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh và tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Quốc hội đã ban hành Luật Cạnh tranh (sửa đổi) năm 2018 và được cụ thể hóa thông qua một số Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn Luật; để tổ chức bộ máy thực thi có hiệu quả Luật và xử lý một cách khách quan các vấn đề về cạnh tranh; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã trình, xin ý kiến Bộ Chính trị về mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Đồng thời, để tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW.

- Về phòng vệ thương mại, bảo vệ thị trường và sản xuất trong nước: Với việc Quốc hội thông qua Luật Quản lý ngoại thương 2017, ta đã nội luật hóa được công tác phòng vệ thương mại và sau đó, Chính phủ đã ban hành một số các Nghị định hướng dẫn về phòng vệ thương mại và thành lập Cục Phòng vệ thương mại (thuộc Bộ Công Thương - theo Nghị định 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương) đã tạo lập cơ bản đầy đủ hành lang pháp lý và tổ chức bộ máy thực thi; đồng thời Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành các Chương trình, đề án… để tổ chức triển khai công tác như Chương trình tổng thể về sử dụng và ứng phó với các biện pháp PVTM nhằm hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025 (Quyết định số 755/QĐ-BCT ngày 28/3/2019); Đề án nâng cao năng lực PVTM cho các ngành sản xuất trong nước trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới (Quyết định số 1347/QĐ-BCT ngày 19/5/2020); Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ” (Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04/7/2019), qua đó, từng bước tạo lập khung khổ pháp lý cho bảo vệ thị trường trong nước.
- Về quản lý thị trường: Nhằm đảm bảo trật tự thị trường trong nước,  chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã và đang gia tăng do quá trình hội nhập, Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh về Quản lý thị trường 2016 và sau đó Chính phủ đã thành lập Tổng cục Quản lý thị trường hoạt động theo ngành dọc với mạng lưới các Chi cục Quản lý thị trường tại các địa phương, vùng nhằm tăng cường công tác tổ chức quản lý thị trường. Đồng thời, để định hướng và thực thi có hiệu quả công tác quản lý thị trường, Bộ Công Thương cũng đã trình Chính phủ Chiến lược phát triển lực lượng quản lý thị trường giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- Về phát triển thương mại điện tử: Để khai thác có hiệu quả các xu hướng kinh tế mới từ thành quả của cuộc cách mạng 4.0, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 và Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ) để đẩy mạnh phát triển hình thức thương mại mới này, qua đó đã từng bước thiết lập được các hành lang pháp lý và khung chính sách ổn định cho các giao dịch TMĐT được tiến hành một cách minh bạch, trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh và các định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ để TMĐT phát triển, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng các tập quán thương mại hiện đại cho Việt Nam.

(5) Tóm lại, về cơ bản, hệ thống chính sách khung về phát triển thương mại trong nước không ngừng được điều chỉnh, bổ sung và đang tiếp tục hoàn thiện nhằm hướng đến một thị trường nội địa cạnh tranh công bằng, an toàn cho nhà đầu tư, phù hợp với hệ thống pháp luật và quy định quốc tế. Tóm lược lại, các chủ trương, định hướng và một số mục tiêu lớn về phát triển thương mại trong nước giai đoạn 2011-2020 như sau:

Bảng 2.3. Tổng hợp các định hướng và mục tiêu phát triển thương mại trong nước của Việt Nam giai đoạn 2011-2020

	TT
	Các mục tiêu, định hướng chung
	Các mục tiêu cụ thể

	I
	Về tổng thể chung
	

	1. 
	Phát triển nhanh thương mại theo hướng hiện đại, mở rộng thị trường nội địa; đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa trong nền kinh tế và đưa thị trường trong nước là một động lực tăng trưởng (cùng với đầu tư và xuất khẩu), phát triển thị trường hàng hoá theo hướng tự do hoá thương mại và đầu tư; thực hiện các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ phân phối kết hợp với phát triển nhanh các doanh nghiệp trong nước (trong lĩnh vực siêu thị, trung tâm thương mại) theo cơ chế thị trường, đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng.
	- Đến năm 2020 đạt trình độ phát triển tiên tiến trong khu vực;
- Tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP; Bình quân tăng 8-9%/năm trong giai đoạn 2011-2020;
- Tỷ trọng đóng góp của thương mại trong nước vào GDP đến năm 2020 khoảng 14,5- 15% và đạt gần 450 nghìn tỷ đồng vào năm 2020.
- Tốc độ tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước (theo giá thực tế) tăng bình quân 19-21%/năm trong giai đoạn 2011-2020; giai đoạn 2016-2020 khoảng 10% - 12%;
- Thu hút lao động tăng thêm hàng năm vào ngành Thương nghiệp đạt bình quân 1-2%/năm trong giai đoạn 2011-2020.

	2. 
	Hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại; Phát triển đồng bộ hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ; Phát triển nhanh hệ thống phân phối các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; Xây dựng mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại phát triển nhanh và hiện đại, dựa trên một cấu trúc hợp lý các hệ thống và các kênh phân phối với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế và loại hình tổ chức; Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, phân phối các Hiệp hội.
Phát triển đa dạng các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại khác như: sàn giao dịch hàng hoá, trung tâm đấu giá, nhượng quyền kinh doanh, thương mại điện tử.
	- Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa qua mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại đạt bình quân 26-30%/năm trong thời kỳ 2011- 2020;
- Tỷ trọng bán lẻ qua mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại chiếm khoảng 43 - 45% tổng mức bán lẻ hàng hóa vào năm 2020; 

- Tỷ trọng bán lẻ của các loại hình thương mại hiện đại trong tổng mức bán lẻ đến năm 2020 đạt 40%;

- Đến năm 2020, tất cả các xã đều có chợ đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; 70% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều có mô hình chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Đến năm 2020, 100% các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại có hệ thống đảm bảo cung cấp nguồn hàng ổn định theo hợp đồng cung ứng với các cơ sở sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ phân phối;
- Năm 2020, khoảng 70-80% sản phẩm nông sản, thủy sản tươi, sống và 100% sản phẩm tiểu thủ công nghiệp phân phối qua mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại.

	3. 
	Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam.
	Đến năm 2020, thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối lên trên 80% và 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	4. 
	Thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp thương mại lớn theo mô hình tập đoàn, có hệ thống phân phối hiện đại, có vai trò nòng cốt, dẫn dắt thị trường để định hướng sản xuất và tiêu dùng.

Phát triển mạnh mẽ lực lượng doanh nghiệp phân phối thuộc mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp phân phối trong nước; khuyến khích thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam, phù hợp với các cam kết quốc tế.
	- Phát triển các doanh nghiệp phân phối trong nước có quy mô lớn và phân phối trên toàn quốc, bảo đảm chiếm lĩnh tại các địa bàn thị trường then chốt và trọng yếu; có đủ các nguồn lực để giải quyết kịp thời các biến động của thị trường về quan hệ cung - cầu, giá cả hàng hóa và dịch vụ; tạo lập vị thế và sức mạnh điều tiết thị trường của hệ thống bán lẻ Việt Nam trong hệ thống phân phối; 

- Phát triển các doanh nghiệp có hệ thống phân phối đồng bộ từ khâu tổ chức nguồn hàng cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tổ chức lưu thông và cung cấp các dịch vụ logistics, dịch vụ bán hàng thuộc các lĩnh vực, ngành hàng quan trọng trong nền kinh tế.

	5. 
	Tập trung đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
	

	II
	Về quy hoạch và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng

	6. 
	Hình thành các khu thương mại tập trung gắn với quy hoạch phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, tạo thành nhiều cấp độ khác nhau (khu thương mại tập trung của cả nước, liên vùng, vùng và của các tiểu vùng). 
	Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với trọng tâm là Hà Nội, Hải Phòng; Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với trọng tâm là thành phố Hồ Chí Minh; Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với trọng tâm là Đà Nẵng; Vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long với trọng tâm là Cần Thơ. 

	7. 
	Phát triển đồng bộ mạng lưới trung tâm hội chợ triển lãm, tập trung vào quy mô quốc gia và quy mô vùng kinh tế, có đủ năng lực để đảm nhiệm đại bộ phận các hoạt động về xúc tiến thương mại của cộng đồng doanh nghiệp đối với thị trường nội địa và khách hàng nước ngoài
	Năm 2020, 70% các trung tâm hội chợ triển lãm đạt các tiêu chuẩn quốc tế về trình độ hiện đại và chuyên nghiệp, bảo đảm yêu cầu về không gian, địa điểm và công nghệ, thiết bị kĩ thuật chuyên biệt để thực hiện mục đích và công năng tổ chức cung cấp các dịch vụ hội chợ triển lãm.

	8. 
	Phát triển dịch vụ logicstic là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển sản xuất hệ thống phân phối các ngành dịch vụ khác và lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu.
	- Tốc độ tăng trưởng thị trường logicstic đạt 20-25% năm. Tỉ lệ thuê ngoài logicstic đến năm 2020 là 40%;

- Các tỉnh phía Bắc sẽ có 12 trung tâm logistics, tại các tỉnh phía Nam sẽ có 10 trung tâm logicstics, riêng các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên sẽ đầu tư và khai thác năng lực tại các cảng biển, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu

	9. 
	Xây dựng và phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.
	Đến năm 2020, có 70% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

	10. 
	Phát triển thương mại điện tử thành một trong những kết cấu hạ tầng quan trọng của lĩnh vực thương mại với doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt; giúp doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước và xuất nhập khẩu, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
	- Đến năm 2020: 30% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, với giá trị mua hàng trực tuyến đạt trung bình 350 USD/người/năm; Doanh số thương mại điện tử B2C tăng 20%/năm, đạt 10 tỷ USD, chiếm 5% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước;

Đến năm 2020, 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (POS) và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng…


Nguồn: Tổng hợp của Bộ Công Thương
3.4. Về hội nhập quốc tế về kinh tế

(1) Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam chỉ thực sự được đẩy mạnh kể từ khi Việt Nam tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 cùng với việc bắt đầu công cuộc Đổi mới đất nước. Sau 35 năm đổi mới, quan điểm, đường lối của Đảng ta về hội nhập quốc tế đã trải qua 3 giai đoạn, từ chủ trương“mở cửa nền kinh tế”,“đa phương hóa, đa dạng hóa, mở rộng quan hệ đối ngoại” (giai đoạn từ Đại hội Đảng VI, 1986 đến đầu Đại hội Đảng VII, 1991) đến  "đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế", “xây dựng một nền kinh tế mới hội nhập với khu vực và thế giới”, “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển" (từ Đại hội VIII đến Đại hội Đảng X) với thành quả là Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2007 và ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 05/02/2007 của Hội nghị lần thứ tư về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới đã đặt dấu mốc quan trọng cho giai đoạn thứ 3 ta bắt đầu chuyển sang giai đoạn hội nhập chủ động, toàn diện về kinh tế quốc tế, chuyển từ “mở rộng quan hệ, gia nhập và tham gia hợp tác quốc tế” sang “chủ động đóng góp, tích cực khởi xướng và tham gia định hình các cơ chế hợp tác”, theo đó, các mối quan hệ kinh tế quốc tế của nước ta không đơn thuần là “hội nhập” mà ở tầm “liên kết”. 

(2) Bên cạnh thực hiện các chủ trương chung về hội nhập kinh tế quốc tế qua các kỳ Đại hội Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế với quan điểm: “Hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế”; Nghị quyết 06 - NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: “giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nhằm tăng cường khả năng tự chủ của nền kinh tế, mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”.

(3) Thực hiện chủ trường, đường lối của Đảng và nhiệm vụ Quốc hội giao, Chính phủ đã ban hành Chiến lược tham gia các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) đến năm 2020 (Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 09/8/2012 Thủ tướng Chính phủ); Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ) với mục tiêu hội nhập về kinh tế: “Mở rộng thị trường, tranh thủ vốn, công nghệ, kiến thức quản lý; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp trong nước, xác lập vị trí cao hơn trong chuỗi sản xuất, cung ứng ở khu vực và toàn cầu; đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường nội lực, giảm mức độ phụ thuộc vào bên ngoài, thu hẹp khoảng cách phát triển so với các nước ASEAN-6 về mức độ hội nhập quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 đuổi kịp các nước ASEAN-6”.

(4) Tổng hợp lại một số chủ trương, đường lối và mục tiêu lớn về hội nhập quốc tế về kinh tế của nước ta giai đoạn 2011-2020 như sau:

Bảng 2.4. Một số chủ trương, định hướng và mục tiêu lớn của Việt Nam về Hội nhập quốc tế về kinh tế

	TT
	Các mục tiêu, định hướng chung

	1. 
	Hội nhập để mở rộng thị trường, gia tăng xuất khẩu, tranh thủ vốn đầu tư nước ngoài, công nghệ, kiến thức quản lý để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp trong nước, xác lập vị trí cao hơn trong chuỗi sản xuất, cung ứng ở khu vực và toàn cầu; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

	2. 
	Hội nhập để thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, nội luật hoá các cam kết quốc tế với thực hiện hiệu quả các cam kết kinh tế quốc tế.

	3. 
	Bảo đảm đồng bộ giữa đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế; giữa hội nhập với tăng cường khả năng tự chủ của nền kinh tế, giảm mức độ phụ thuộc vào bên ngoài, tăng cường nội lực; Gia tăng mức độ liên kết giữa các tỉnh, vùng, miền về hội nhập và phát huy thế mạnh của từng địa phương; khuyến khích và tạo điều kiện cho các địa phương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nâng cao mức độ liên kết giữa các ngành hàng.

	4. 
	Hội nhập để nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, thu hẹp khoảng cách phát triển so với các nước ASEAN-6 về mức độ hội nhập quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 đuổi kịp các nước ASEAN-6; chủ động, tích cực tham gia xây dựng các quy tắc và luật lệ chung.


Nguồn: Tổng hợp từ các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các Chiến lược, đề án về hội nhập nêu trên.

II. Các kết quả đạt được về tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020
1. Sau 10 năm thực hiện tái cơ cấu tổng thể toàn nền kinh tế, ngành Công Thương ngày càng củng cố vai trò là ngành có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế với tỷ trọng đóng góp của ngành vào tốc độ tăng trưởng GDP tăng liên tục qua các năm từ xấp xỉ 50% vào các năm 2011-2012 (26,87% năm 2011 và 33,27% năm 2012) lên trên 40% đối với các năm còn lại (từ 2013-2020) và đạt 46,51% năm 2020. Trong đó, công nghiệp luôn là lĩnh vực đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng (từ 26,63% năm 2011 lên 28,18% năm 2020); tiếp đến là thị trường trong nước (từ 8,45% năm 2011 lên 11,7% năm 2020). Đáng ghi nhận là sự đóng góp của thương mại quốc tế với việc chuyển dịch từ đóng góp “âm” vào những năm 2011-2012 do thâm hụt cán cân thương mại (làm sụt giảm tăng trưởng GDP tương ứng là 0,51 điểm % và 0,22 điểm %) sang đóng góp “dương” vào các năm từ 2013-2020 do thặng dư cán cấn thương mại (từ 0,19 điểm % năm 2011 lên 0,20 điểm % năm 2020).
Đồ thị 2.1. Đóng góp của ngành Công Thương vào tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2020 (điểm %)
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Nguồn: Tổng hợp của Bộ Công Thương

2. Quá trình này đã góp phần đưa công nghiệp thành trở thành ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế quốc dân
, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực chính của tăng trưởng, góp phần đưa Việt Nam dần trở thành một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp của khu vực và của thế giới và cơ bản hội nhập thành công vào chuỗi giá trị toàn cần đối với một số nhóm ngành như dệt may, da giày, điện tử... Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia có nền công nghiệp có năng lực cạnh tranh toàn cầu (CIP) ở mức khá cao, thuộc vào nhóm các quốc gia có năng lực cạnh tranh công nghiệp trung bình cao
 (thuộc nhóm 30 quốc gia có CIP trung bình cao) với vị trí thứ 44 trên thế giới vào năm 2018 và đã tiến gần hơn với nhóm 4 nước ASEAN có năng lực cạnh tranh mạnh nhất trong khối; ngành năng lượng đã cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, đảm bảo được độ tin cậy của cung cấp nguồn điện và lưới điện với chất lượng ngày càng được cải thiện từ kết quả của quá trình cải cách thị trường hoá ngành năng lượng.
3. Thương mại quốc tế là điểm sáng trong phát triển thương mại của Việt Nam với quy mô thương mại quốc tế của Việt Nam lần đầu tiên vượt mức 500 tỷ USD vào năm 2019, đạt mức xuất siêu kỷ lục (10,87 tỷ USD). Trong năm 2018, ta đứng vị trí thứ 26 về quy mô xuất khẩu (đứng thứ 3 trong ASEAN, sau Thái Lan và Malaysia, trong đó năm 2010 đứng ở vị trí thứ 50) và thứ 23 về quy mô nhập khẩu (đứng thứ 2 trong ASEAN, sau Thái Lan) theo WTO
 (nếu tính EU28 là một khối thì ta ở trong nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu với với xếp hạng về xuất khẩu và nhập khẩu ở vị trí tương ứng là 19 và 15) với một số một số mặt hàng xuất khẩu  đứng trong nhóm 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới như nhóm hàng về thiết vị văn phòng và viễn thông (thứ 9), dệt (thứ 8), quần áo (thứ 4)…. Trong đó, công nghiệp là ngành đóng góp chính cho xuất khẩu của đất nước với tỷ trọng xuất khẩu công nghiệp trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước tăng từ 72,84% năm 2011 khoảng 86,2% vào năm 2020.

4. Cùng với thương mại quốc tế, thị trường trong nước đã cho thấy vai trò quan trọng, là trụ cột trong tăng trưởng với quy mô thị trường đã mở rộng tương đương với quy mô GDP của toàn nền kinh tế với quy mô dân số gần 100 triệu dân và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Ta đã trở thành một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất toàn cầu (đứng vị trí thứ 11 trong nhóm 30 quốc gia có tiềm năng và mức độ hấp dẫn đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ toàn cầu theo chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu (GRDI) của Công ty tư vấn A.T Kearney
 và thứ 3 trong ASEAN vào năm 2019), trong đó, thương mại điện tử đã trở thành một xu hướng phát triển mạnh mẽ trong những năm trở lại đây với sự hỗ trợ của các phương thức thanh toán điện tử với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 30%/năm với doanh số B2C chiếm xấp xỉ 5% so với tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.
5. Hội nhập quốc tế về kinh tế trở thành phương tiện quan trọng của tăng trưởng với việc cung cấp các nguồn lực cho tăng trưởng như thị trường, công nghệ, vốn, lao động và động lực để cải cách các nền tảng cơ bản của một nền kinh tế thị trường đầy đủ, góp phần khai thác một cách có hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng. Ta dần dịch chuyển từ quốc gia tham gia hội nhập thành quốc gia dẫn dắt hội nhập với việc chủ động trong việc đàm phán với các nước về hình thành các khu vực thương mại tự do và là 1 trong 10 nền kinh tế có độ mở cửa thị trường lớn nhất thế giới hiện nay với tỷ trọng xuất nhập khẩu/GDP xấp xỉ 200% và chỉ đứng sau Singapore trong khu vực ASEAN.
Chi tiết kết quả phát triển các ngành, lĩnh vực Công Thương như sau:

1. Đối với phát triển công nghiệp

Thứ nhất, công nghiệp liên tục được mở rộng với tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế quốc dân, qua đó, đưa phát triển công nghiệp cơ bản thực hiện thành công các mục tiêu đề ra. 
(1) Sản xuất công nghiệp liên tục được mở rộng trong 10 năm qua và tăng cao hơn vào những năm cuối kỳ chiến lược và có đóng góp ngày càng lớn trong GDP. Chỉ số IIP của toàn ngành công nghiệp giai đoạn 2011-2020 ước tăng cao (8,1%), đặc biệt là trong thời kỳ Kế hoạch 2016-2020 (ước tăng 9,5%), cao hơn giai đoạn 2011-2015 (7,3%). Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp (bao gồm cả xây dựng theo giá so sánh 2010) tăng gần 2 lần, từ 746,1 nghìn tỷ đồng vào năm 2011 lên 1.339,4 nghìn tỷ đồng vào năm 2019 và ước đạt 1.446,2 nghìn tỷ đồng vào năm 2020. Giá trị gia tăng của ngành công nghiệp (VA theo giá so sánh 2010) tăng từ 613,8 nghìn tỷ đồng vào năm 2011 lên 810,44 nghìn tỷ đồng vào năm 2015 và 1.108,16 nghìn tỷ đồng vào năm 2019, ước đạt 1.135,864 nghìn tỷ đồng vào năm 2020. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng (VA) trong công nghiệp trong giai đoạn Chiến lược 2011-2020 ước tăng 7,65%, cao hơn mức tăng bình quân của GDP (ước khoảng 6,35%) và cao nhất trong các ngành kinh tế quốc dân (ngành nông nghiệp tăng khoảng 3,06% và ngành dịch vụ tăng khoảng 6,96%).
(2) Tỷ trọng công nghiệp trong GDP tăng liên tục từ 26,63% năm 2011 lên 27,1% năm 2016 và 28,5% vào năm 2019. Năm 2020 tỷ trọng thấp hơn năm 2019 (đạt 28,2%) do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu tính cả xây dựng thì tỷ trọng trong GDP tăng liên tục, tăng từ 32,24% năm 2011 lên 33,25% năm 2015 và 34,5% năm 2019 và ước đạt 33,6% năm 2020, đạt mục tiêu Kế hoạch (30-35%
). 

(3) Trong tổng số 14 chỉ số mục tiêu định lượng đối với phát triển công nghiệp, trong số 12 chỉ tiêu có số liệu đo đạc được đến nay, ta đã hoàn thành và ước hoàn thành 10/12 chỉ tiêu (đạt 83%) và chưa hoàn thành 2/12 chỉ tiêu (17%). Tuy nhiên, đây đều là các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng và là chỉ tiêu khó chung của toàn nền kinh tế của đất nước ta hiện nay, không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp.
Bảng 2.5. Đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu lớn về phát triển công nghiệp của Việt Nam giai đoạn 2011-2020

	Tt
	Các định hướng, mục tiêu chung
	Các mục tiêu cụ thể
	Mức độ hoàn thành

	I
	Về công nghiệp nói chung: Hoàn thành 7/8 chỉ tiêu

	1. 
	Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm trong ngành công nghiệp cao hơn 5,5%;
	Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm trong ngành công nghiệp cao hơn 5,5%;
	Không hoàn thành

	2. 
	Tỷ trọng lao động trong công nghiệp và xây dựng/toàn nền kinh tế đạt 25-30%;
	Tỷ trọng lao động trong công nghiệp và xây dựng/toàn nền kinh tế đạt 25-27%;
	Hoàn thành

	3. 
	Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP đạt 42 - 43% (đã điều chỉnh xuống còn 30-35% theo Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp).
	Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP ước đạt 40,3 (đã điều chỉnh xuống còn 30-35% theo Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp).
	Hoàn thành

	4. 
	Tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP và đạt khoảng 6,5 - 7,0%/năm
	Tốc độ tăng trưởng công nghiệp (7,4%) cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP (6,0%); Tốc độ tăng trưởng VA công nghiệp đạt 7,4%/năm
	Hoàn thành

	5. 
	Tốc độ tăng trưởng đầu tư trong công nghiệp cao hơn tốc tăng trưởng bình quân toàn xã hội
.
	Tốc độ tăng trưởng đầu tư trong công nghiệp (13,7% năm 2020) cao hơn tốc tăng trưởng bình quân toàn xã hội (11,04)
.
	Hoàn thành

	6. 
	Tăng tỉ trọng đóng góp của công nghiệp trong GDP.
	Tỉ trọng đóng góp của công nghiệp trong GDP tăng từ 26,63% năm 2011 lên 27,81% năm 2015 và 28,55% năm 2019 và ước tăng 30,74% năm 2020;
	Hoàn thành

	7. 
	Thu hẹp khoảng cách về chỉ số về năng lực cạnh tranh công nghiệp với các nước ASEAN.
	CIP của Việt Nam năm 2011 là 0,05 (bình quân ASEAN-4 là 0,18) và năm 2018 là 0,0724 (bình quân ASEAN-4 là 0,0755). Mức chênh lệch giảm từ 0,13 điểm xuống 0,03 điểm năm 2018 và đã gần như tiệm cận so với quốc gia đứng kế trên là Phillipin (0,0725).
	Hoàn thành

	8. 
	Phát triển một số khu kinh tế mở và đặc khu kinh tế, nâng cao hiệu quả của các khu công nghiệp, khu chế xuất; Hình thành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, hiệu quả cao; Hoàn thành việc xây dựng các khu công nghệ cao và triển khai xây dựng một số khu nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và đổi mới công nghệ.
	
	· 

	II
	Về công nghiệp chế biến, chế tạo: Hoàn thành 3/4 chỉ tiêu

	9. 
	Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo/Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 đạt 85 - 90%.
	Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo/Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 đạt khoảng 54,57%.
	Không hoàn thành

	10. 
	Tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, chế tạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 85-90%;
	Tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, chế tạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 85%
	Hoàn thành

	11. 
	Tăng trưởng bình quân giá trị gia tăng của công nghiệp chế biến chế tạo (MVA) tăng 8-10%;
	Tăng trưởng bình quân giá trị gia tăng của công nghiệp chế biến chế tạo (MVA) tăng 10,99%;
	Hoàn thành

	12. 
	Giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao/GDP đạt 45% vào năm 2020.
	Giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao/GDP đạt 45% vào năm 2020.
	

	III
	Về công nghiệp năng lượng: Hoàn thành 4/6 chỉ tiêu

	13. 
	Giảm điện năng dùng để truyền tải điện và phân phối điện dưới 8% vào năm 2020 
	Giảm điện năng dùng để truyền tải điện và phân phối điện đạt 6,5% vào năm 2019 
	Hoàn thành

	14. 
	Hệ số đàn hồi năng lượng/GDP năm 2020 là 1,0 
	Hệ số đàn hồi năng lượng/GDP năm 2019 là 1,19 và ước 1,1% năm 2020.
	Không hoàn thành

	15. 
	Tổng công suất các nhà máy lọc dầu lên khoảng 25 đến 30 triệu tấn dầu thô vào năm 2020.
	Tổng công suất các nhà máy lọc dầu ở là 16,5 triệu tấn, đáp ứng 75-80% nhu cầu về các sản phẩm dầu trong nước. Tới năm 2020 có thể tăng thêm 2 triệu tấn/năm.
	Không hoàn thành

	16. 
	Tỷ lệ năng lượng mới và tái tạo trong tổng NLSC thương mại đạt khoảng 5% vào năm 2020
	Năm 2017: thuỷ điện 10,8%; tái tạo khác 11,4%. 
	Hoàn thành

	17. 
	Đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện.
	Đến hết năm 2017 có 98,83% số hộ nông thôn có điện (trung bình 99,2% hộ dân có điện trên cả nước).
	Hoàn thành

	18. 
	Hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh giai đoạn sau năm 2022; hình thành thị trường kinh doanh than, dầu khí trong giai đoạn đến năm 2015
	Đã hình thành thị trường bán buôn điện cạnh tranh; đang từng bướchình thành thị trường kinh doanh than, dầu khí
	Hoàn thành


Thứ hai, quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động đã đi vào thực chất hơn, ngày càng hướng vào lõi công nghiệp hóa.
(1) Công nghiệp tiếp tục duy trì là ngành có năng suất lao động cao nhất trong các ngành kinh tế quốc dân
 với tỷ trọng trong GDP tăng từ 26,63% năm 2011 lên 27,81% năm 2015 và 28,55% năm 2019. Đây là kết quả của quá trình tái cơ cấu và chuyển dịch nội ngành công nghiệp hướng tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong cơ cấu ngành công nghiệp (từ 36,47% năm 2011 xuống còn 25,61% năm 2019) và tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo (từ 49,82% năm 2011 lên 54,57% năm 2019).
(2) Cơ cấu công nghệ trong ngành công nghiệp đã có nhiều thay đổi theo hướng tiếp cận công nghệ tiên tiến, hiện đại hơn với sự dịch chuyển mạnh từ các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày sang các ngành ngành công nghiệp công nghệ cao như máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại.
(3) Cơ cấu xuất khẩu đang chuyển dịch dần theo hướng công nghiệp hóa với tỷ trọng xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu xuất khẩu tăng từ 66,1% năm 2011 lên 84,7% năm và ước tăng 85% năm 2020. Tỷ trọng xuất khẩu của các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao tăng rất nhanh từ 22,9% vào năm 2011 lên 41,4% năm 2015, 49,5% vào năm 2019 và ước đạt 50,0% vào năm 2020.

Thứ ba, một số ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn theo định hướng chiến lược của ta đã trở thành các ngành công nghiệp lớn nhất đất nước, qua đó đưa nước ta cơ bản đã hội nhập thành công vào chuỗi giá trị toàn cầu với sự dẫn dắt của một số doanh nghiệp công nghiệp lớn.

(1) Trong số 07 nhóm ngành công nghiệp ưu tiên phát triển từ năm 2007 thì đến nay 5/7 ngành hiện là các ngành công nghiệp đứng đầu cả nước gồm: (1) Dệt may; (2) Da giầy; (3) Thực phẩm chế biến; (4) Thép và (5) Hóa chất; trong số 03 ngành công nghiệp mũi nhọn được xác định cho thời kỳ này, ngành điện tử đã phát triển bứt phá và trở thành ngành công nghiệp lớn thứ hai về giá trị sản xuất công nghiệp và là ngành xuất khẩu lớn nhất của đất nước với sự bứt phá cao trong 5 năm qua và vượt qua ngành dệt may.

(2) Trong tổng số 32 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch trên 1 tỷ USD vào năm 2019 hàng công nghiệp chiếm 29/32 mặt hàng và 5/5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD (điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ, máy móc, thiết bị). Một số ngành công nghiệp hiện có vị trí vững chắc trên thị trường thế giới hiện nay như dệt may (đứng thứ 7 về xuất khẩu), da giày (thứ 3 về sản xuất và thứ 2 về xuất khẩu), điện tử (đứng thứ 12 về xuất khẩu, trong đó mặt hàng điện thoại di động đứng thứ 2 về xuất khẩu), đồ gỗ (đứng thứ 5 về xuất khẩu).

(3) Theo xếp hạng doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019, trong số 10 doanh nghiệp lớn nhất thì có tới 8/10 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, trong đó 7/10 doanh nghiệp nội địa
; chiếm 5/10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước
. Các doanh nghiệp công nghiệp lớn của Việt Nam chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dầu khí, điện, khoáng sản, ô tô, thép, sữa và thực phẩm.

Thứ tư, đầu tư cho phát triển công nghiệp ngày càng được mở rộng, trong đó, đầu tư FDI trở thành động lực chính của phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu phát triển các ngành công nghiệp nước ta theo hướng hiện đại (chiếm tỷ trọng xấp xỉ 70% tổng vốn đầu tư FDI vào các ngành kinh tế, trong đó, đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất với xấp xỉ 60%).

(1) Đầu tư FDI có vai trò to lớn trong việc hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như viễn thông; khai thác, chế biến dầu khí; điện tử, công nghệ thông tin, thép, xi măng, dệt may, da giày... tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng dài hạn, cũng như thúc đẩy quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Chẳng hạn, các dự án đầu tư quan trọng của một số công ty đa quốc gia hàng đầu bao gồm Tập đoàn Samsung, Tập đoàn Intel, LG… đã chọn Việt Nam làm nơi sản xuất các sản phẩm điện tử như điện thoại di động và máy tính bảng để xuất khẩu trên toàn thế giới đã đưa ngành điện tử Việt Nam với xuất phát điểm gần như bằng 0 vào những năm trước 2010 lên thành ngành xuất khẩu lớn nhất của đất nước trong giai đoạn hiện nay (đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu điện thoại di động). 
(2) Trong vài năm trở lại đây, dòng vốn FDI đang dịch chuyển sang các ngành, nghề có giá trị gia tăng cao hơn trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên là công nghệ cao, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), chế tạo, chế biến, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp... và giảm dần trong một số ngành thâm dụng lao động.

2. Đối với xuất nhập khẩu

Thứ nhất, quy mô thương mại quốc tế ngày càng được mở rộng, ta cơ bản hoàn thành các mục tiêu về phát triển xuất nhập khẩu và cán cân thương mại

(1) Quy mô xuất khẩu liên tục được mở rộng với tốc độ tăng trưởng cao: Quy mô xuất tăng từ 96,9 tỷ USD năm 2011 lên 264,3 tỷ năm 2019 và ước đạt 267 tỷ USD vào năm 2020, cao gấp khoảng 3,7 lần so với năm 2010 - đạt vượt mục tiêu đặt ra (mục tiêu là gấp hơn 3 lần) với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2020 ước tăng 11,9% - đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu là 11-12%), trong đó, giai đoạn 2016-2020 ước tăng 9,4% - đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu là từ 8-15%); giai đoạn 2011-2015 tăng 14,3% - vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu là 12%).

(2) Cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch theo theo hướng các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng hàng hoá và theo hướng các mặt hàng xuất khẩu có hàm lượng chế biến, chế tạo cao. (i) Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chuyển dịch tích cực với tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng từ 61,3% năm 2011 lên 84,2% năm 2019 và ước tăng 85% vào năm 2020 - đạt vượt mục tiêu đặt ra (mục tiêu là 62,9%). Tỷ trọng của nhóm hàng nông, lâm thủy sản giảm từ 20,4% năm 2011 xuống còn 9,6% vào năm 2019 và ước giảm còn 9,2% vào năm 2020 - đạt vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu là 13,5%). Tỷ trọng của nhóm hàng khoáng sản giảm từ 11,6% năm 2011 xuống 1,7% vào năm 2019 và ước giảm còn 1,2% vào năm 2020 - đạt vươt mục tiêu đề ra (mục tiêu là 4,4%); (ii) Cơ cấu thị trường xuất khẩu từng bước được đảm bảo với tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Hoa Kỳ tăng từ 20,4% năm 2011 lên 27,6% năm 2019 và ước tăng 29,3% vào năm 2020 - đạt vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu là khoảng 25%); tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường châu Phi giảm từ 1,6% năm 2011 xuống còn 0,9% vào năm 2020 - đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu là 5%). Các thị trường khác có sự chuyển dịch tích cực mặc dù chưa đạt mục tiêu như: Tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường châu Âu giảm từ 19,8% năm 2011 xuống 17,5% năm 2019 và khoảng 16,4% vào năm 2020 - chưa đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu là khoảng 20%); Tỷ trọng xuất khẩu sang khu vực thị trường châu Á giảm từ 51,3% năm 2011 xuống còn 50,6% năm 2019 và ước giảm còn 50,2% vảo năm 2020 - chưa đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu là khoảng 46%); Tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường châu Đại Dương giảm từ 3% năm 2011 xuống còn 1,5% vào năm 2020 - chưa đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu là khoảng 5%); (iii) Cơ cấu chủ thể xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tăng cường vai trò của khu vực trong nước với tỷ trọng xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước giảm từ 43,1% năm 2011 xuống còn khoảng 34,5% năm 2020, trong đó giảm sâu trong giai đoạn 2011-2015 (2015 còn 29,4%) và tăng trở lại trong giai đoạn 2016-2020. Tỷ trọng xuất khẩu của khu vực FDI tăng rất nhanh liên tục từ 56,9% năm 2011 lên 72,3% năm 2017 và sau đó giảm dần xuống còn  khoảng 65,5% năm 2020; (iv) Cơ cấu xuất khẩu theo địa bàn chuyển dịch theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào Vùng Đông Nam Bộ (mặc dù vẫn tiếp tục là vùng có quy mô xuất khẩu lớn nhất cả nước nhưng tỷ trọng trong xuất khẩu giảm từ 41,38% xuống còn 37,55% vào năm 2019) và sự vươn lên của các vùng khác (Vùng đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung) với sự gia tăng về tỷ trọng xuất khẩu trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhờ duy trì và củng cố được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao trong toàn thời kỳ (15-18%/năm).

(3) Quy mô nhập khẩu ngày càng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và sản xuất phục vụ xuất khẩu: Quy mô nhập khẩu tăng từ 106,7 tỷ USD năm 2011 lên 253,4 tỷ USD năm 2019 và ước đạt 260 tỷ USD vào năm 2020 với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân giai đoạn 2011-2020 ước tăng 14% - không đạt mục tiêu đề ra là thấp hơn tốc độ tăng trưởng xuất khẩu lẫn chỉ số tăng trưởng nhập khẩu (mục tiêu là kiểm soát tăng dưới 10-11%), trong đó, giai đoạn 2016-2020 ước tăng 10,5% - không đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu là dưới 10%); giai đoạn 2011-2015 tăng 17,5% - không đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu là dưới 11%).

(4) Cơ cấu nhập khẩu cơ bản ổn định về mặt hàng và thị trường. (i) Tỷ trọng nhóm hàng cần nhập khẩu cơ bản không có nhiều biến động trong cơ cấu nhập khẩu, luôn giữ tỷ trọng xấp xỉ 87-88% trong toàn giai đoạn; Tỷ trọng nhóm hàng cần nhập khẩu giảm từ 7,11% năm 2011 xuống khoảng 6,81% năm 2020; (ii) Tỷ trọng nhập khẩu từ khu vực thị trường châu Á cơ bản không có nhiều chuyển biến trong toàn giai đoạn, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 78-80%; tỷ trọng nhập khẩu từ thị trường châu Âu giảm từ 10% năm 2011 xuống còn 7,5% vào năm 2020; Tỷ trọng nhập khẩu từ thị trường châu Hoa Kỳ tăng từ 6,7% năm 2011 lên khoảng 9% vào năm 2020; các khu vực thị trường khác có xu hướng tăng nhẹ; (iii) Tỷ trọng nhập khẩu của khu vực 100% vốn trong nước giảm từ 54,67% năm 2011 xuống khoảng 41,9% vào năm 2020; tỷ trọng nhập khẩu của khu vực FDI tăng từ 45,33% năm 2011 lên khoảng 58,1% năm 2020; (iv) chuyển dịch cơ cấu nhập khẩu theo địa bàn cho thấy có giảm dần phụ thuộc vào Vùng Đông Nam Bộ (mặc dù vẫn tiếp tục là vùng có quy mô nhập khẩu lớn nhất cả nước) nhưng tỷ trọng nhập khẩu giảm từ 42,96% xuống còn 38,96% vào năm 2019) mặc dù vẫn tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao (9,7%/năm); trong khi đó, các vùng khác (Vùng đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung) có sự gia tăng về tỷ trọng nhập khẩu trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhờ duy trì và củng cố được tốc độ tăng trưởng nhập khẩu cao trong toàn thời kỳ.

(5) Cán cân thương mại chuyển dịch từ thâm hụt sang cân bằng và thặng dư đã góp phần tích cực làm lành mạnh cán cân thanh toán và ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô khác; tạo động lực trực tiếp thúc đẩy khu vực sản xuất, kinh doanh trong nước. (i) Cán cân thương mại giai đoạn 2011-2020 dịch chuyển từ thâm hụt sang thặng dư và duy trì được thành tích thặng dư liên tục trong toàn giai đoạn 2016-2020 và đạt mức thặng dư kỷ lục vào năm 2019 (10,9 tỷ USD, chiếm 4,1% tổng kim ngạch xuất khẩu) đạt và vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu là nhập siêu kiểm soát ở mức dưới 5-10% tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015 và cân bằng vào năm 2020); (ii) Nhập siêu từ khu vực thị trường châu Á tăng liên tục từ 34,8 tỷ USD năm 2011 lên khoảng 72,3 tỷ USD vào năm 2020 (mặc dù tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu đã giảm từ 74,4% năm 2011 xuống còn 52,3% vào năm 2020 )– chưa đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu là cải thiện thâm hụt thương mại với các thị trường Việt Nam nhập siêu); thị trường châu Âu và châu Hoa Kỳ liên tục đạt thành tích xuất siêu (tăng tương ứng từ 8,6 tỷ USD và 12,6 tỷ USD năm 2011 lên khoảng 24,4 tỷ USD và 54,8 tỷ USD vào năm 2020) đã đóng góp quan trọng cho việc bù đắp thâm hụt cán cân thương mại từ các thị trường châu Á; (iii) Khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước liên tục nhập siêu, từ 16,6 tỷ USD năm 2011 lên 25,6 tỷ USD năm 2019 (dự kiến giảm xuống còn 17 tỷ USD năm 2020 do tác động của dịch covid-19). Khu vực doanh nghiệp FDI liên tục xuất siêu, tăng từ 6,7 tỷ USD năm 2011 lên 36,5 tỷ USD năm 2019 (dự kiến giảm xuống còn khoảng 24 tỷ USD năm 2020 do ảnh hưởng của dịch covid-19).
Bảng 2.6. Tổng hợp kết quả thực hiện một số chỉ tiêu lớn về xuất nhập khẩu và cán cân thương mại giai đoạn 2011-2020
	TT
	Mục tiêu
	Kết quả thực hiện
	Đánh giá

	I
	Về xuất khẩu: Hoàn thành 4/5 chỉ tiêu

	1. 
	Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 gấp hơn 3 lần so với năm 2010;


	Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 gấp 3,7 lần so với năm 2010;


	Hoàn thành

	2. 
	Xuất khẩu bình quân đầu người năm 2020 đạt trên  2000 USD/người


	Xuất khẩu bình quân đầu người năm 2020 đạt 2.736 USD/người


	Hoàn thành

	3. 
	Tốc độ tăng trưởng bình quân XK tăng 11 -12%/năm giai đoạn 2011-2020; giai đoạn  2011-2015 tăng 12%; giai đoạn 2016-2020 tăng 8-15%
.
	Tốc độ tăng trưởng bình quân XK tăng 11,9%/năm giai đoạn 2011-2020; giai đoạn  2011-2015 tăng 14,3%; giai đoạn 2016-2020 tăng 9,4%.
	Hoàn thành

	4. 
	 - Tỷ trọng nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ 11,2% năm 2010 xuống còn 4,4% vào năm 2020.

- Tỷ trọng nhóm hàng nông, lâm, thủy sản trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ 21,2% năm 2010 xuống còn 13,5% vào năm 2020.

- Tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ 40,1% năm 2010 tăng lên 62,9% vào năm 2020.
	 - Tỷ trọng nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ 11,2% năm 2010 xuống còn 1,2% vào năm 2020.

- Tỷ trọng nhóm hàng nông, lâm, thủy sản trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ 21,2% năm 2010 xuống còn 9,2% vào năm 2020.

- Tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ 40,1% năm 2010 tăng lên 84,2% vào năm 2020.
	Hoàn thành

	5. 
	Đến năm 2020: tỷ trọng của thị trường châu Á khoảng 46%; thị trường châu Âu khoảng 20%; thị trường châu Hoa Kỳ khoảng 25%, thị trường châu Đại Dương khoảng 4% và thị trường châu Phi khoảng 5%.
	Đến năm 2020: tỷ trọng của thị trường châu Á tăng lên khoảng 50,2%; thị trường châu Âu khoảng tăng lên 16,4%; thị trường châu Hoa Kỳ tăng lên khoảng 29,3%, thị trường châu Đại Dương giảm còn khoảng 1,5% và thị trường châu Phi giảm còn khoảng 0,9%.
	Không hoàn thành (chỉ đạt 2/5 chỉ tiêu)

	II
	Về nhập khẩu và cán cân thương mại: Hoàn thành 1/3 chỉ tiêu

	6. 
	Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu thấp hơn tăng trưởng xuất khẩu; 


	Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu cao hơn hơn tăng trưởng xuất khẩu (14% so với 11,9%) 


	Không hoàn thành

	7. 
	Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân 10 – 11%/năm trong thời kỳ 2011 – 2020, trong đó giai đoạn 2011 – 2015 tăng trưởng bình quân dưới 11%/năm; giai đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng bình quân dưới 10%/năm.
	Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân 14%/năm trong thời kỳ 2011 – 2020, trong đó giai đoạn 2011 – 2015 tăng trưởng bình quân 17,5%/năm; giai đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng bình quân 10,5%/năm.
	Không hoàn thành

	8. 
	Nhập siêu kiểm soát ở mức dưới 5-10% tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015
 và cân bằng vào năm 2020
.
	Xuất siêu vào năm 2015 và cán cân thương mại thặng dư liên tục từ 2013 - 2020.
	Hoàn thành


Thứ hai, thương mại quốc tế đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng GDP của nước ta, trong đó, xuất khẩu có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP
 trong các yếu tố về phía cầu (gồm cả tiêu dùng cuối cùng, tích lũy tài sản và nhập khẩu). 
Theo đó, với việc chuyển dịch thành công cán cân thương mại từ nhập siêu sang xuất siêu, trong giai đoạn 2011-2020, đóng góp của thương mại (thặng dư thương mại, bao gồm hàng hóa và dịch vụ) vào tăng trưởng GDP tăng từ  0,19 điểm % năm 2013 lên 0,23 điểm % vào năm 2019 và khoảng 0,2 điểm % vào năm 2020 (ngoại trừ 2 năm 2011 và 2012 do cán cân thương mại âm), trong đó, riêng thương mại hàng hóa đóng góp vào tăng trưởng GDP tăng từ (-) 0,37 điểm % năm 2011 lên 0,06 điểm % năm 2016 và 0,3 điểm % vào năm 2019 (năm 2020 ước đóng góp 0,15 điểm % trong tăng trưởng GPD do ảnh hưởng của covid-19). Trong đó, đóng góp của xuất khẩu hàng hóa vào tăng trưởng GDP tăng liên tục từ 3,67 điểm % năm 2011 lên 7,19 điểm % năm 2019 (và khoảng 5,62 điểm % vào năm 2020 do ảnh hưởng của covid - 19).

Thứ ba, năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam ngày càng được cải thiện, ta từng bước trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới với một số mặt hàng xuất khẩu có vị trí cạnh tranh trên thị trường thế giới.
Theo WTO, vị trí xếp hạng của Việt Nam trong số quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới tăng từ vị trí thứ 50 vào năm 2010 lên vị trí thứ 26 trong năm 2018 (đứng thứ 3 trong ASEAN, sau Thái Lan và Malaysia) và thứ 23 về quy mô nhập khẩu (đứng thứ 2 trong ASEAN, sau Thái Lan) theo WTO
 (nếu tính EU28 là một khối thì ta ở trong nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu với với xếp hạng về xuất khẩu và nhập khẩu ở vị trí tương ứng là 19 và 15); Theo đó, đến năm 2019 ta có 12 mặt hàng xuất khẩu nằm trong nhóm các hàng hoá có lợi thế cạnh tranh xuất khẩu rất cao (theo chỉ số RCA) gồm một số mặt hàng công nghiệp chế biến, chế tạo như nhóm các sản phẩm thuộc ngành dệt may và da giày (giày dép (mã HS64), da (mã HS42), may mặc (mã HS62), bông, tơ, nội thất (mã HS94) và các mặt hàng nông thuỷ sản (cà phê, thịt, cá, hải sản, chè, gia vị các loại như tiêu, điều…); một số một số mặt hàng xuất khẩu đứng trong nhóm 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới như nhóm hàng về thiết vị văn phòng và viễn thông (thứ 9), dệt (thứ 8), quần áo (thứ 4).

Thứ tư, cơ cấu xuất khẩu hàng hóa ngày càng hướng theo lõi công nghiệp hóa, giảm dần xuất khẩu nông - thuỷ sản và nguyên, nhiên liệu và tăng xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo. 
Tỷ trọng xuất khẩu của nhóm hàng chế biến, chế tạo ngày càng tăng và trở thành động lực chính của tăng trưởng xuất khẩu nước ta trong 10 năm qua (từ 40,1% năm 2010 tăng lên 84,2% vào năm 2020); cơ cấu thị trường xuất khẩu dịch chuyển sang các quốc gia có yêu cầu cao về chất lượng hàng hoá xuất khẩu như châu Hoa Kỳ và giảm nhẹ sự phụ thuộc vào thị trường châu Á; Tỷ trọng xuất khẩu của các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 41,4% năm 2015 lên 49,5% vào năm 2019. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao tăng từ 63,9% năm 2016 lên 77,7% vào năm 2019.

Thứ năm, thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng, cơ cấu hàng hoá xuất khẩu ngày càng đa dạng đã có đóng góp quan trọng trong việc duy trì và cải thiện tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, đặc biệt là trong giai đoạn 2016-2020.
(1)  Tính đến hết năm 2019, Việt Nam có 7 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD/năm; 10 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 5 tỷ USD; 32 mặt hàng và 31 thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD (năm 2011 chỉ có 24 thị trường và 21 mặt hàng).

(2) Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao so với mức trung bình toàn cầu và đối với các đối thủ cạnh tranh chính của ta và các quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Phillippine
. Số liệu của WTO cho thấy tốc độ tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm từ 5,8% năm 2017 còn 3,7% năm 2018 và năm 2019 còn trên 1%. Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng nhanh. Trung bình giai đoạn 2016-2020 xuất khẩu của ra ước tăng 9,4%, tính theo giá trị tuyệt đối, xuất khẩu tăng thêm khoảng 90,4 tỷ USD
 và tăng rất mạnh ở các khu vực thị trường trọng điểm của ta (Hàn Quốc tăng 20,3%, Trung Quốc tăng 18,6%; Hoa Kỳ tăng 17,2%). Mặc dù thấp hơn các giai đoạn trước (17,9% và 19% của giai đoạn 2011-2015 và 2006-2010) vẫn cao hơn rất nhiều quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Phillippine
.

(3) Về nhập khẩu, nhìn chung Việt Nam đang có xu hướng đa dạng hóa thị trường nhập khẩu trong các năm gần đây, tránh tình trạng phụ thuộc nguồn cung vào một vài thị trường nhất định. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu trung bình tại các thị trường châu Âu, châu Hoa Kỳ, châu Đại Dương và đặc biệt là châu Phi đang có xu hướng tăng nhanh, cao hơn thị trường nhập khẩu truyền thống, có giá trị lớn là châu Á.

(4) Đóng góp quan trọng cho thành tích trên là: (i) công tác xúc tiến thương mại sự phát triển của hệ thống thương vụ và văn phòng xúc tiến thương mại của ta ở nước ngoài. Ta đã hỗ trợ hơn 65.000 lượt doanh nghiệp tham gia hưởng lợi trực tiếp với tổng giá trị hợp đồng và giao dịch trực tiếp tại các sự kiện XTTM phát triển ngoại thương đạt khoảng 20,7 tỷ USD trong 10 năm qua; công tác phát triển thương hiệu đã làm tăng giá trị hàng xuất khẩu của nước ta với tổng giá trị của 50 thương hiệu hàng đầu đạt 12,6 tỷ USD (theo Forbes) với Thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá 319 tỷ USD (năm 2020, theo Brand Finance) tăng hạng 9 bậc lên vị trí thứ 33 trong Top 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới; (ii) công tác bảo vệ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ở nước ngoài cũng ngày càng được củng cố và đã thu được một số kết quả tích cực với việc ta đã kháng kiện thành công đối với 65/151 vụ việc các nước áp dụng các biện pháp PVTM đối với hàng hóa xuất khẩu của ta. Đến nay đã kết thúc điều tra, chiếm tỷ lệ khoảng 43%; đảm bảo nhiều mặt hàng của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng như cá basa, tôm tiếp tục được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU… với thuế suất bằng 0% hoặc ở mức rất thấp…; (iii) ta đã triển khai hiệu quả các hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư với các nước thông qua các Hiệp định như FTA (16 FTA đã ký), Hiệp định đối tác tự nguyên, Chương trình hợp tác song phương, đa phương; qua các khuôn khổ hợp tác (ủy ban hỗn hợp, ủy ban liên chính phủ, hội đồng thương mại – đầu tư…); các đoàn công tác cấp cao và qua các khuôn khổ hợp tác kinh tế khác (APEC, ASEAM…).

Thứ sáu, khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu, đặc biệt là trong giai đoạn 2016-2020. 
(1) Tỷ trọng xuất khẩu của doanh nghiệp 100% vốn trong nước tăng từ 28,5% năm 2016 lên khoảng 34,5% năm 2020. Tốc độ tăng trưởng trung bình về xuất khẩu của khối doanh nghiệp 100% vốn trong nước giai đoạn 2016-2020 tăng khoảng 10,5% so với khu vực FDI là khoảng  8,9%. Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, khi kinh tế thế giới tương đối khó khăn, xuất khẩu của khối FDI chậm lại đáng kể, xuất khẩu của khu vực trong nước đã bắt đầu tăng nhanh hơn khu vực nước ngoài.

(2) Tỷ trọng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước tham gia vào các ngành từng bước chuyển dịch tích cực, từ các ngành nông – lâm thủy sản dần sang các ngành chế biến, chế tạo như các mặt hàng như thủy sản (chiếm 91%), nông sản (89,7%), sản phẩm từ chất dẻo (75,1%), gỗ và sản phẩm từ gỗ (56,1%), dệt may cũng có tỷ lệ xuất khẩu cao từ doanh nghiệp trong nước (41,2%).

Thứ bảy, nhập khẩu cơ bản được kiểm soát tốt và có đóng góp quan trọng cho nhu cầu mở rộng tăng trưởng kinh tế và bảo vệ sản xuất trong nước.

(1) Tỷ trọng nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế nhập khẩu ngày càng giảm (giảm từ 7,2% kim ngạch nhập khẩu năm 2016 giảm xuống còn khoảng 6,81% năm 2020); nhóm hàng cần nhập khẩu luôn chiếm tỷ trọng rất cao, xấp xỉ 90% kim ngạch nhập khẩu với việc tập trung vào nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu, máy móc, thiết bị và công nghệ cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, tạo nguồn hàng cho xuất khẩu, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế (tăng từ 15,53 tỷ USD năm 2011 lên 36,64 tỷ USD năm 2019, tương ứng tăng hơn 2 lần), chẳng hạn như nhập khẩu nguyên, phụ liệu dệt, may, da giầy tăng gần 3 lần, từ 2,9 tỷ USD năm 2011 lên 5,89 tỷ USD năm 2019.

(2) Đáng ghi nhận là công tác phòng vệ thương mại (PVTM) ngày càng được củng cố với việc ta đã từng bước chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước nhằm quản lý có hiệu quả hoạt động nhập khẩu trước áp lực của hội nhập. Theo đó, ta đã được áp dụng 08 biện pháp chống bán phá giá
, 05 biện pháp tự vệ
 và 01 biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu, qua đó bảo vệ cho hoạt động sản xuất của các ngành công nghiệp trong nước trong các vụ việc chống bán phá giá với ước tính chiếm khoảng 5,12% tổng GDP Việt Nam năm 2019.
3. Đối với thương mại trong nước

Thứ nhất, thương mại trong nước trở thành ngành có tốc độ tăng trưởng cao, mức độ hấp dẫn đầu tư lớn, qua đó đã cùng với xuất khẩu và đầu tư đã thực sự trở thành trụ đỡ quan trọng đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong những giai đoạn ta gặp khó về thị trường bên ngoài, qua đó, góp phần hoàn thành cơ bản các mục tiêu lớn về phát triển thương mại trong nước.
(1) Quy mô thương mại trong nước (được phản ảnh bởi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng - TMBLHH&DTDVTD) 10 năm qua tiếp tục tăng nhanh, từ 2.079,5 nghìn tỷ đồng năm 2011 lên khoảng 4.982 nghìn tỷ đồng năm 2020 - đạt vượt gần 2,5 lần so với mục tiêu đề ra (mục tiêu là 2.000 nghìn tỷ đồng) với tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2011-2020 khoảng 11,5%, cao hơn rất nhiều so với tăng trưởng chung toàn cầu (4,5-5%); Tỷ trọng của thương mại trong nước so với GDP tăng từ 74,08% năm 2011 lên 80,6% năm 2020. Xét về cơ cấu thương mại trong nước, bán lẻ hàng hóa chiếm tỷ trọng chủ đạo trên 70% và có xu hướng tăng qua các năm (từ 73,84% năm 2011 lên 78,38% năm 2020) với quy mô thị trường tăng từ 74,8 tỷ USD năm 2011 (xuất khẩu là 96,9 tỷ USD) lên khoảng 165 tỷ USD năm 2020 (xuất khẩu là 282 tỷ USD) với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 12%/năm
Xét theo các yếu tố về cầu, tiêu dùng trong nước (chi tiêu của hộ gia đình và Chính phủ) trong cơ cấu GDP (theo hàm tổng cầu) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong GDP (tiết kiệm đứng ở vị trí thứ hai và thương mại quốc tế (chênh lệnh xuất nhập khẩu) đứng ở vị trí thứ ba) với tỷ trọng trong GDP luôn xấp xỉ 58-60%
 – cao nhất trong khu vực ASEAN
, trong đó chi tiêu cho hàng hóa thuộc lĩnh vực bán lẻ chiếm tỷ trọng cao nhất (xấp xỉ 26%), tiếp theo là chi tiêu cho nhà ở (chiếm khoảng 20%), dịch vụ y tế và giải trí (khoảng 16%); đi lại, liên lạc (khoảng 13,8) và chăm sóc sức khỏe (khoảng 3%), giáo dục (khoảng 2%) và các dịch vụ tiêu dùng khác (khoảng 13%).
TMBLHH&DTDVTD quân đầu người của cả nước tăng 2,65 lần trong 10 năm qua, từ 19,3 triệu đồng/người năm 2010 lên 51,2 triệu đồng/người năm 2019 năm 2020.
(2) Giá trị tăng thêm của thương mại trong nước tăng từ 235 nghìn tỷ đồng vào năm 2011 lên khoảng 579,24 nghìn tỷ đồng vào năm 2020 - đạt vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu là trên 450 nghìn tỷ) với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10,4%, cao hơn gần 2 lần tốc độ tăng trưởng GDP (tăng 5,9%) – vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu là cao hơn tăng trưởng GDP).

(3) Đóng góp của thương mại trong vào GDP tăng liên tục qua các năm với tỷ trọng tăng từ 8,45% năm 2011 lên 11,7% vào năm 2020, trong đó, đối với khu vực dịch vụ, tỷ trọng thương mại trong nước tăng từ 23,02% năm 2011 lên khoảng 28,07% vào năm 2020, qua đó đóng góp quan trọng cho việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ; Thương mại trong nước là 1 trong 3 lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm nhất của toàn nền kinh tế (sau công nghiệp và nông nghiệp) với quy mô việc làm tạo ra chiếm khoảng 12-13% tổng lao động toàn xã hội và tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2020 khoảng 3,1% - đạt vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu là 1,5-2%).
(4) Kết quả là, Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất toàn cầu (năm 2019, ta đứng vị trí thứ 11 trong nhóm 30 quốc gia có tiềm năng và mức độ hấp dẫn đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ toàn cầu và thứ 3 của ASEAN theo chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu (Global Retail Development Index - GRDI của Công ty tư vấn A.T Kearney) – đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu là đến năm 2020 đạt trình độ phát triển tiên tiến trong khu vực) nhờ sức mua và quy mô thị trường ngày càng lớn, nhu cầu tiêu dùng đa dạng và không ngừng tăng lên từ kết quả của quá trình phát triển kinh tế ngày càng mở rộng, nguồn hàng sản xuất dồi dào và đời sống xã hội ngày một gia tăng.
Bảng 2.7. Tổng hợp các định hướng và mục tiêu phát triển thương mại trong nước của Việt Nam giai đoạn 2011-2020
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	Về tổng thể chung

	1. 
	Đến năm 2020 đạt trình độ phát triển tiên tiến trong khu vực 
	Ta xếp vị trí thứ 11 trong nhóm 30 quốc gia có tiềm năng và mức độ hấp dẫn đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ toàn cầu theo chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu (GRDI) của Công ty tư vấn A.T Kearney và thứ 3 trong ASEAN vào năm 2019.
	Hoàn thành

	2. 
	Tốc độ tăng trưởng thương mại trong nước cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP; Bình quân tăng 8-9%/năm trong giai đoạn 2011– 2020 và đạt gần 450 nghìn tỷ đồng vào năm 2020.
	Tốc độ tăng trưởng thương mại trong nước (tăng 8,3%) cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP (tăng 5,9%); Bình quân tăng 8,3%/năm trong giai đoạn 2011– 2020 và đạt khoảng 579,24 nghìn tỷ đồng vào năm 2020.
	Hoàn thành

	3. 
	Tỷ trọng đóng góp của thương mại trong nước vào GDP năm 2020 khoảng 14,5 - 15% 
	Tỷ trọng đóng góp của thương mại trong nước vào GDP năm 2020 khoảng 11,7%
	Không hoàn thành

	4. 
	Tốc độ tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước (theo giá thực tế) tăng bình quân 19-21%/năm trong giai đoạn 2011-2020; giai đoạn 2016-2020 khoảng 10% - 12% và đạt khoảng 2.000 nghìn tỷ đồng vào năm 2020.
	Tốc độ tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước (theo giá thực tế) tăng bình quân 11,5%/năm trong giai đoạn 2011-2020; giai đoạn 2016-2020 khoảng 9,1% và đạt khoảng 4.982,8 nghìn tỷ đồng vào năm 2020.
	Hoàn thành 1/2 chỉ tiêu

	5. 
	Thu hút lao động tăng thêm hàng năm vào ngành Thương nghiệp đạt bình quân 1-2%/năm trong giai đoạn 2011- 2020.
	Thu hút lao động tăng thêm hàng năm vào ngành Thương nghiệp đạt bình quân 3,1%/năm trong giai đoạn 2011- 2020.
	Hoàn thành

	6. 
	Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa qua mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại đạt bình quân 26-30%/năm trong thời kỳ 2011- 2020.
	Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa qua mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại đạt bình quân 25%/năm trong thời kỳ 2011- 2020.
	Cơ bản hoàn thành

	7. 
	Tỷ trọng bán lẻ qua mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại chiếm khoảng 40 - 45% tổng mức bán lẻ hàng hóa vào năm 2020.
	Tỷ trọng bán lẻ qua mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại chiếm khoảng 27-30% tổng mức bán lẻ hàng hóa vào năm 2020
	Không hoàn thành

	8. 
	Đến năm 2020, 100% các xã có chợ đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; 70% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều có mô hình chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
	Đến năm 2019, có xxx% xã  có chợ đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; xxx% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều có mô hình chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
	

	9. 
	Đến năm 2020, 100% các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại có hệ thống đảm bảo cung cấp nguồn hàng ổn định theo hợp đồng cung ứng với các cơ sở sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ phân phối
	Đến năm 2020, 100% các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại có hệ thống đảm bảo cung cấp nguồn hàng ổn định theo hợp đồng cung ứng với các cơ sở sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ phân phối.
	Không hoàn thành

	10. 
	Năm 2020, khoảng 70-80% sản phẩm nông sản, thủy sản tươi, sống và 100% sản phẩm tiểu thủ công nghiệp phân phối qua mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại.
	Năm 2020, khoảng 70-80% sản phẩm nông sản, thủy sản tươi, sống và 100% sản phẩm tiểu thủ công nghiệp phân phối qua mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại.
	Không hoàn thành

	11. 
	Đến năm 2020, thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối lên trên 80% và 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Tỷ lệ hàng Việt Nam các hệ thống phân phối bán lẻ luôn chiếm tỷ trọng cao, chiếm tỷ trọng trên 90% đối với hệ thống phân phối do doanh nghiệp trong nước làm chủ (Co.opmart: 90 - 93%, Satra: 90-95%, Vinmart: 96%...) và trên 80% tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại của các doanh nghiệp FDI (Lotte, Big C: 90%, AEON, Citimart: 82 - 85%...) và trên 60% đối với các kênh phân phối truyền thống.
	Cơ bản hoàn thành

	12. 
	- Thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp thương mại lớn theo mô hình tập đoàn, có hệ thống phân phối hiện đại, có vai trò nòng cốt, dẫn dắt thị trường để định hướng sản xuất và tiêu dùng.

- Phát triển các doanh nghiệp phân phối trong nước có quy mô lớn và phân phối trên toàn quốc, bảo đảm chiếm lĩnh tại các địa bàn thị trường then chốt và trọng yếu; có đủ các nguồn lực để giải quyết kịp thời các biến động của thị trường về quan hệ cung - cầu, giá cả hàng hóa và dịch vụ; tạo lập vị thế và sức mạnh điều tiết thị trường của hệ thống bán lẻ Việt Nam trong hệ thống phân phối; 

- Phát triển các doanh nghiệp có hệ thống phân phối đồng bộ từ khâu tổ chức nguồn hàng cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tổ chức lưu thông và cung cấp các dịch vụ logistics, dịch vụ bán hàng thuộc các lĩnh vực, ngành hàng quan trọng trong nền kinh tế.
	- Hệ thống các doanh nghiệp phân phối hiện đại chiếm lĩnh thị trường (VinCommerce, Saigon Co.opmart; Bách Hóa Xanh; AEON, BigC, Lotte) đã chiếm khoảng 75% quy mô thị trường bán lẻ và có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố lớn trong nước;
- Các thương hiệu bán lẻ lớn trên đã có hệ thống phân phối, logicstic riêng hoặc (ngoại trừ AEON là liên doanh với Salgawa)
	Cơ bản hoàn thành

	13. 
	
	
	

	14. 
	Tập trung đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
	
	Từng bước hoàn thành

	II
	Về quy hoạch và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng

	15. 
	Tập trung phát triển các vùng thương mại tại: Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với trọng tâm là Hà Nội, Hải Phòng; Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với trọng tâm là thành phố Hồ Chí Minh; Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với trọng tâm là Đà Nẵng; Vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long với trọng tâm là Cần Thơ. 
	Năm 2019, Vùng Đông Nam Bộ (luôn chiếm tỷ trọng xấp xỉ 33% của cả nước) và Đồng bằng sông Hồng (chiếm tỷ trọng xấp xỉ 22%); Đồng bằng sông Cửu Long (xấp xỉ 19%);

Thành phố Hồ Chí Minh (chiếm 22,1%) và Hà Nội chiếm 10,03% ở hai vị trí dẫn đầu. Tiếp theo là Đồng Nai, Bình Dương, Nghệ An, Hải Phòng, An Giang, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Cần Thơ.
	Hoàn thành

	16. 
	Năm 2020, 70% các trung tâm hội chợ triển lãm đạt các tiêu chuẩn quốc tế về trình độ hiện đại và chuyên nghiệp, bảo đảm yêu cầu về không gian, địa điểm và công nghệ, thiết bị kĩ thuật chuyên biệt để thực hiện mục đích và công năng tổ chức cung cấp các dịch vụ hội chợ triển lãm.
	Năm 2020, 70% các trung tâm hội chợ triển lãm đạt các tiêu chuẩn quốc tế về trình độ hiện đại và chuyên nghiệp, bảo đảm yêu cầu về không gian, địa điểm và công nghệ, thiết bị kĩ thuật chuyên biệt để thực hiện mục đích và công năng tổ chức cung cấp các dịch vụ hội chợ triển lãm.
	

	17. 
	Tốc độ tăng trưởng thị trường logicstic đạt 20-25% năm. Tỉ lệ thuê ngoài logicstic đến năm 2020 là 40%;
	Tốc độ tăng trưởng thị trường logicstic đạt 20-25% năm. Tỉ lệ thuê ngoài logicstic đến năm 2020 là 40%;
	

	18. 
	Các tỉnh phía Bắc sẽ có 12 trung tâm logistics, tại các tỉnh phía Nam sẽ có 10 trung tâm logistics, riêng các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên sẽ đầu tư và khai thác năng lực tại các cảng biển, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu.
	Đến hết 20019 Miền Bắc có 54; Miền Nam có 13; Miền Trung có 02.
	Hoàn thành

	19. 
	Đến năm 2020, có 70% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.
	Đến hết 2019, có 89,6% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.
	Hoàn thành

	20. 
	Đến năm 2020: 30% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, với giá trị mua hàng trực tuyến đạt trung bình 350 USD/người/năm; Doanh số thương mại điện tử B2C tăng 20%/năm, đạt 10 tỷ USD, chiếm 5% so với TMBLHH&DTDVTD cả nước.
	Đến năm 2019: 42% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, với giá trị mua hàng trực tuyến đạt trung bình 600 USD/người/năm; Doanh số thương mại điện tử B2C tăng 30%/năm
, đạt 10,08 tỷ USD, chiếm xấp xỉ 5% so với TMBLHH&DTDVTD cả nước
	Hoàn thành

	21. 
	Đến năm 2020, 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (POS) và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
	Đến năm 2020, 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (POS) và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 100% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, viễn thông và truyền thông và 40% doanh nghiệp cung cấp nước chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
	Cơ bản hoàn thành


Nguồn: Tổng hợp của Bộ Công Thương

Thứ hai, hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại có sự biến chuyển phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập mở cửa, từng bước đa dạng hóa các hình thức phân phối và chuyển dịch phân phối theo hướng văn minh hiện đại.
(1) Mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại ngày càng trở thành kênh bán lẻ hàng hóa quan trọng với số lượng siêu thị tăng gần 2 lần trong giai đoạn 2011-2020 (từ 563 siêu thị năm 2010 lên 1.085 siêu thị vào năm 2019
) và có mặt tại 62/63 tỉnh, thành phố (ngoại trừ Hà Giang) với tốc độ tăng bình quân đạt 7,6%/năm giai đoạn 2011-2019 (cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng của số lượng chợ trong cùng thời kỳ); số lượng trung tâm thương mại tăng gấp 3 lần (từ 101 TTTM năm 2010 lên 240 TTTM vào năm 2019) và đã có ở 56/63 tỉnh, thành phố; các cửa hàng chuyên doanh và cửa hàng tiện lợi hiện đại hoạt động theo mô hình chuỗi hiện đang phát triển nhanh với khoảng 1.608 cửa hàng vào năm 2018 tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh (khoảng hơn 61,2%), Hà Nội (khoảng hơn 30%) đến từ các nhà phân phối lớn như Coop Mart, Hapro Mart, VinCommerce, Metro, BigC, Parson, Zen Plaza, Diamond Plaza, Lotte Mart, City Mart, Intimex… 
Kết quả là, tỷ trọng hàng hóa qua kênh phân phối hiện đại tăng từ 16% năm 2010 lên khoảng 22-25% vào năm 2015 và khoảng 27-30% năm 2019, đạt tốc độ tăng bình quân 25%/năm giai đoạn 2011-2019 - cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra (mục tiêu là 26-30%), cao hơn so với tốc độ tăng bình quân tổng mức bán lẻ hàng hóa chung của cả nước trong cùng giai đoạn (11,4%/năm)
.
Đóng góp lớn cho sự gia tăng phân phối hàng hóa qua kênh phân phối hiện đại là nhóm mặt hàng điện tử với tỷ trọng trong tổng mức hàng hóa được phân phối qua kênh này tăng gần gấp đôi trong giai đoạn 2014-2018 (từ 39% lên 75% với giá trị tương ứng là 9 tỷ USD và 19 tỷ USD)

(2) Hệ thống trung tâm triển lãm từng bước được củng cố với 15 trung tâm hội chợ triển lãm phân bố tại 11 tỉnh, thành phố với tổng diện tích sử dụng đất là 892.778 m2, hàng năm tổ chức từ 130 - 140 sự kiện. 

(3) Hệ thống các trung tâm logistics cũng từng bước được hình thành và phát triển với tổng số 69 trung tâm logistics, trong đó Miền Bắc có 54; Miền Nam có 13; Miền Trung có 02 - đạt vượt mục tiêu đặt ra (mục tiêu là năm 2020, Miền Bắc có 12, Miền Nam có 10) và được phân bố tập trung ở một số trung tâm kinh tế lớn và các khu công nghiệp (Hà Nội: 02, Hải Phòng: 02, Bắc Ninh: 10, Thái Nguyên: 05, Quảng Ninh: 02, Lào Cai: 23, Hưng Yên: 10, Đà Nẵng: 02, Thành phố Hồ Chí Minh: 02, Bình Dương: 11) với quy mô khoảng dưới 10 ha, chủ yếu phục vụ một số doanh nghiệp trong khu vực khu công nghiệp hoặc một tỉnh, thành, các trung tâm có quy mô vùng, liên vùng.

(4) Hệ thống sở giao dịch hàng hóa mặc dù mới chỉ có Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam đang hoạt động với quy mô giao dịch cả giai đoạn 2011-2019 đạt khoảng 72 nghìn tỷ đồng nhưng đang có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây. Riêng 02 năm 2018 và 2019, quy mô giao dịch đạt khoảng 65 nghìn tỷ đồng – chiếm tới 90% khối lượng giao dịch của cả giai đoạn 10 năm qua (trong đó nông sản khoảng 79,49%, nguyên liệu công nghiệp khoảng 18,24% và kim loại khoảng 2,28%) với sự tập trung vào 3 nhóm hàng là quần áo, giày dép, mỹ phẩm (khoảng 64%); đồ công nghệ, điện tử (khoảng 56%) và thiết bị đồ dùng gia đình (khoảng 49%).
(5) Hệ thống hạ tầng thương mại điện tử phát triển nhanh chóng: Thương mại điện tử (TMĐT) phát triển mạnh và đang ngày càng trở thành một kênh phân phối quan trọng trong lĩnh vực thương mại trong nước, đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây dưới tác động mạnh mẽ của mạng internet. Đến nay, có khoảng 45% doanh nghiệp xây dựng webside với khoảng 49% trong đó thực hiện quảng cáo hoặc bán hàng trên môi trường điện tử với tốc độ tăng trưởng trung bình 13% trong giai đoạn 2013-2019. Các kênh bán hàng của yếu thông qua website TMĐT (52%), diễn đàn/mạng xã hội (57%) và qua ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động (57% năm 2019)
. Trong đó, khoảng 50% thị phần bán lẻ của Việt Nam của các doanh nghiệp FDI là qua bán hàng trực tuyến với số lượng doanh nghiệp có giao dịch thương mại điện tử tăng hơn 3 lần trong 10 năm qua (khoảng 259 nghìn doanh nghiệp vào năm 2019).

(6) Đối với hệ thống chợ truyền thống: Theo ước tính, hiện nay giá trị hàng hóa lưu thông qua hệ thống chợ chiếm 35-40% tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán buôn và bán lẻ và đang có xu hướng giảm dần đến từ 94 chợ đầu mối bán buôn và khoảng 8.500 chợ bán lẻ (trong đó chợ thành thị chiếm khoảng 75%, chợ nông thôn chiếm khoảng 25%).

Thứ ba, cơ cấu chủ sở hữu hệ thống hạ tầng thương mại ngày càng đa dạng với sự xuất hiện của khu vực ngoài nhà nước, trong đó có đóng góp lớn của hệ thống các doanh nghiệp FDI và sự lớn mạnh nhanh chóng của một số doanh nghiệp lớn trong nước đã góp phần hiện đại hóa ngành bán lẻ, từng bước góp phần đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo được sự chiếm lĩnh của hàng Việt lưu thông qua các hệ thống phân phối hiện đại.
(1) Có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ khu vực kinh tế nhà nước sang khu vực ngoài nhà nước và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối, đặc biệt là trong giai đoạn 5 năm trở lại đây. Tỷ trọng của kinh tế nhà nước đạt khoảng 10% vào năm 2015 và có xu hướng giảm dần trong các năm tiếp theo, trong khi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 4% năm 2015
 và đang có xu hướng tăng dần. Tính chung cho giai đoạn 2011 - 2015
, tốc độ tăng bình quân hàng năm về thương mại bán lẻ hàng hóa của khu vực kinh tế nhà nước là 3-4%, khu vực kinh tế ngoài nhà nước là 15-16% và khu vực kinh tế có vốn FDI là 20-22% cho thấy quá trình hội nhập, mở cửa nền kinh tế đã có tác động rõ nét đến cơ cấu chủ thể tham gia hoạt động thương mại trong nước.
(2) Quá trình hội nhập và mở cửa khu vực dịch vụ đã góp phần gia tăng quy mô đầu tư của khu vực FDI vào lĩnh vực dịch vụ thương mại với nhiều hình thức đầu tư khác như như nhượng quyền thương mại, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, đầu tư trực tiếp, mua bán - sáp nhập...với các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới như Casino (thông qua BigC năm 2003), Lotte (năm 2007), Auchan (2015
), AEON (2014). Theo số liệu thống kê có đến cuối năm 2016, cả nước có khoảng 100 cơ sở bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài thuộc loại hình siêu thị, trung tâm thương mại với quy mô từ 500m2 trở lên, chiếm khoảng 9,6% trong tổng số siêu thị và trung tâm thương mại cả nước. Giai đoạn 2011 - 2015, tỷ trọng bán lẻ của khối FDI hiện chiếm khoảng 3,5-4% trong tổng mức bán lẻ của cả nước
 và khoảng 25-30% thị phần bán lẻ hiện đại, 70% thị phần qua cửa hàng tiện lợi, 15% thị phần siêu thị mini. Trong đó, các doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế trong phân khúc đại siêu thị (riêng Big C của Thái Lan có tới 58 siêu thị, chiếm 57,6% thị phần), các thương hiệu đại siêu thị quốc tế như Lotte Mart, Aeon Mall và E-Mart
 (Việt Nam Saigon Co.op).
Tính riêng năm 2018, tổng vốn đăng ký đầu tư vào lĩnh vực bán buôn, bán lẻ là 3,67 tỷ USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và xếp thứ 3 sau lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và kinh doanh bất động sản với 757 dự án (chiếm đến 24,85% tổng số dự án FDI), số vốn đăng ký cấp mới là 704,5 triệu USD; 119 dự án tăng vốn, với số vốn đăng ký tăng thêm là 105 triệu USD. Lũy kế đến năm 2018, tổng số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực thương mại trong nước là 3.504 dự án (chiếm 12,8% tổng số dự án FDI) với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 6.810,6 triệu USD (chiếm 2% tổng vốn đầu tư đăng ký và xếp thứ 6 trong các ngành, lĩnh vực đầu tư FDI)
. Trong nhượng quyền thương mại, có 213 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, tăng gấp 17,7 lần so với năm 2010 tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, thực phẩm, sau đó là lĩnh vực kinh doanh mặt hàng thời trang, giáo dục đào tạo và lĩnh vực kinh doanh các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ (chiếm 7,98% tổng số)
.
(3) Các thương hiệu bán lẻ trong nước cũng đã và đang phát triển mạnh mẽ với qui mô lớn của một số doanh nghiệp trong nước. 
Sau giai đoạn đầu có sự cạnh tranh mạnh mẽ của khu vực FDI, đến nay, hệ thống phân phối hiện đại (siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi) do các doanh nghiệp trong nước sở hữu đã phát triển rất nhanh và khẳng định được thương hiệu trên thị trường bán lẻ và đã trở thành các lực lượng thống lĩnh thị trường bán lẻ, trong đó, dẫn đầu thị trường là Saigon Co.opmart (2,818 tỷ USD), tiếp theo VinCommerce đứng thứ 3 (722 triệu USD) và Bách Hóa Xanh đứng thứ sáu (277 triệu USD)
. 

Nếu chỉ tính riêng phân phối qua hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi: Về số lượng cơ sở phân phối, hiện nay Vincommerce đang thống lĩnh toàn thị trường với  khoảng 53% số lượng các điểm phân phối hiện đại trên toàn quốc (khoảng 2.104 điểm); tiếp theo là Saigon Co.opmart chiếm 12% (465 điểm), Bách hóa xanh đứng thứ 3 với 13% (512 điểm), Circle (8%), Satra (5%), Family Mart (4%)
. Về quy mô phân phối, các doanh nghiệp trong nước vẫn đang chiếm ưu thế với mức tăng trưởng doanh số cao nhất trong các kênh phân phối (năm 2019, đạt 16%) với thị phần của Saigon Co.op và Bách Hóa Xanh lần lượt chiếm 47% và 20%
, tiếp theo là VinCommerce (5%), Family Marty, Fivimart và AEON chiếm khoảng 2% mỗi thương hiệu.
(4) Kết quả trên phản ánh quá trình tăng trưởng kinh tế, quá trình đô thị hoá và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, nhóm tiêu dùng trẻ đang ngày càng gia tăng (xấp xỉ 40%), các yêu cầu ngày càng cao về vệ sinh an toàn thực phẩm của người tiêu dùng.
Thứ tư, công tác kết nối cung cầu cơ bản được thực hiện tốt, góp phần bình ổn giá trên thị trường, đảm bảo đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát thông qua việc gắn kết tạo nguồn hàng ổn định giữa các nhà sản xuất trong nước với các hệ thống phân phối lớn trên toàn quốc với sự lớn mạnh của hàng hóa Việt.
(1) Công tác điều hành giá cả hàng hóa được thực hiện chủ yếu dựa trên các quy định trong hoạt động kinh doanh các mặt hàng mặt hàng thiết yếu, vật tư phục vụ sản xuất, cụ thể như điện, xăng dầu, khí hóa lỏng...và  điều chỉnh theo giá thị trường
. Các hàng hóa thiết yếu như thịt gia súc gia cầm, đường, gạo, phân bón, sữa, rau quả cũng được cân đối cung cầu và bình ổn thông qua các quy định về cơ chế bán hàng bình ổn giá, đăng ký và công khai giá, nhất là việc điều hành giá mặt hàng xăng dầu, quản lý giá sữa đã hạn chế thấp nhất sự tác động cộng hưởng vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung khi các hàng hóa dịch vụ khác như phí giáo dục, phí y tế đang được điều chỉnh theo lộ trình giá thị trường trong thời gian vừa qua, bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát do Quốc hội giao; 
(2) Các chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường tiếp tục được duy trì và từng bước mở rộng theo hình thức xã hội hóa, tạo thuận lợi cho sản xuất, lưu thông các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm nguồn cung và tạo tâm lý an tâm cho thị trường nhất là trong giai đoạn lễ, Tết; 
(3) Công tác cân đối cung cầu hàng hóa cơ bản được bảo đảm thông qua các hoạt động kết nối nhằm gắn kết tạo nguồn hàng ổn định giữa các nhà sản xuất trong nước với các hệ thống phân phối lớn trên toàn quốc. Trong đó, hàng nông sản có nguồn cung cơ bản ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu. Tại một số thời điểm, mặt hàng nông sản có nguồn cung tăng, nhưng do chủ động được khâu tiêu thụ nên vẫn bảo đảm bảo cung - cầu và giá cả cho người nông dân, giá không bị giảm sâu. Nguồn cung các mặt hàng nhóm vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng và hàng công nghiệp tiêu dùng từ nguồn sản xuất trong nước cơ bản đáp ứng nhu cầu của xã hội.
(4) Phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa ngày càng chuyển dịch theo hướng các doanh nghiệp có hệ thống phân phối đồng bộ từ khâu tổ chức nguồn hàng cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tổ chức lưu thông và cung cấp các dịch vụ logistics, dịch vụ bán hàng thuộc các lĩnh vực, ngành hàng quan trọng trong nền kinh tế; các doanh nghiệp phân phối trong nước ngày càng gia tăng quy mô lớn và mở rộng phạm vi phân phối trên toàn quốc, từng bước khẳng định vị thế tại các địa bàn thị trường then chốt và trọng yếu; cơ bản đảm bảo các nguồn lực để giải quyết kịp thời các biến động của thị trường về quan hệ cung - cầu, giá cả hàng hóa và dịch vụ; tạo lập vị thế và sức mạnh điều tiết thị trường của hệ thống bán lẻ Việt Nam trong hệ thống phân phối.

(5) Ta tiếp tục phát triển và đảm bảo được tỷ lệ hàng Việt Nam được phân phối qua các hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại luôn chiếm tỷ trọng cao, đặc biệt là hệ thống phân phối của các doanh nghiệp FDI. Tính đến nay, tỷ lệ hàng Việt chiếm tỷ trọng trên 90% đối với hệ thống phân phối do doanh nghiệp trong nước làm chủ (Co.opmart: 90 - 93%, Satra: 90-95%, Vinmart: 96%...) và trên 80% tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Lotte, Big C: 90%, AEON, Citimart: 82 - 85%...) – cơ bản đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu là tỷ trọng phân phối các mặt hàng ta có thế mạnh tại các kênh phân phối trên 80% và 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Thứ năm, công tác quy hoạch phát triển hệ thống thống hạ tầng thương mại cơ bản được đảm bảo, góp phần khai thác hiệu quả thế mạnh của từng vùng, địa phương, đảm bảo tốt công tác định hướng phát triển tổng thể thương mại của cả nước, của vùng và các địa phương, gắn kết chặt chẽ với nông thôn, miền núi, vùng sâu và vùng xa và hải đảo.
(1) Công tác quy hoạch phát triển thương mại nói chung và kết cấu hạ tầng thương mại được triển khai đồng bộ, toàn diện theo các cấp quy hoạch quốc gia, ngành và địa phương theo từng giai đoạn 5 năm, 10 năm, qua đó, đảm bảo tốt ổn định cung cầu hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, khai thác có hiệu quả lợi thế của các vùng, địa phương. Theo đó, thị trường nội địa tiếp tục tập trung vào các vùng kinh tế lớn là Vùng Đông Nam Bộ (luôn chiếm tỷ trọng xấp xỉ 33% của cả nước) và Đồng bằng sông Hồng (chiếm tỷ trọng xấp xỉ 22%); tiếp theo là Đồng bằng sông Cửu Long (xấp xỉ 19%) và Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung (xấp xỉ 16%) – đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu là tập trung phát triển các vùng thương mại tại: Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long).

Trong số 10 địa bàn có quy mô thị trường lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí là hai thị trường lớn nhất, trong đó thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là khu vực thị trường năng động và là động lực chủ đạo của thị trường trong nước, là địa phương duy nhất có quy mô thị trường nội địa trên 1.000 nghìn tỷ đồng (đạt 1.085 nghìn tỷ đồng vào năm 2019) chiếm 22,1% thị trường cả nước và có quy mô lớn hơn tất cả các Vùng kinh tế và gấp 2 lần đối với địa bàn kế tiếp là Hà Nội (đạt 512 nghìn tỷ vào năm 2019, chiếm 10,03% của cả nước). Các địa bàn còn lại theo thứ tự là Đồng Nai, Bình Dương, Nghệ An, Hải Phòng, An Giang, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Cần Thơ- đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu là tập trung phát triển thương mại Hà Nội, Hải Phòng; Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ).

(2) Phát triển thương mại tại khu vực nông thôn, miền núi từng bước được sắp xếp, quy hoạch lại và tiếp tục được xây dựng mới tại một số địa bàn. Cơ sở vật chất hạ tầng thương mại được nâng cấp, cải tạo, có sự chuyển biến phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và xu hướng hội nhập, từng bước cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách với khu vực thành thị. Kết cấu hạ tầng thương mại tại nhiều địa bàn đã được nâng cấp, cải tạo hoặc phát triển mới với loại hình ngày càng đa dạng, làm phong phú thêm diện mạo thương mại và văn minh thị trường với 7.976/8.902 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chiếm 89,6% tổng số xã cả nước – đạt vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu là 70%). Hệ thống phân phối giữa các vùng, miền khu vực nông thôn, miền núi có sự liên kết tạo thành một chuỗi cung ứng - tiêu thụ có tính liên tục, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo tiêu thụ ổn định cho người sản xuất, ổn định cung cầu và tăng thu nhập cho người nông dân, tạo được việc làm ổn định, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.
Trên cơ sở các quy hoạch, trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay, trên phạm vi cả nước đã có hơn 1.192 chợ được xây mới và 1.241 chợ được cải tạo, nâng cấp với tổng nguồn vốn đầu tư là 6.187,4 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 648,5 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 1.906,5 tỷ đồng, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đóng góp 3.111,6 tỷ đồng, còn lại là huy động từ các nguồn xã hội hóa. 

Thứ sáu, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ trong những năm trở lại đây với sự hỗ trợ của các phương thức thanh toán điện tử đã trở thành một động lực tăng trưởng mới của phát triển thương mại trong nước.
(1) Quy mô thương mại điện tử B2C năm 2019 đạt 10,08
 tỷ USD - đạt vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu cho năm 2020 là 10 tỷ USD), chiếm xấp xỉ chiếm xấp xỉ 5% so với TMBLHH&DTDVTD - đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu là 5%) khoảng 4,6% GDP
 - cao nhất trong nhóm các nước ASEAN
. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 27%/năm giai đoạn 2011-2019 và khoảng 30%
 giai đoạn 2015-2019, đạt vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu là 20%) so với mức tăng trung bình toàn cầu (vào khoảng 18-20%) với 42% dân số (44,8 triệu người) tham gia mua sắm trực tuyến – vượt mục tiêu đặt ra (mục tiêu là 30% vào năm 2020).
(2) Giá trị mua hàng trực tuyến đạt trung bình đạt bình 600 USD/người/năm - cao xấp xỉ 2 lần so với mục tiêu đề ra (mục tiêu là 350 USD/người/năm)
 và tập trung chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (xấp xỉ 70% doanh thu TMĐT).
Thứ bảy, các công tác về nâng cao chất lượng thị trường trong nước, bảo vệ và lành mạnh hóa hoạt động thị trường trong nước, xử lý các hành vi lũng đoạn thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nước ngày càng được củng cố.
Quá trình hội nhập quốc tế về kinh tế đã và đang đặt ra những yêu cầu lớn về cải cách thể chế kinh tế đối với phát triển thị trường trong nước. Theo đó, ta đã hoàn thành được một bước quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống thể chế về quản lý thị trường trong nước và đã tạo lập khung khổ pháp lý rõ ràng, minh bạch và tổ chức bộ máy thực thi, quản lý thị trường một cách đồng bộ, toàn diện để thực thi có hiệu quả công tác quản lý buôn lậu, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, cạnh tranh không lành mạnh, bán hàng đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã và đang gia tăng dưới áp lực của quá trình hội nhập và mở cửa thị trường.
(1) Công tác quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng được tập trung thực hiện: (i) từ năm 2016 đến nay Bộ Công Thương đã tiếp nhận 44 hồ sơ thông báo tập trung kinh tế và đã hoàn thành việc thẩm định, trả lời 36 hồ sơ, đang tiếp tục thẩm định 08 hồ sơ; đã tiến hành điều tra tiền tố tụng khoảng gần 150 vụ việc trên nhiều thị trường, lĩnh vực, ngành nghề để thu thập, xác minh các thông tin, dấu hiệu về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh và  đã điều tra và xử lý 09 vụ việc liên quan tới hành vi hạn chế cạnh tranh có liên quan tới 70 doanh nghiệp và đã xử lý, thu về ngân sách nhà nước tổng số tiền phạt và phí xử lý vụ việc cạnh tranh gần 5,5 tỷ đồng; đã tiến hành điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh với 56 vụ việc và thu về cho ngân sách nhà nước khoảng 13 tỷ đồng; (ii) từng bước xử lý có hiệu quả hoạt động bán hàng đa cấp; chấn chỉnh, xử lý các doanh nghiệp kinh doanh không lành mạnh
, qua đó góp phần phát triển lành mạnh phương thức kinh doanh mới này, hoạt động của ngành bán hàng đa cấp đã phát triển khá ổn định với xu hướng gia tăng qua các năm, doanh thu toàn ngành tăng từ khoảng 8.000 tỷ năm 2016 lên hơn 10 nghìn tỷ đồng năm 2019; Doanh thu bán hàng của các doanh nghiệp tăng từ khoảng 4.247 tỷ đồng năm 2017 lên khoảng 12.575 tỷ đồng năm 2019; (iii) công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày càng được chú trọng với việc luôn xử lý được trên 60% cuộc gọi tới của người tiêu dùng và trên 95% các hồ sơ khiếu nại gửi về Bộ Công Thương
.
(2) Công tác bảo vệ thị trường trong nước và các ngành hàng sản xuất nội địa từng bước được nâng cao: Ta đã đã khởi xướng điều tra 11 vụ việc chống bán phá giá, 06 vụ việc tự vệ và 01 vụ việc chống lẩn tránh biện pháp tự vệ, trong đó chủ yếu là các sản phẩm thép và một số sản phẩm khác như kính nổi, dầu ăn, bột ngọt, phân bón, màng BOPP, nhôm, ván gỗ, sợi, đường lỏng và đã áp dụng 08 biện pháp chống bán phá giá
, 05 biện pháp tự vệ
 và 01 biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ.
Kết quả cho thấy các biện pháp PVTM đã đem lại hiệu quả tích cực cho các ngành sản xuất trong nước, giúp ngành khắc phục thiệt hại do sự gia tăng của hàng nhập khẩu gây ra, giữ vững và từng bước phát triển các ngành sản xuất trong nước liên quan, góp phần bảo vệ thị trường trong nước, giảm mức độ phụ thuộc vào hàng hoá nhập khẩu (đặc biệt đối với các hàng hóa thiết yếu của nền kinh tế như sắt thép, phân bón, v.v), góp phần thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần ổn định giá đầu vào cho một số ngành sản xuất trong nước. Các hàng hóa là đối tượng áp dụng của các biện pháp PVTM thuộc các nhóm hàng sắt thép, phân bón, chất dẻo, sợi, thực phẩm..., hầu hết là những mặt hàng có vai trò quan trọng, là xương sống trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Qua đó, đã góp phần bảo vệ công ăn việc làm của hơn 150.000 người lao động thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước với mức thuế thu được ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng cũng như bảo vệ cho hoạt động sản xuất của các ngành công nghiệp trong nước trong các vụ việc chống bán phá giá với ước tính chiếm khoảng 5,12% tổng GDP Việt Nam năm 2019; là để bảo vệ sản xuất và việc làm trong nước.
(3) Công tác quản lý hàng hóa lưu thông trên thị trường được kiện toàn: Theo đó, trong giai đoạn từ 2011- 2020, ta đã kiểm tra 1.513.558 vụ và đã xử lý 900.154 vi phạm (chiếm 59,47%), theo đó, trung bình mỗi năm ta kiểm tra 151.355 vụ và xử lý 90.000 vụ vi phạm và thu nộp ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho nhà nước.
Thứ tám, cơ cấu thị trường trong nước theo ngành hàng, thị trường bán lẻ chiếm xấp xỉ 70%, trong đó, hàng hoá tiêu dùng chiếm khoảng 45%; hàng hoá điện tử chiếm khoảng 20%.
4. Đối với hội nhập quốc tế về kinh tế

Có thể nói, quá trình hội nhập quốc tế về kinh tế của Việt Nam diễn ra ở rất nhiều cấp độ khác nhau và đều đạt được những thành tích quan trọng. Ta đồng thời tham gia và đàm phán trong WTO, ASEAN, các khuôn khổ hợp tác quốc tế về kinh tế (APEC, ASEM) và trong các FTA như đàm phán TPP (sau này là CPTPP) và đàm phán FTA với Liên minh Châu Âu, Liên minh kinh tế Á - Âu (gồm Nga, Bê-la-rus, Ka-zac-xtan, Ác-mê-nia và Ki-rơ-gi-xtan), Hàn Quốc và Khối các nước Khu vực mậu dịch tự do Châu Âu EFTA (Nauy, Thụy Sỹ, Ai-xơ-len và Lich-ten-xtai), qua đó đã nâng tầm hội nhập quốc tế về kinh tế của Việt Nam lên một tầm cao mới, từ một quốc gia hội nhập bị động, ta trở thành một trong những quốc gia hội nhập mạnh mẽ nhất toàn cầu.

Một số kết quả nổi bật như sau:
Thứ nhất, Việt Nam đã và đang dần trở thành một trong những nền kinh tế hội nhập toàn diện nhất thế giới qua các cấp độ (song phương, đa phương, khu vực) và theo các hình thức và khung khổ khác nhau (từ đối tác chiến lược, các hiệp định (thương mại, đầu tư, môi trường…), diễn đàn (APEC, ASEM….), tổ chức quốc tế (WB, ADB, IMF, ILO…), cơ quan đại diện…
(1) Việc trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào ngày 11/01 năm 2007 sau 11 năm đàm phán là sự kiện quan trọng đánh dấu một mốc mới trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) của nước ta, mở ra một giai đoạn mới: nền kinh tế nước ta hội nhập sâu và toàn diện hơn vào nền kinh tế thế giới. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao hầu hết các quốc gia trên thế giới và có quan hệ thương mại với hơn 230 thị trường của các nước và vùng lãnh thổ, ký kết trên 100 các hợp tác thương mại song phương; có quan hệ đối tác Chiến lược Toàn diện với 03 quốc gia; 16 Đối tác Chiến lược (bao gồm cả ba Đối tác Chiến lược Toàn diện) và 14 Đối tác Toàn diện, trên 60 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, khoảng 70 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và nhiều Hiệp định hợp tác về văn hóa song phương với các nước và các tổ chức quốc tế.

 (2) Ta trở thành thành viên của hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế, các tổ chức tài chính toàn cầu như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Tổ chức Thương mại Thế giới, các tổ chức hợp tác kinh tế - xã hội trong khuôn khổ Liên hợp quốc và nhiều tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực như ASEAN, APEC, Tiểu vùng Mê Công mở rộng. 

(3) Đến nay, ta đã tham gia 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) với 59 đối tác, gồm 13 hiệp định đã có hiệu lực
 và 3 FTA đang đàm phán (RCEP, Việt Nam - EFTA, Việt Nam - Israel). Đặc biệt là trong thời gian gần đây với việc ký kết và thông qua 03 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với phạm vi và mức độ cam kết sâu và rộng hơn so với các FTA thế hệ cũ, gồm Hiệp định thương mại toàn diện và tiến bộ (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (KVFTA) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA). Việc có quan hệ FTA với các nền kinh tế lớn và phát triển tại các khu vực địa lý khác nhau, đã giúp ta đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại và có được cơ cấu thị trường hợp lý hơn, không quá phụ thuộc vào một khu vực thị trường nào. 

Thứ hai, Việt Nam đã dần dịch chuyển từ quốc gia tham gia hội nhập thành quốc gia dẫn dắt hội nhập với việc chủ động trong việc đàm phán với các nước khác về việc hình thành các khu vực thương mại tự do. 
Ta hiện là 1 trong 10 nền kinh tế có độ mở cửa thị trường lớn nhất thế giới với tỷ trọng xuất nhập khẩu/GDP tăng liên tục qua các năm (từ 136% năm 2010 lên xấp xỉ 200% vào năm 2019) và chỉ đứng sau Singapore trong khu vực ASEAN.

(1) Trước năm 2010, phần lớn các hiệp định FTA mà Việt Nam tham gia đều trong khuôn khổ ASEAN với các nước đối tác và chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Á. Sự gần gũi về vị trí địa lý kết hợp với quan hệ thương mại tự do đã đưa đến thực trạng là trên 60% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam là với khu vực Đông Á. Trong 10 năm trở lại đây, ta đã chủ động từng bước chuyển dịch sang các nước có trình độ phát triển cao và cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu có tính bổ sung cho cơ cấu hàng hóa của ta (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ốt-xtrây-li-a, Niu Di-lân, EU, Hoa Kỳ…), các FTA về cơ bản đem lại hiệu ứng tăng trưởng xuất khẩu như mong đợi. Xuất phát từ đây, việc thúc đẩy đàm phán, ký kết FTA với một số nước ở các khu vực khác có thị trường tiêu thụ lớn và cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu mang tính bổ sung cho cơ cấu hàng hóa của ta là một trong những giải pháp quan trọng giúp ta tạo dựng được cơ cấu thị trường cân đối, ổn định lâu dài, phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

(2) Bên cạnh đó, ta đã tích cực tham gia ngay từ đầu quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tham gia với tư cách thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) và nhiều cơ chế hợp tác khu vực, liên khu vực và tiểu vùng khác như Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI), cơ chế Hợp tác Mê Công – Lan Thương (GMS), Sáng kiến Hạ nguồn Mê Công (LMI)... 

Thứ ba, quá trình hội nhập gắn liền với các cam kết về cải cách thể chế và hệ thống pháp luật đã góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường và xây dựng nền kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam.
Theo đó, ta đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống các thị trường như thị trường lao động; thị trường bất động sản; thị trường tài chính, tiền tệ; thị trường khoa học, công nghệ... góp phần phát huy tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đây là thành tựu quan trọng và nổi bật của việc thực hiện đường lối và chính sách hội nhập được cộng đồng quốc tế thừa nhận, đã có 71 quốc gia trên thế giới công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

(1) Kể từ sau đổi mới vào năm 1986, Việt Nam đã ban hành và sửa đổi, bổ sung được 422 Luật và Bộ Luật, trong đó, kể từ sau khi gia nhập WTO, ta đã có bước tiến lớn với việc xây dựng mới và bổ sung 224 Luật và Bộ Luật cho phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng minh bạch, dễ dự đoán, bảo đảm sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển.... góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trong dài hạn.
(2) Riêng giai đoạn 2011-2020, Công tác xây dựng pháp luật nói chung, xây dựng và hoàn thiện pháp luật phục vụ việc thực hiện mục tiêu hội nhập quốc tế, chính sách đối ngoại giai đoạn 2011-2020 gắn với Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016) và Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV (2016-2021) với việc thông qua 173 luật và bộ luật, trong đó, riêng nhiệm kỳ khóa XIII, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp năm 2013, thông qua 108 luật, bộ luật; UBTVQH thông qua 10 pháp lệnh. Đây là nhiệm kỳ Quốc hội thông qua nhiều luật nhất trong lịch sử Quốc hội Việt Nam, trong đó có nhiều luật, bộ luật phục vụ các mục tiêu hội nhập quốc tế và chính sách đối ngoại như Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Quản lý ngoài thương, Luật Cạnh tranh, Luật Đầu tư, Luật giá, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…
(3) Các văn bản quy phạm pháp luật này đã góp phần phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng theo nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường thế giới, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật theo quy định của WTO và các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA., KVFTA…

Thứ tư, hội nhập đã giúp nhiều ngành kinh tế hướng xuất khẩu của Việt Nam cơ bản tham gia thành công vào chuỗi giá trị toàn cầu như điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ, nông – thủy sản....và giúp ta dần trở thành trung tâm sản xuất của thế giới với việc tập trung vào các công đoạn gia công, lắp ráp trong chuỗi giá trị toàn cầu đối với một số ngành công nghiệp. 
Theo tính toán của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) từ số liệu của OECD, tỷ lệ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) của Việt Nam năm 2015 là 56%, tăng cao so với 34% của năm 1995.

Thứ năm, quá trình hội nhập đã góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, qua đó, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong các ngành, lĩnh vực kinh tế. 

(1) Về chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Ta đã chuyển đổi tương đối thành công từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang một nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng, trong đó các lực lượng thị trường ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phân bổ nguồn lực. Theo đó: (i) Cơ cấu kinh tế giữa các ngành và nội ngành chuyển biến tích cực với tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong GDP giảm từ 18,9% năm 2010 xuống 13,1% năm 2020; các khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng tương ứng từ 81,1% lên 86,9%; (ii) đầu tư của khu vực ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng đầu tư xã hội, tăng từ 36,1% năm 2010 lên 46,9% năm 2020. Một số tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân đã tham gia đầu tư, hoàn thành nhiều công trình, dự án lớn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; trong đó, đầu tư FDI tăng mạnh với việc đã thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao
; (iii) kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định được vai trò là động lực của tăng trưởng, chiếm tỷ trọng lớn nhất về đóng góp vào GDP (chiếm 43% năm 2019) và tạo việc làm cho nền kinh tế (chiếm khoảng 85% lực lượng lao động); (iv) Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tăng từ 33,6% bình quân giai đoạn 2011-2015 lên khoảng 44,3% giai đoạn 2016-2020, tính chung 10 năm 2011-2020 đạt 39,3%, vượt mục tiêu chiến lược đề ra (35%). Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2011-2015 là 4,3%/năm, giai đoạn 2016-2020 là 5,8%/năm. Hiệu quả đầu tư được nâng lên; hệ số ICOR giảm từ gần 6,3 giai đoạn 2011-2015 xuống còn khoảng 6,1 giai đoạn 2016-2020.
(2) Về phát triển công nghiệp: Việt Nam đã triển khai một cách hiệu quả, đồng bộ các hợp tác về phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp trọng điểm với các nước đối tác, qua đó, đã thu hút được rất nhiều các dự án đầu tư, các hỗ trợ kỹ thuật nhằm thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp của Việt Nam như năng lượng (dầu khí, khí hóa lỏng), điện tử, hóa chất, thiết bị điện, thực phẩm, đồ uống….từ các quốc gia châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc…với các tập đoàn có thương hiệu hàng đầu thế giới như Samsung, Intel, Coca-Cola, Ericsson, Electrolux, Tetra Pak, Ikea…trong đó có các dự án đầu tư lớn như Samsung, Formusa, lọc hóa dầu Nghi Sơn…
(3) Về xuất nhập khẩu: Nhờ khai thác hiệu quả những ưu đãi từ các FTA mà Việt Nam đã tham gia, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến các thị trường này có sự tăng trưởng vượt trội và đóng góp quan trọng trong việc duy trì thành tích xuất khẩu cao qua các thời kỳ. Tỷ trọng giá trị thương mại hai chiều giữa Việt Nam với các nước đối tác đã có FTA năm 2019 đạt 302,71 tỷ USD, chiếm 58,55% tổng kim ngạch XNK của Việt Nam (chiếm 45% kim ngạch xuất khẩu và chiếm 72,6% kim ngạch nhập khẩu).
Tất cả các thị trường có FTA của Việt Nam đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao so với thời điểm trước khi có FTA. Nhiều thị trường đạt mức tăng trưởng cao sau khi thực thi Hiệp định như Chi-Lê (tăng 3,6 lần sau 5 năm, tốc độ tăng bình quân 28,9%/năm), Ấn Độ (tăng 4 lần sau 9 năm từ 2,7 tỷ USD năm 2010 lên 11,2 tỷ USD năm 2019, tốc độ tăng bình quân 16,9%/năm), Hàn Quốc (tăng 10,1 lần sau 12 năm, tăng từ 6,6 tỷ USD năm 2007 lên 66,7 tỷ USD năm 2019, tốc độ tăng bình quân 22,6%/năm), Trung Quốc (tăng 12,8 lần sau 14 năm, từ 3,23 tỷ USD năm 2005 lên 116,9 tỷ USD năm 2019, tốc độ tăng bình quân 22%/năm); thị trường các nước thuộc khối CPTPP có mức tăng cao ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực. Năm 2019, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước CPTPP đạt 77,4 tỷ USD, tăng 3,9% và đạt thành tích xuất siêu 1,6 tỷ USD (năm 2018 Việt Nam nhập siêu 0,9 tỷ USD từ các nước này).

Doanh nghiệp và hàng hóa xuất khẩu Việt Nam đang dần nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan tại các thị trường có FTA với Việt Nam trong những năm qua  với tổng kim ngạch xuất khẩu sử dụng các loại C/O ưu đãi theo FTA trung bình đạt 32%-34%/năm với hơn 1 triệu bộ C/O ưu đãi được cấp (bao gồm theo FTA và GSP), với trị giá 61,19 tỷ USD, tăng 14% về trị giá và tăng 10% về số lượng bộ C/O so với năm 2018. Xét theo từng mẫu, nhiều thị trường có tỷ lệ sử dụng C/O để xuất khẩu cao như Chile (67,72%); Ấn Độ (65,13%), Hàn Quốc (60%), Nhật Bản (37,8%)... Năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA đạt 47,55 tỷ USD, chiếm 37,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA, trong đó, kim ngạch tận dụng ưu đãi thuế quan, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc cao nhất, với trị giá 13 tỷ USD.
(4) Về đầu tư: Đến năm 2019, cả nước có 27.353 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 340,1 tỷ USD của các nhà đầu tư đến từ 128 quốc gia và vùng lãnh thổ (so với năm 1990, chỉ có với 211 dự án, 1,6 tỷ USD tổng vốn đăng ký). Đầu tư FDI ngày càng trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng, với mức đóng góp cho tăng trưởng lên tới 27,7% trong mức tăng bình quân 6,0%/năm của nền kinh tế vào năm 2017 so với 15,04% cho tăng trưởng vào năm 1995. Đầu tư FDI ảnh hưởng mạnh mẽ tới chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành công nghiệp và góp phần hình thành hầu hết các ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế, như điện tử, dệt may, da giày, dầu khí, công nghệ thông tin, thép, xi măng... tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng dài hạn, cũng như thúc đẩy quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước.

Đầu tư nước ngoài cũng đã góp phần thực hiện chuyển giao công nghệ ở một số ngành, lĩnh vực và có tác động lan tỏa công nghệ nhất định tới khu vực doanh nghiệp trong nước thông qua việc doanh nghiệp trong nước sao chép công nghệ của doanh nghiệp FDI, kỹ năng quản lý.... Sự xuất hiện của các doanh nghiệp FDI cũng là nhân tố thúc đẩy doanh nghiệp trong nước cải thiện năng suất, đổi mới công nghệ thông qua áp lực cạnh tranh
, áp dụng các mô hình sản xuất mới của doanh nghiệp FDI để phát triển và thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa. Một kênh hấp thu công nghệ, kỹ năng quản lý, dịch vụ tiên tiến của doanh nghiệp Việt Nam gần đây đang nổi lên là các thương vụ M&A đối với doanh nghiệp FDI
. 

(5) Về các nội dung khác: Bên cạnh đó, hội nhập cùng với các cam kết về lao động, môi trường, phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội… đã góp phần giúp Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hơn, bền vững hơn.

III. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Đối với công nghiệp
Thứ nhất, năng suất lao động trong các ngành công nghiệp chưa được cải thiện đáng kể, đặc biệt là trong nhóm ngành công nghiệp CBCT
.

(1) Công nghiệp là ngành có tốc độ tăng năng suất lao động thấp nhất trong các ngành kinh tế quốc dân
. Các ngành công nghiệp công nghệ thấp tiếp tục chiếm tỷ trọng cao, chiếm khoảng 65-70% tổng sản phẩm chế biến, chế tạo ở Việt Nam (trong  toàn cầu chỉ là 18%). Đây là một trong những cản trở lớn đối với tăng năng suất lao động trong công nghiệp khi ta cần từng bước chuyển dịch sang các ngành chế tạo sử dụng công nghệ cao hơn để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. 
(2) Tuy nhiên, ngay cả trong các ngành này, ta cũng chủ yếu chỉ tập trung ở một số công đoạn sử dụng nhiều lao động, công nghệ trung bình như: gia công (dệt may, da giày, chế biến gỗ), lắp ráp (điện tử, ô tô, xe gắn máy...). Điều này thể hiện rõ khi công nghiệp là ngành mà lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật lại chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp (chiếm 28,54%).
Thứ hai, tính độc lập, tự chủ của ngành công nghiệp còn hạn chế, ta quá phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI, phụ thuộc vào nhập khẩu đối với nguyên liệu đầu vào và máy móc, thiết bị sản xuất công nghiệp.

(1) Việt Nam phải nhập khẩu hầu hết nguyên, vật liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp xuất khẩu do chưa chủ động được nguồn nguyên liệu trong nước dẫn đến rất phụ thuộc vào biến động của cung cầu thị trường thế giới, đặc biệt là các biến động về giá. Việt Nam cũng nhập khẩu hầu hết công nghệ, máy móc thiết bị, phụ tùng cho sản xuất công nghiệp
. Các ngành công nghiệp chủ đạo như dệt may, da giày, điện tử Việt Nam nhập khẩu hơn 90% nguyên liệu và cơ bản chỉ đóng vai trò là nơi gia công cho xuất khẩu trong chuỗi giá trị toàn cầu với tỷ suất lợi nhuận rất thấp, chỉ khoảng 5 - 10%. Đồng thời, ta cũng chưa đa dạng hoá được thì trường đầu vào của các ngành công nghiệp mà phụ thuộc quá lớn vào một số khu vực thị trường nhập khẩu như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan…
(2) Các ngành công nghiệp xuất khẩu hiện nay hầu hết do các doanh nghiệp FDI nắm giữ. Tỷ trọng của khu vực FDI trong tổng kim ngạch xuất khẩu đã tăng từ mức 17,0% năm 1995 lên 69,9% vào năm 2019 và ước 70,1% vào năm 2020. Chẳng hạn, đối với ngành điện tử, đến 95% xuất khẩu là của các doanh nghiệp FDI (100% xuất khẩu điện thoại) trong khi số lượng  doanh nghiệp FDI chỉ chiếm 1/3. Đối với ngành dệt may, da giày doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng xấp xỉ 20% - 30%, tuy nhiên, lại đóng góp lớn vào giá trị xuất khẩu với khoảng 60 - 70%. 

(3) Đóng góp của công nghiệp nội địa vào việc xuất khẩu chỉ chiếm khoảng 30%, trong đó tập trung chủ yếu vào các ngành công nghiệp dựa vào tài nguyên như dầu khí, khoáng sản, nông - lâm - thủy sản. Tuy nhiên, đây lại là các ngành công nghiệp phát triển không ổn định do chịu nhiều ảnh hưởng của biến động giá thế giới. Đây là một thách thức lớn đối với nước ra bởi về dài hạn, các doanh nghiệp FDI sẽ rất dễ dàng rời sang quốc gia khác nếu các điều kiện cho sản xuất và tiếp cận thị trường xuất khẩu thuận lợi hơn.

Thứ ba, công nghệ sản xuất trong các ngành công nghiệp còn chậm được đổi mới.
(1) Phần lớn doanh nghiệp nước ta vẫn đang sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình của thế giới 2-3 thế hệ
. Tỷ lệ đầu tư đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam là dưới 0,5% doanh thu (trong khi Ấn Độ là 5%, Hàn Quốc 10%).
(2) Tỷ lệ đổi mới máy móc, thiết bị hàng năm chỉ đạt 10%  trong 5 năm vừa qua (các nước khác trong khu vực tỷ lệ tương ứng là 15-20%)
. Với thực trạng trình độ công nghệ và hoạt động đổi mới công nghệ như vậy, các doanh nghiệp công nghiệp nước ta chưa đủ năng lực để sản xuất tạo sản phẩm có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao.
Thứ tư, các ngành công nghiệp của ta nhìn chung mới chỉ tham gia được vào các khâu trung gian có giá trị gia tăng thấp (gia công, lắp ráp) trong chuỗi giá trị toàn cầu, trong khi các phân khúc có giá trị gia tăng cao đều ở nước ngoài như các khâu thượng nguồn (nghiên cứu phát triển, thiết kế sản phẩm; quảng bá sản phẩm, phân phối, chăm sóc khách hàng, hoặc cung ứng các sản phẩm dịch vụ và các khâu hạ nguồn (nguyên, nhiên vật liệu, máy móc thiết bị sản xuất)
.

Nguyên nhân làm cho các ngành công nghiệp Việt Nam khó vươn lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu đó là các ngành này đều do doanh nghiệp FDI nắm giữ cả về nguyên liệu, máy móc thiết bị, sản xuất, thị trường và khách hàng, việc lựa chọn Việt Nam ở các phân khúc thấp trong chuỗi giá trị là do lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các quốc gia khác (ta chưa có lợi thế cạnh tranh về công nghệ, tài chính, chất lượng nguồn nhân lực, sự hiểu biết về thị trường, khách hàng…). Ngoài ra, các mặt hàng được sản xuất tại Việt Nam chủ yếu được phục vụ thị trường xuất khẩu, do vậy, các khâu có giá trị gia tăng cao thường được thực hiện ở gần các thị trường tiêu thụ các sản phẩm này để đảm bảo tiếp cận gần hơn, chính xác hơn nhu cầu về thị trường; năng lực nguồn cung của ta cũng rất hạn chế so với các quốc gia khác như Trung Quốc, Đài Loan…

Thứ năm, phân bố không gian các ngành công nghiệp chưa khai thác tốt lợi thế cạnh tranh của các vùng, chưa hình thành được các cụm ngành công nghiệp chuyên môn hóa để liên kết phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị các ngành công nghiệp. Phát triển công nghiệp vẫn phụ thuộc nhiều vào mong muốn chủ quan của các địa phương, chưa có sự hợp tác, phân chia theo thế mạnh, năng lực của từng địa phương, thiếu thể chế quản lý quy hoạch vùng.
(1) Quá trình hội nhập, đặc biệt là từ kết quả của công tác quy hoạch đã giúp Việt Nam tích tụ phát triển công nghiệp và đầu tư FDI (chiếm khoảng từ 60-70% tổng vốn đầu tư FDI thu hút được của cả nước) vào các Khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất…. với một hệ thống 335 KCN và 18 KKT ven biển, 26 Khu kinh tế biên giới được phân bố ở đầu hết các vùng kinh tế và các địa bàn kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên, việc tổ chức các Khu này chủ yếu theo hình thức khu đa ngành nghề nên chưa phát huy được các lợi thế về chuyên môn hóa theo hướng cụm ngành chuyên môn hóa để hình thành được các tổ hợp công nghiệp chuyên môn hóa có năng lực cạnh tranh tại các khu vực tập trung công nghiệp (tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt xấp xỉ 70%).

(2) Có sự khác biệt rất lớn về đặc điểm và cấu trúc không gian của các Khu với các cấu trúc không gian của các chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp của Việt Nam hiện nay
. Trong khi các Khu được hình thành trên một khu vực địa lý nhỏ, có giới hạn, được quy hoạch cho đa ngành với các chính sách ưu đãi riêng, thì cấu trúc không gian của chuỗi giá trị hình thành ở các khu vực lớn và bị phân tán về địa lý với các chính sách ưu đãi không áp dụng cho toàn bộ chuỗi giá trị. Chính sự khác biệt trong cấu trúc không gian và sự chênh lệch chính sách bên trong và bên ngoài hàng rào của các Khu đã cản trở các mối liên kết trên toàn bộ chuỗi giá trị do phần lớn các doanh nghiệp FDI là những doanh nghiệp tham gia vào khâu chế biến cuối cùng của chuỗi sản xuất để xuất khẩu được đặt trong các Khu, trong khi các công ty ở phân khúc đầu của chuỗi giá trị - thường là doanh nghiệp tư nhân trong nước - hầu hết nằm ở ngoài các Khu này. Đây cũng được xem là một trong nhưng nguyên nhân dẫn đến liên kết yếu giữa các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước, hạn chế sự lan toả về công nghệ và kỹ năng quản lý hiện đại. Do vậy, cần phải thu hẹp khoảng cách địa lý của các Khu và Chuỗi giá trị về trong một tổng thể của Cụm ngành chuyên môn hoá với hạt nhân trung tâm là các Khu đơn ngành. 

(3) Đối với Việt Nam, quá trình tích tụ và tập trung công nghiệp đã hình thành và phát triển một cách tự nhiên một số cụm ngành công nghiệp chuyên môn hóa ban đầu trong chính các khu công nghiệp như khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) với công ty Mỏ neo là Canon hay Khu kinh tế mở Chu Lai với Khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải. Do vậy, đây cần được xem là các mô hình mẫu để tiếp tục nhân rộng, phát triển.
Thứ sáu, phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn là không rõ nét và quá dàn trải.
2. Đối với xuất nhập khẩu

Thứ nhất, xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc quá lớn vào nhập khẩu, đặc biệt là nhập khẩu nguyên phụ liệu dẫn đến giá trị gia tăng xuất khẩu thấp và chậm được cải thiện.
(1) Điều này dẫn đến mức độ phụ thuộc quá lớn về xuất khẩu của ta vào các thị trường bên ngoài và dễ gặp bất lợi mỗi khi giá cả thế giới biến động tăng, dẫn đến tăng giá thành sản phẩm, giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa.  Hiện nay, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hầu hết nguyên, vật liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp xuất khẩu do chưa chủ động được nguồn nguyên liệu trong nước, do đó rất phụ thuộc vào biến động của cung cầu thị trường thế giới, đặc biệt là các biến động về giá. Chẳng hạn, tỷ trọng nhập khẩu tư liệu sản xuất trong tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu tăng từ 88,6% năm 2011 lên 91,1% vào năm 2015, 91,2% vào năm 2019 và ước tăng 91,5% vào năm 2020.
(2) Các ngành công nghiệp chủ đạo như dệt may, da giày, điện tử Việt Nam mặc dù được sản xuất ở trong nước, tuy nhiên, hơn 90% nguyên liệu là nhập khẩu và Việt Nam cơ bản chỉ đóng vai trò là nơi gia công cho xuất khẩu. Chẳng hạn, đối với chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, Việt Nam hiện chủ yếu mới tham gia vào khâu sản xuất sản phẩm cuối cùng, khâu được đánh giá là tạo ra giá trị gia tăng thấp nhất, trong khâu này tỷ suất lợi nhuận chỉ khoảng 5 - 10%. Ngành nhựa, năng lực sản xuất nguyên liệu nhựa mới đáp ứng được khoảng 23% nhu cầu trong nước. Tương tự như vậy là các ngành công nghiệp khác như da giày, thép, hóa chất,…

(3) So sánh về giá trị gia tăng được tạo ra trong nước của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam cho thấy, tỷ lệ giá trị gia tăng được tạo ra trong nước có xu hướng giảm qua các năm, trong khi các nước thuộc khu vực ASEAN lại tăng. Chẳng hạn, trong giai đoạn 2006-2015, tỷ trọng giá trị gia tăng được tạo ra trong nước đối với xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam giảm từ 35% xuống còn 29%, trong khi các nước trong ASEAN – 4 đều tăng, tương ứng như Singapore (26% và 27%), Thái Lan (29% và 32%), Malaysia (25% và 27%), Nhật Bản (44% và 46%), Trung Quốc (27% và 28%), Ấn Độ (31% và 33%)
.

(4) Một trong những nguyên nhân chính đó là do (i) các ngành công nghiệp phụ trợ, ngành công nghiệp cung cấp nguyên liệu đầu vào của Việt Nam chưa phát triển nên ta vẫn phải nhập một khối lượng lớn nguyên liệu đầu vào cũng như các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, linh kiện khác để phục vụ sản xuất trong nước; (ii) xuất khẩu của khu vực FDI chiếm tới xấp xỉ 70% kim ngạch xuất khẩu trong khi các doanh nghiệp FDI này thường có mối liên kết sản xuất chặt chẽ, khép kín với công ty mẹ hoặc với doanh nghiệp khác trong cùng tập đoàn và các nhà cung cấp toàn cầu nên chủ yếu nhập khẩu từ thị trường bên ngoài để phục vụ sản xuất và xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam khó tham gia vào mạng lưới sản xuất của các doanh nghiệp này. Đặc điểm chung là các mặt hàng xuất khẩu này chủ yếu là của khu vực FDI với sự tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tương đối rõ nét, trong đó phần lớn nhuyên liệu sản xuất các hàng hóa này là từ nguồn nhập khẩu (như: nguyên liệu, linh kiện cho sản xuất điện thoại và linh kiện, máy tính và các sản phẩm điện tử được nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước khác; tương tự với dệt may và da giày).

Thứ hai, mức độ đa dạng hoá thị trường và sản phẩm xuất nhập khẩu của ta thấp, phụ thuộc chủ yếu vào một số khu vực thị trường, địa bàn và mặt hàng.
Mặc dù hàng hoá của Việt Nam xuất hiện trên 230 thị trường quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng lại tập trung cao ở một số thị trường chính và không thay đổi trong nhiều năm qua. Đặc điểm này có thuận lợi là sự ổn định thị trường, song, ngược lại sự phụ thuộc quá lớn vào một số thị trường mang nhiều rủi ro, khả năng chuyển hướng xuất khẩu khi các thị trường này biến động mạnh trở nên khó khăn hơn.
(1) Về mức độ đa dạng hoá thị trường và địa bàn xuất khẩu: kim ngạch xuất khẩu sang 4 thị trường chính (không bao gồm các khối nước), gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc luôn chiếm tỷ trọng khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu sang tất cả các thị trường và có xu hướng tăng nhanh (từ 44,9% năm 2011 lên 58,2% năm 2020). Nếu xét thêm thị trường của khối EU, tỷ lệ xuất khẩu sang 6 khu vực thị trường này xấp xỉ 70% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tỷ trọng của mỗi thị trường nhìn chung khá ổn định ngoại trừ Hàn Quốc và Trung Quốc có xu hướng tăng nhanh hơn. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất chiếm 20,97% tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2019, tiếp theo là EU (17,41%); Trung Quốc (15,3%); ASEAN (9,5%); Nhật Bản (7,7%); Hàn Quốc (6,9%).

Đối với nhập khẩu, ta vẫn phụ thuộc lớn vào thị trường châu Á. Trong cả giai đoạn 2011-2020, nhập khẩu luôn giao động quanh mức 78-80%, trong đó chủ yếu đến từ thị trường Trung Quốc (chiếm 32% vào năm 2020), Hàn Quốc (17,9%) và thị trường ASEAN (chiếm tỷ trọng 11,6% vào năm 2020).

Đối với xuất khẩu, một số sản phẩm xuất khẩu có sự phụ thuộc rất lớn vào một thị trường, như: Dệt may (46,9% kim ngạch xuất khẩu là vào Hoa Kỳ); gỗ và các sản phẩm gỗ (57,9% xuất khẩu vào Hoa Kỳ); Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện (43,8% vào Trung Quốc); xơ, sợi dệt (57,5% vào Trung Quốc); rau quả (56,3% vào Trung Quốc);… Một số mặt hàng nhóm nông sản, thủy sản phụ thuộc nhiều vào khu vực Châu Á (chiếm tới trên 50%); một số mặt hàng phụ thuộc vào một thị trường duy nhất như sắn, cao su, thanh long…

Xuất khẩu tiếp tục tập trung vào các địa bàn chiến lược như Vùng Đông Nam Bộ và Vùng Đồng bằng sông Hồng (chiếm xấp xỉ 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước qua các thời kỳ). Trong năm 2019, có 07 địa phương có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD và luôn giữ vững vị trí xếp hạng về thành tích xuất khẩu trong suốt thời kỳ Kế hoạch 2016-2020, theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu (với tỷ trọng trong xuất khẩu xấp xỉ 16-17%), đứng ở vị trí thứ hai là Bắc Ninh (với tỷ trọng trong xuất khẩu xấp xỉ 12%), tiếp theo lần lượt là Thái Nguyên, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng và 10 địa phương có kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD (thêm Long An, Bắc Giang, Hải Dương) và 33 địa phương có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Trong đó, đáng ghi nhận là vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn (đứng thứ 2 trong các vùng) với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao (15,8% bình quân giai đoạn 2016-2019) và tất cả các địa phương thuộc Vùng (11 tỉnh, thành phố) đều có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD vào năm 2019.

(2) Về mức độ đa dạng hoá thị trường và địa bàn nhập khẩu: Tượng tự xuất khẩu, nhập khẩu từ nhóm 4 thị trường là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc luôn chiếm tỷ trọng xấp xỉ 50% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam và tăng dần qua các năm (từ 57,4% năm 2011 lên khoảng 69,2% năm 2020). Tính riêng nhập khẩu từ khu vực châu Á luôn chiếm xấp xỉ 80% cho thấy công nghệ, máy móc, thiết bị nhập khẩu đa số là công nghệ trung gian; chưa tiếp cận được nhiều công nghệ mới, công nghệ cao. Nguyên nhân là do: (1) lợi thế về vị trí địa lý và thuận lợi về giao thông và giá thành nguyên nhiên vật liệu rẻ, phong phú và có tính cạnh tranh cao hơn hàng của nhiều nước khác; (2) các quốc gia châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapo, Hồng Kông, Trung Quốc) là các quốc gia có đầu tư FDI và xuất khẩu lớn nhất trong cơ cấu đầu tưu và xuất khẩu của Việt Nam, do đó, các quốc gia này sẽ có ưu tiên trong việc nhập khẩu nguồn đầu vào từ quốc gia mẹ cho sản xuất và xuất khẩu tại Việt Nam; (3) cam kết thuế theo các FTA với các nước trong khu vực châu Á đã tạo ra lợi thế về giá cạnh tranh hơn nhiều so với các thị trường khác (hiện thuế cam kết theo Hiệp định ATIGA và ACFTA, AKFTA, nhiều mặt hàng đã thực hiện tự do hóa hoàn toàn).
Nhìn chung, Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, linh kiện chủ yếu cho sản xuất nhiều mặt hàng chủ lực xuất khẩu của Việt Nam hiện nay. Nguồn cung nguyên liệu từ hai thị trường này nếu bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất, kinh doanh nói chung và xuất khẩu của Việt Nam nói riêng.

Nhập khẩu tiếp tục tập trung vào các địa bàn chiến lược như Vùng Đông Nam Bộ và Vùng Đồng bằng sông Hồng (chiếm xấp xỉ 80% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước qua các thời kỳ). Trong năm 2019, có 07 địa phương có kim ngạch nhập khẩu trên 10 tỷ USD và luôn ở các vị trí xếp hạng hầu như không thay đổi trong thời kỳ Kế hoạch 2016-2020, trong đó, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước (nhập khẩu tăng từ 38,1 tỷ USD năm 2016 lên 51,3 tỷ USD vào năm 2019 với tỷ trọng xấp xỉ 20% tổng kim ngạch nhập khẩu), tiếp theo là Hà Nội (nhập khẩu tăng từ 25,5 tỷ USD năm 2016 lên 31,7 tỷ USD vào năm 2019 với tỷ trọng xấp xỉ 12-13% tổng kim ngạch nhập khẩu), tiếp theo lần lượt là Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hải Dương; có 11 địa phương có kim ngạch nhập khẩu trên 5 tỷ USD (thêm Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Dương, Vũng Tàu) và 29 địa phương có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD.

(3) Về mức độ đang dạng hoá mặt hàng xuất khẩu: Số liệu thống kê cho thấy, Việt Nam là quốc gia có mức độ tập trung sản phẩm xuất khẩu rất cao. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của 5 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất chiếm tới 55-60% tổng kim ngạch xuất khẩu và có xu hướng tăng; xuất khẩu của 10 mặt hàng lớn nhất chiếm 71-75% tổng kim ngạch xuất khẩu tất cả hàng hóa Việt Nam, cũng trong xu hướng ngày càng tăng. Xuất khẩu chuyển từ dựa nhiều vào dầu thô sang dựa vào nhóm hàng công nghệ, điện tử (bao gồm: điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, dản phẩm điện tử và linh kiện). Nhóm các sản phẩm dẫn đầu về xuất khẩu cũng ít có sự thay đổi trong nhiều năm qua (điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ…).

Thứ ba, xuất khẩu vẫn tiếp tục phụ thuộc vào khu vực doanh nghiệp FDI đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, các doanh nghiệp FDI vẫn là động lực chính trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
(1) Các ngành công nghiệp xuất khẩu hiện nay hầu hết do các doanh nghiệp FDI nắm giữ với tỷ trọng của khu vực FDI trong tổng kim ngạch xuất khẩu đã tăng từ mức 17,0% năm 1995 lên 65,5% vào năm 2020. Do đó, Việt Nam sẽ gặp khó khăn để xây dựng được nội lực, khả năng làm chủ và thực hiện các mục tiêu xuất khẩu bởi về dài hạn, các doanh nghiệp FDI sẽ rất dễ dàng rời sang quốc gia khác nếu các điều kiện cho sản xuất và tiếp cận thị trường xuất khẩu thuận lợi hơn.
(2) Nhóm các sản phẩm đứng đầu về xuất khẩu của Việt Nam gần như phụ thuộc hoàn toàn vào khu vực FDI như điện tử, dệt may, da giày, máy móc, thiết bị phụ tùng… Chẳng hạn, đối với ngành điện tử, đến 95% kim ngạch xuất khẩu nhóm ngành điện tử là của các doanh nghiệp FDI trong khi số lượng các doanh nghiệp FDI chỉ chiếm 1/3 trên tổng số các doanh nghiệp điện tử tại Việt Nam. Theo báo cáo mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) của Liên hiệp quốc, trong số 100 doanh nghiệp điện tử lớn của Việt Nam có tới 99 là doanh nghiệp FDI. Đối với ngành dệt may, doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng xấp xỉ 20%, tuy nhiên, lại đóng góp lớn vào giá trị xuất khẩu với khoảng 60 - 70%. Đối với ngành công nghiệp da giày, tỷ trọng xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI trong KNXK da giày tăng liên tục, từ 75% năm 2013 tăng lên 81% năm 2016 và 83% vào năm 2019.

Đặc biệt với hai mặt hàng xuất khẩu lớn nhất: gần 95% kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện phụ thuộc vào xuất khẩu của doanh nghiệp FDI, tương đương với 18,5% tổng giá trị xuất khẩu toàn nền kinh tế phụ thuộc vào việc xuất khẩu mặt hàng này của khối FDI. Tương tự với mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, gần 90% kim ngạch xuất khẩu được thực hiện bởi khối FDI, tương đương với 12,13% tổng giá trị xuất khẩu toàn nền kinh. Như vậy, khả năng xuất khẩu hai mặt hàng quan trọng này của khu vực FDI sẽ quyết định khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế, trong đó, gần 25% là phụ thuộc vào năng lực xuất khẩu tập đoàn Samsung Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng ¼ kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc chiến lược kinh doanh, chiến lược thị trường và chiến lược sản phẩm của hãng sản xuất này.

(3) Thực tế, đóng góp của khu vực trong nước vào việc xuất khẩu chỉ chiếm khoảng 30%, trong đó tập trung chủ yếu vào các ngành công nghiệp dựa vào tài nguyên như khoáng sản, nông - lâm - thủy sản. Tuy nhiên, đây lại là các ngành công nghiệp phát triển không ổn định do chịu nhiều ảnh hưởng của biến động giá thế giới so với ngành công nghiệp chế biến - chế tạo, đặc biệt là đối với các ngành khai khoáng. Đối với các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam mới chủ yếu hoạt động ở khâu gia công, lắp ráp, phụ thuộc lớn vào nhập khẩu. Tính rủi ro trong sản xuất cao nếu chuỗi cung ứng từ bên ngoài bị gián đoạn.

Thứ tư, xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu dựa vào gia công xuất khẩu, dẫn đến giá trị gia tăng xuất khẩu thấp, các công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị vẫn tiếp tục nằm ở bên ngoài lãnh thổ nước ta. 
(1) Việt Nam đã đạt được những thành công lớn trong hầu hết các ngành công nghiệp xuất khẩu chế biến, chế tạo như dệt may, da giầy, điện tử và đã có chỗ đứng nhất định trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC). Tuy nhiên, các ngành công nghiệp của ta nhìn chung mới chỉ tham gia được vào các khâu trung gian có giá trị gia tăng thấp (gia công, lắp ráp) trong chuỗi giá trị toàn cầu, trong khi các phân khúc có giá trị gia tăng cao đều ở nước ngoài như các khâu thượng nguồn (nghiên cứu phát triển, thiết kế sản phẩm; quảng bá sản phẩm, phân phối, chăm sóc khách hàng, hoặc cung ứng các sản phẩm dịch vụ và các khâu hạ nguồn (nguyên, nhiên vật liệu, máy móc thiết bị sản xuất)
.
(2) Đối với ngành dệt may: chủ yếu theo phương thức gia công (CMT) chiếm đến 60%, theo phương thức FOB (mua nguyên liệu, bán thành phẩm) chiếm 35% và chỉ khoảng 5% xuất khẩu theo phương thức ODM (thiết kế trên ý tưởng có sẵn, sản xuất). Chính vì vậy, giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may còn thấp, chỉ khoảng 30% so với tăng kim ngạch xuất khẩu, tỉ suất lợi nhuận trên dưới 10% và nguyên phụ liệu nhập khẩu chiếm 70 - 80%. Ngành điện tử hiện nay là ngành tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị toàn cầu, tuy nhiên, ngành điện tử Việt Nam (bao gồm cả các doanh nghiệp FDI) hiện đang đứng ở vị trí thấp nhất trong chuỗi giá trị là công đoạn lắp ráp và gia công sản phẩm.

(3) Một trọng những nguyên nhân làm cho các ngành công nghiệp Việt Nam khó vươn lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu đó là các ngành này đều do doanh nghiệp FDI nắm giữ cả về nguyên liệu, máy móc thiết bị, sản xuất, thị trường và khách hàng, việc lựa chọn Việt Nam ở các phân khúc thấp trong chuỗi giá trị là do lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các quốc gia khác (ta chưa có lợi thế cạnh tranh về công nghệ, tài chính, chất lượng nguồn nhân lực, sự hiểu biết về thị trường, khách hàng…). Ngoài ra, các mặt hàng được sản xuất tại Việt Nam chủ yếu được phục vụ thị trường xuất khẩu, do vậy, các khâu có giá trị gia tăng cao thường được thực hiện ở gần các thị trường tiêu thụ các sản phẩm này để đảm bảo tiếp cận gần hơn, chính xác hơn nhu cầu về thị trường; năng lực nguồn cung của ta cũng rất hạn chế so với các quốc gia khác như Trung Quốc, Đài Loan...

Ngay cả đối với các dự án FDI của các Tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, Intel, Canon… cũng chủ yếu chỉ tập trung ở một số công đoạn sử dụng nhiều lao động, công nghệ trung bình như: gia công (dệt may, da giày, chế biến gỗ), lắp ráp (điện tử, ô tô, xe gắn máy...) và một số ngành chế biến thực phẩm. Phần lớn phụ tùng, nguyên vật liệu và dịch vụ đi kèm (thiết kế sản phẩm, quản lý tài chính...) cho sản xuất được nhập khẩu, thay vì được cung ứng bởi các doanh nghiệp trong nước
 nhưng lại thiếu vắng những công đoạn có giá trị gia tăng cao như nghiên cứu, thiết kế, quảng bá…. Do đó, mặc dù khu vực FDI tuy giữ vai trò chủ chốt đối với tăng trưởng công nghiệp (trên 50% giá trị sản lượng công nghiệp), và xuất khẩu (trên 70% giá trị xuất khẩu) nhưng Việt Nam có nguy cơ bị “mắc kẹt” ở những nấc thang khá thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu; tỷ lệ nội địa hóa trong một số ngành công nghiệp (ô tô, điện tử tin học, điện tử gia dụng, công nghệ cao...) còn thấp và chậm cải thiện.

Thứ năm, chi phí sản xuất và thương mại đối với hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam đang ngày càng gia tăng. 
(1) Chi phí thương mại của Việt Nam rất cao, cao hơn mức trung bình của ASEAN về chi phí logistics và chi phí tuân thủ các quy định phức tạp tại cửa khẩu và sau khi thông quan.

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh hằng năm do Ngân hàng Thế giới thực hiện, xếp hạng về chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam đang có xu hướng ngày càng thấp (năm 2017 xếp thứ 93, năm 2018 xếp thứ 94 và 2019 xếp thứ 104 trong tổng số 190 quốc gia được xếp hạng) và bị các quốc gia ASEAN-3 bỏ rất xa (Thái Lan xếp thứ 62, Singapore xếp thứ 47, Malaysia xếp thứ 49 vào năm 2019). Đây là chỉ số cho thấy các chi phí về thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu qua biên giới, thời gian chuẩn bị hồ sơ xuất, nhập khẩu, chi phí chuẩn bị hồ sơ xuất nhập khẩu của ta còn rất chậm được cải thiện. Điều này làm giảm đáng kể khả năng cạnh tranh hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam khi chi phí xuất - nhập khẩu của Việt Nam vẫn cao hơn mức bình quân của khối ASEAN.

(2) Bên cạnh đó, chi phí logictics, đặc biệt là chi phí vận tải của Việt Nam hiện nay là rất cao, chiếm khoảng 30% - 40% giá thành sản phẩm, trong khi tỷ lệ này chỉ khoảng 15% ở các quốc gia khác. Chi phí logistics của Việt Nam chiếm tỷ trọng xấp xỉ 18-20% GDP, cao gần gấp đôi các nền kinh tế phát triển và cao hơn mức bình quân toàn cầu 14% (theo WB). Mặc dù dịch vụ logictics tại Việt Nam hiện nay đang có mức tăng trưởng cao với chỉ số về hiệu quả logicics (theo WB) được cải thiện liên tục qua các năm (năm 2018 xếp thứ 39, chỉ sau Singapore – thứ 7 và Thái Lan – thứ 32), tuy nhiên, hệ thống hạ tầng logictics (kho bãi, đường cao tốc, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không, kho bãi…) vẫn còn hạn chế, bất cập; quy mô nhỏ, trình độ quản lý, trình độ chuyên môn còn hạn chế; các loại thuế, phí cầu đường và phụ phí cao.

(3) Năng lực cung cấp dịch vụ logictics của các doanh nghiệp còn hạn chế. Hiện trên 70% doanh nghiệp vận tải và logistics đang hoạt động hiện nay có quy mô vốn vừa và nhỏ, chỉ có 7% doanh nghiệp có vốn trên 1.000 tỷ đồng, trong đó nhóm vốn lớn chủ yếu là các doanh nghiệp đa quốc gia. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 25% thị phần của thị trường logictics trong khi 75% thị phần còn lại ở trong tay doanh nghiệp nước ngoài.

Thứ sáu, ta chưa khai thác hết tiềm năng xuất khẩu tại các thị trường, đặc biệt là các thị trường có các FTA. 
(1) Theo đánh giá của Trung tâm thương mại thế giới (ITC), tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường trên thế giới rất, có thể cao hơn mức đạt được về xuất khẩu hiện nay với khoảng 140-150 tỷ USD. Theo đó, tiềm năng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc có thể tăng lên khoảng 51,7 tỷ USD; Hoa Kỳ khoảng 19,6 tỷ USD; Hàn Quốc khoảng 9,3 tỷ USD; Nhật Bản khoảng 8,4 tỷ USD; Châu Âu khoảng 35 tỷ USD; ASEAN khoảng 18 tỷ USD; Về mặt hàng, tiềm năng xuất khẩu thiết bị điện tử có thể tăng thêm vào khoảng 46,3 tỷ USD; may mặc khoảng 17,0 tỷ USD. giày dép khoảng 11,3 tỷ USD…; thị phần xuất khẩu của ta vào các nước châu Phi, châu Hoa Kỳ La tinh, Trung Đông... còn rất thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của các khu vực thị trường này.

(2) Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc thực hiện các FTA cũng sẽ mang mại cho Việt Nam rất nhiều cơ hội về mở rộng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Chẳng hạn Hiệp định CPTPP được đánh giá có khả năng đóng góp thêm 1,3% về tăng trưởng GDP của Việt Nam vào năm 2035; tăng trưởng xuất khẩu và đầu tư nước ngoài tăng tương ứng là 30,1% và 14,4% vào năm 2030. Hiệp định EVFTA dự kiến giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030. Xét về tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới, dự kiến kim ngạch của ta sẽ tăng trung bình 5,21-8,17% (cho giai đoạn 05 năm đầu thực hiện), 11,12-15,27% (cho giai đoạn 05 năm tiếp theo) và 17,98-21,95% (cho giai đoạn 05 năm sau đó).

(3) Nguyên nhân chủ yếu là do: (i) năng lực của doanh nghiệp trong nước vẫn còn hạn chế (chỉ có khoảng 20-21% doanh nghiệp trong nước có tham gia vào chuỗi của các doanh nghiệp FDI; khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước luôn nhập siêu (doanh nghiệp FDI là khu vực luôn xuất siêu)); (ii) công tác phát triển thị trường nước ngoài của ta vẫn chưa tương xứng với các cơ hội thị trường được mở ra từ các FTA. Chẳng hạn chi ngân sách nhà nước cho hoạt động xúc tiến thương mại tính theo tỷ lệ kinh phí xúc tiến thương mại/kim ngạch xuất khẩu chỉ bằng 0,003%, tương đương 1/36 tỷ lệ trung bình của toàn thế giới
 và chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu hỗ trợ do doanh nghiệp Việt Nam; (iii) mức độ đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp và bảo vệ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ở thị trường nước ngoài chưa được thực hiện tốt, đặc biệt là ứng phó với xu hướng gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại của các nền kinh tế lớn trong giai đoạn hiện nay
 đang tập trung vào các mặt hàng ta có lợi thế xuất khẩu như nông-lâm thủy sản; sắt, thép và các sản phẩm từ sắt, thép; nhựa và sản phẩm nhựa; xe cộ và phụ tùng và máy móc, thiết bị điện…; (iv) ta chưa khai thác có hiệu quả thương mại điện tử qua biên giới để mở rộng xuất khẩu. Thương mại điện tử xuyên biên giới (xuất, nhập khẩu trực tuyến) đang tăng lên nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu với quy mô của thương mại điện tử qua biên giới hình thức B2C ở phạm vi toàn cầu năm 2014 là 304 tỷ USD và đạt 562 tỷ USD vào năm 2018 và sẽ tăng trưởng trung bình 27% cho giai đoạn 2019 – 2027 và sẽ đạt 4.800 tỷ USD vào năm 2027
, chiếm tỷ lệ khoảng 20-21% quy mô của thương mại điện tử. Cho đến nay, thương mại điện tử chiếm tỷ trọng khoảng 5% GDP của Việt Nam, tuy nhiên, ta chưa có các quy định riêng đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu theo các giao dịch thương mại điện tử mà thực hiện quản lý như đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thông thường; do đó, các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hải quan, áp dụng chính sách thuế được thực hiện như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông thường; (v) các doanh nghiệp Việt Nam vẫn khó tiếp cận hệ thống phân phối tại các nước sở tại vì các yêu cầu khắt khe với chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Bên cạnh đó, thực tế hàng hóa Việt Nam còn có nhiều vấn đề về hàm lượng chất bảo quản, hóa chất, bao bì đóng gói...; (vi) ta ngày càng phải đối mặt với thách thức lớn hơn về các vụ kiện chống bán phá giá liên quan đến gian lận thương mại về xuất xứ hàng hóa khi các nước lợi dụng Việt Nam làm điểm trung chuyển để xuất khẩu hàng hóa đi các thị trường có ưu đãi thuế quan với Việt Nam...; (vii) các nước nhập khẩu ngày càng đặt ra các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa trong khi năng lực đáp ứng của doanh nghiệp xuất khẩu của ta còn hạn chế, hệ thống các cơ quan quản lý và chứng nhận chất lượng sản phẩm đạt chuẩn và được quốc tế công nhận chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp; việc phổ biến rộng rãi tới các doanh nghiệp và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt còn chưa hiệu quả…; (viii) ta chưa khai thác có hiệu quả hoạt động thương mại biên giới với các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào và Campuchia để thúc đẩy thương mại giữa các địa phương biên giới và khai thác lợi thế sự cận kề về địa lý.
3. Đối với thương mại trong nước

- Dung lượng của thị trường trong nước vẫn còn nhỏ, thương mại trong nước mới chỉ đóng góp khoảng 10% GDP của toàn nền kinh tế và khoảng 30% trong lĩnh vực dịch vụ do quy mô nền kinh tế vẫn còn thấp.
(1) Mặc dù ta có lợi thế là quy mô dân số lớn với sự gia tăng ngày càng cao của tầng lớp trung lưu, tuy nhiên , thu nhập bình quân đầu người của ta còn rất thấp so với các nước, do đó khó để có thể tạo đột phá trong việc gia tăng cầu trong nước. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của ta (năm 2019) khoảng 2.800 USD, chỉ bằng 40% mức trung bình toàn cầu, 20% mức trung bình của các nước trong khu vực ASEAN và 5% mức trung bình của các nền kinh tế có thu nhập cao.
(2) Bình quân chi tiêu/đầu người/năm qua hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại của Việt Nam hiện nay rất thấp, mới chỉ đạt khoảng 38 USD, trong khi đó, Nhật Bản là 1.917 USD (hơn ta 50 lần ), Hàn Quốc là 1.441 USD (hơn ta 38 lần); Singapore là 712 USD (hơn ta 19 lần); Trung Quốc là 336 USD (hơn ta 9 lần); Thái Lan là 391 USD (hơn ta 10 lần); Malaysia là 238 USD (hơn ta 6 lần); Philippin là 127 USD (hơn ta 3 lần); Indonesia là 71 USD (hơn ta 2 lần).
(3) Thị trường trong nước vẫn tiếp tục phát triển chậm hơn thị trường xuất khẩu. Trong giai đoạn 2011-2020, quy mô bán lẻ hàng hóa trong nước tăng từ 74,8 tỷ USD năm 2011 lên lên khoảng 165 tỷ USD năm 2020 với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 12,08%. Xuất khẩu tăng từ 96,9 tỷ USD năm 2011 lên khoảng 282 tỷ USD (đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 14%); Tỷ trọng của bán lẻ hàng hóa trong nước tăng từ 73,84% năm 2011 lên 78,38% năm 2020 trong khi xuất khẩu tăng từ 71,5% năm 2011 lên 99,5%.
(4) Việt Nam chưa trở thành thị trường mua sắm của khu vực và quốc tế, trong khi các nước như Thái Lan, Singapore… đã trở thành các điểm mua sắm mang tính khu vực với sự hỗ trợ của các hoạt động du lịch, hội nghị, hội thảo quốc tế; là trung tâm giao thương quốc tế, đặc biệt là trong các hoạt động về tài chính, logicstic… Hiện nay, du lịch đóng góp trực tiếp vào khoảng khoảng 7-8% GDP và gián tiếp khoảng 14-15% GDP của Việt Nam, trong đó du lịch quốc tế đóng góp trên 50% với khoảng 18 triệu du khách vào năm 2019 với tốc độ tăng trưởng rất cao trong giai đoạn hiện nay, khoảng 24-25%/năm – thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.
- Hệ thống phân phối hiện đại vẫn mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành bán lẻ với tỷ trọng rất thấp trong cơ cấu bán lẻ.
(1) Năm 2018, hệ thống bán lẻ hàng hoá lưu thông qua hệ thống này của ta mới chỉ chiếm khoảng 8%, thấp hơn nhiều so với các nước khác như Nhật Bản (82%), Hàn Quốc (81%), Singapore (69%), Trung Quốc (67%) và các quốc gia ASEAN (Thái Lan là 47%, Indonesia là 17%, Phillipin là 32%)
. Theo đó, chi tiêu/đầu người qua hệ thống bán lẻ hiện đại của Việt Nam thua Thái Lan 10 lần, Phillipin 6 lần và Indonesia là 2 lần.
(2) Hệ thống phân phối bán lẻ của ta quá dàn trải với sự tham gia của quá nhiều các thương hiệu, đặc biệt là hệ thống phân phối truyền thống đã gây cản trở lớn đến việc giảm giá thành hàng hóa và sự 
Hệ thống phân phối hiện nay với sự chiếm lĩnh của kênh phân phối truyền thống (chiếm tới 90% quy mô thị trường) vẫn tiếp tục duy trì hệ thống các chợ truyền thống do địa phương quản lý và không gắn liền với các thương hiệu, do vậy, gây ra nhiều khó khăn cho việc làm giảm giá thành sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm và đặc biệt là kiểm soát vệ sinh và an toàn. Trong khi đó, đối với các nước phát triển và thấp hơn là các nước trong khu vực ASEAN chẳng hạn như Thái Lan với thị phần phân phối qua kênh hiện đại là 47%, trong đó chỉ riêng 3 thương hiệu lớn nhất đã chiếm tới 35% quy mô thị trường bán lẻ
.

Hệ thống phân phối hiện đại mặc dù quy mô còn nhỏ với sự tham gia của xấp xỉ 100 thương hiệu tham gia, tuy nhiên, đã từng bước phát triển theo đúng xu hướng của các nước phát triển. Thị phần chính của thị trường (trên 70%) thuộc về 6 thương hiệu lớn là VinCommerce, Saigon Co.opmart và Bách Hóa Xanh của Việt Nam và 3 thương hiệu của nước ngoài là BigC, AEON và Lotte với việc sở hữu hệ thống phân phối và kênh logicstich riêng.
- Thương mại điện tử mặc dù đang tăng trưởng nhanh nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế với tỷ trọng trong tổng mức tiêu dùng vẫn còn thấp so với khu vực (tỷ trọng thương mại điện tử/tổng mức bán lẻ của ta mới chỉ 5%, bằng ½ tỷ lệ trung bình toàn cầu là 11-14% và tăng nhanh qua các năm
); công tác quản lý các hoạt động mua bán trên thị trường mạng còn hạn chế dẫn đến thất thu thuế, tình trạng hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng xuất hiện ngày càng nhiều trên các gian hàng trực tuyến, đặc biệt các Sàn thương mại điện tử và các mạng xã hội. 
- Các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại khác như: sàn giao dịch hàng hoá, trung tâm đấu giá chưa phát triển, chưa khai thác được lợi ích của thương mại điện tử để đây mạnh các loại hình kinh doanh thương mại này. Hiện cả nước mới chỉ có 01 sàn giao dịch hàng hoá trong nước, tuy nhiên, quy mô còn hạn chế.
- Đầu tư phát triển thị trường nội địa còn hạn chế trong khi đây được xem là khu vực có hiệu quả đầu tư cao.

Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của ngành bán lẻ hiện ở mức cao hơn so với toàn nền kinh tế và so với khu vực dịch vụ. Nếu tính hệ số giữa tỷ lệ vốn đầu tư trên GDP so với tốc độ tăng trưởng GDP thì hệ số chung (hệ số ICOR) của nền kinh tế năm 2012 là 5,8 và của khu vực dịch vụ là 6,3 nhưng của ngành chỉ là 2,2. 
Nếu so sánh về vốn đầu tư và giá trị GDP tạo ra tính bình quân trên 1 lao động, thì vốn đầu tư bình quân lao động của ngành bằng 1/4 đến 1/3 so với mức bình quân chung của khu vực dịch vụ và 1/3 đến 1/2 mức bình quân chung của nền kinh tế, nhưng tạo ra giá trị GDP bình quân lao động chỉ thấp hơn khoảng 20% so với khu vực dịch vụ và cao hơn 1,1 - 1,2 lần của nền kinh tế.
 - Hệ thống pháp luật và thể chế tổ chức công tác quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa được thực hiện hiệu quả, đặc biệt là về tổ chức bộ máy vận hành; công tác phòng vệ thương mại, công tác quản lý cạnh tranh, đặc biệt là việc kiểm soát các nhà phân phối nước ngoài trong việc mua bán, sáp nhập hệ thống phân phối, có khả năng tạo ra các hành vi độc quyền, tập trung kinh tế đối với hệ thống phân phối.

- Công tác quản lý thị trường, phòng chống hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là giả nguồn gốc xuất xứ xuyên biên giới còn chưa hiệu quả.

- Chuỗi cung ứng, kết nối cung cầu, ổn định và chủ động nguồn hàng, kiểm soát chất lượng, cắt giảm chi phí; Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hệ thống các tiêu chuẩn chất luợng áp dụng cho các nhà bán lẻ chưa được quan tâm đúng mức.
4. Đối với hội nhập quốc tế về kinh tế

Thứ nhất, quá trình hội nhập đã dẫn đến mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ngày càng phụ thuộc nhiều vào bên ngoài cả về vốn, công nghệ, thị trường, do đó tiềm ẩn rủi ro vì chịu tác động bởi các yếu tố kinh tế, chính trị bên ngoài; mới giúp ta đạt được mục tiêu về quy mô tăng trưởng nhưng chất lượng tăng trưởng vẫn còn hạn chế.
(1) Đầu tư FDI ngày càng tăng, đóng góp trực tiếp và quan trọng vào vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (trên 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội); đóng góp quan trọng vào việc phát triển thị trường quốc tế (chiếm xấp xỉ 70% tổng kim ngạch xuất khẩu); đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước (xấp xỉ 20%), đóng góp trong tạo việc làm...;

(2) Hoạt động thương mại của ta cũng phụ thuộc vào một số khu vực thị trường (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, EU) và một số nhóm mặt hàng (điện tử, dệt may, da giày…)…, điều này tiềm ẩn  rủi ro bị phụ thuộc các đối tác này về kinh tế; các ngành công nghiệp xuất khẩu lớn nhất của nước ta phụ thuộc hoàn toàn vào doanh nghiệp FDI (điện tử, dệt may, da giày…), nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, thị trường…

(3) Hầu hết công nghệ, máy móc và thiết bị sản xuất của Việt Nam hiện nay là nhập khẩu từ nước ngoài, không chỉ là các ngành công nghiệp xuất khẩu (điện tử, dệt may, da giày…) mà cả các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp hạ tầng phục vụ trong nước như điện, dầu khí, than, thép, xi măng…

(5) Hội nhập đã và đang định vị nước ta ở vào vị trí có giá trị gia tăng thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu do lợi thế về lao động và giá cả các đầu vào cho sản xuất thấp. Điều này dẫn đến tăng trưởng của ta thời gian qua phần nhiều dựa vào các yếu tố về vốn và lao động mà thiếu sự đóng góp đáng kể của việc gia tăng năng suất lao động hay hàm lượng tri thức. Đây là các vấn đề mang tính dài hạn và cần được tiếp tục xử lý trong thời gian tới.

(5) Hệ thống các cơ quan đại diện ở nước ngoài, các doanh nghiệp của Việt Nam không có nhiều các mối liên hệ chặt chẽ và lâu dài với thị trường bên ngoài, các nhà nhập khẩu, thông tin về khách hàng….đã hạn chế trong việc phát triển và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ...

Thứ hai, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế còn tập trung vào chiều rộng mà chưa đi vào chiều sâu, chưa thực sự toàn diện. 
(1) Mặc dù ta đã thiết lập và mở rộng quan hệ với hơn 230 quốc gia, vùng lãnh thổ và là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực nhưng trên thực tế, quan hệ với nhiều nước chưa sâu, còn mang tính hình thức và chưa đi vào thực chất, hiệu quả và mới chỉ tập trung vào một số đối tác, thị trường (cả về thương mại và đầu tư).

(2) Quá trình hội nhập thông qua các FTA mới dừng lại ở các cam kết mà chưa đẩy mạnh thành các Hợp tác chiến lược giữa Việt Nam với các nước đối tác trên cơ sở các cam kết để cùng khai thác các lợi ích có được từ các cam kết, lồng ghép vào trong các Chiến lược, Kế hoạch, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các ngành, địa phương và doanh nghiệp, do đó chưa khai thác được các lợi ích từ cam kết để chuyển đổi mô hình tăng trưởng. 

(3) Hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, chuyển giao công nghệ… của ta chủ yếu tập trung vào một số khu vực thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, các nước ASEAN, các nước EU. Quá trình hội nhập đã đưa tỷ trọng của xuất khẩu của Việt Nam trong GDP tăng từ hơn 60% năm 2011 lên xấp xỉ 100% vào năm 2020, tuy nhiên, sự đóng góp thực sự của Việt Nam vào thành tích này rất hạn chế. 

(4) Hoạt động hợp tác với nhiều khu vực thị trường ta chưa được chú trọng, các hình thức hợp tác chưa đa dạng, chưa đồng bộ, chẳng hạn như khu vực Tây Á, châu Phi, một số quốc gia châu Hoa Kỳ La tinh, các quốc gia ASEAN, Trung Đông…do đó chưa khai thác được hết các lợi ích từ các thị trường này.

(5) Các nghiên cứu về chuỗi giá trị sản phẩm ở Việt nam đều cho thấy phần Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là các ngành hàng chế biến, chế tạo chỉ từ 7% đến 22% tổng giá trị gia tăng của chuỗi. Nghiên cứu của Ngân hàng thế giới (WB 2017) cũng cho thấy chỉ tỉ lệ nội địa hóa của Việt Nam chỉ vào khoảng 10-20% trong khi đó tỉ lệ đó của Thái Lan là đến 45%; trong đó chỉ có khoảng xấp xỉ 20% các doanh nghiệp trong nước được xem là có tham gia vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam
.
Thứ ba, hội nhập kinh tế quốc tế mới chỉ tập trung vào hội nhập bên ngoài mà chưa thực hiện có hiệu quả hội nhập bên trong, chưa thực sự gắn kết đầy đủ với chiến lược phát triển tổng thể của đất nước và các địa phương, ngành và lĩnh vực. 
(1) Việc cải cách kinh tế trong nước vẫn chưa đáp ứng và theo kịp các yêu cầu của việc thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, một mặt là sự lãng phí nguồn lực, mặt khác làm giảm lòng tin, uy tín của nước ra đối với các nước có cam kết dẫn đến việc không khai thác được hiệu quả của các cam kết; việc xây dựng các chiến lược, chính sách để cụ thể hóa và khai thác có hiệu quả các cam kết để thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ lớn về phát huy nội lực, phát triển doanh nghiệp trong nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ...còn hạn chế đã làm chậm quá trình tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng.

(2) Công tác gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp trong công tác hội nhập chưa cao, nhiều vấn đề mang tính liên ngành chậm được xử lý, hội nhập vùng, địa phương vẫn còn hạn chế. Bản thân hội nhập kinh tế quốc tế là một vấn đề liên ngành song trên thực tế trong nhiều trường hợp công tác công tác hội nhập kinh tế quốc tế vẫn được các Bộ, ngành, địa phương triển khai một cách riêng rẽ, chỉ giới hạn cục bộ trong khuôn khổ ngành, lĩnh vực, địa phương mình mà chưa đặt trong mối liên hệ tổng thể với các ngành, lĩnh vực, địa phương khác;

(3) Quá trình hội nhập mới chỉ tập trung chủ yếu vào một số địa bàn, địa phương trọng điểm mà chưa lan toả tới khắp các vùng, miền trên cả nước, các địa phương, đặc biệt là các địa bàn khó khăn ở trong nước chưa thực sự tham gia hội nhập một cách chủ động, chưa làm chủ được các thông tin và kết nối với thị trường thế giới;

(4) Mức độ hội nhập đối với một số ngành kinh tế còn thấp, đặc biệt là đối với các ngành dịch vụ như tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, giáo dục, logictics, giao thông, hạ tầng… thậm chí đối với một số ngành công nghiệp ta cơ bản hội nhập được vào các chuỗi giá trị toàn cầu thì trình độ trang thiết bị công nghệ sản xuất, kỹ năng quản lý, tay nghề công nhân của các ngành này vẫn lạc hậu từ 3 đến 4 thế hệ so với các nước khác trong khu vực. Các yếu tố này đã làm hạn chế việc khai thác hiệu quả quá trình hội nhập và làm giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới;

(5) Các doanh nghiệp của Việt Nam còn thụ động, chưa tham gia và khai thác được một cách hiệu quả thị trường thế giới (ta chỉ đóng góp được hơn 30% thị phần xuất khẩu); chưa có hệ thống kết nối về thông tin thị trường và mạng lưới sản xuất, thị trường toàn cầu, đặc biệt là các thị trường ta đã có FTA.

(6) Thị trường trong nước và thị trường quốc tế vẫn có nhiều khác biệt. Ta mới chỉ tập trung vào thị trường sản xuất cho xuất khẩu và chưa chú trọng vào thị trường thị trường tiêu dùng trong nước với quy mô gần 100 triệu dân với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu; người tiêu dùng trong nước chưa được hưởng lợi nhiều từ hàng hóa chất lượng từ các nước mà ta có ký kết các FTA; quá trình hội nhập này chưa gây nhiều áp lực đối với hàng hóa sản xuất phục vụ thị trường trong nước để giúp nâng cao năng suất, chất lượng đối với việc cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng cuối cùng.

(7) Nhận thức về hội nhập của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và các bên liên quan vẫn còn hạn chế; chưa có hiểu biết sâu sắc về thể chế kinh tế quốc tế…

Thứ tư, ta chưa tận dụng và khai thác một cách hiệu quả hội nhập như các nước đối tác, đặc biệt là đối với các nước có FTA.
(1) Ta mới chỉ tập trung vào các lợi ích mang tính ngắn hạn như cắt giảm thuế quan, mà chưa chú trọng đúng mức đến các mục tiêu dài hạn như nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng, cải cách môi trường, thể chế trong nước, khả năng thích ứng nhanh của nền kinh tế với các biến động bên ngoài.
(2) Bên cạnh đó, hầu hết các nước có ký kết FTA với ta là các nước phát triển, có sự chuẩn bị một cách đầy đủ, chủ động đối với các vấn đề cam kết; trong khi đối với ta, có nhiều nội dung cam kết ta chưa trải qua, chưa có đầy đủ điều kiện cơ bản trong nước để khai thác và thực thi có hiệu quả tiến trình hội nhập do trình độ kinh tế thấp, quản lý nhà nước còn nhiều yếu kém và bất cập, doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân còn nhỏ bé, sức cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế nói chung còn nhiều hạn chế, hệ thống chính sách kinh tế, thương mại chưa hoàn chỉnh... Cho nên, ta gặp khó khăn lớn trong cạnh tranh cả ở trong nước cả trên trường quốc tế; các lợi ích quốc gia thu được từ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế do đó chưa tương xứng với các cam kết và đã tác động bất lợi tới phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian qua và có thể gây tác động bất lợi lâu dài tới nền kinh tế.

(3) Quá trình hội nhập đã đưa nước ta trở thành một trong những nền kinh tế xuất khẩu hàng đầu thế giới, tuy nhiên, sức cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp và sản phẩm của ta mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn yếu so với các nước, kể cả các nước trong khu vực. Các ngành kinh tế, các doanh nghiệp mang tính mũi nhọn, có khả năng vươn ra chiếm lĩnh thị trường khu vực và thế giới chưa nhiều hoặc do các doanh nghiệp FDI nắm giữ, ta chưa hình thành được các doanh nghiệp trong nước có năng lực cạnh tranh và thương hiệu toàn cầu, có khả năng đi đầu, kéo các ngành, các doanh nghiệp khác cùng phát triển. 

(4) Việc tập trung các nỗ lực hội nhập kinh tế vào khu vực Đông Á và một số thị trường lớn như Hoa Kỳ, châu Âu đã làm tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế nước ta vào các nền kinh tế lớn trong khu vực về các nguồn nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị và công nghệ thấp, về đầu tư, công nghệ và tài chính…; ta chú trọng nhiều hơn vào các FTA đa phương mà chưa có nhiều các FTA song phương, đặc biệt là các quốc gia có điều kiện kinh tế tương đồng hoặc thấp hơn ta hoặc ta chưa khai thác một cách đầy đủ (các nước ASEAN, châu Phi, Hoa Kỳ La tinh, các quốc gia Đông Âu…).

Thứ năm, ta chưa thực hiện cải cách một cách toàn diện nền kinh tế, đặc biệt là các cải cách về thể chế kinh tế thị trường. 
Hiện nay, Hoa Kỳ và EU vẫn chưa công nhận ta là nền kinh tế thị trường đầy đủ; việc phân bổ nguồn lực, quản lý giá hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu và chưa bảo đảm cạnh tranh bình đẳng; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn chậm; một số thị trường như bất động sản, đất đai, lao động, khoa học-công nghệ… vẫn còn chậm đổi mới.

IV. Bài học kinh nghiệm
Một là, cần thay đổi nhận thức một cách sâu sắc về quan điểm phát triển của ngành, theo đó:

(1) Trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành phải cần chủ động bám sát và thực hiện triệt để, quyết liệt các chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; Tập trung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của các Bộ, ngành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; lấy kết quả phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá; thường xuyên quán triệt, tăng cường nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, doanh nghiệp về phát triển ngành công nghiệp để tạo lập được nhận thức chung và quyết tâm hành động thống nhất trong toàn hệ thống chính trị đối với phát triển công nghiệp..

(2) Trong quản lý, điều hành hoạt động của ngành cần chuyển dịch từ nhà nước quản lý sang nhà nước kiến tạo, từ tiền kiểm chuyển sang hậu kiểm, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thể chế và năng lực quản trị nhà nước về phát triển ngành (cả cấp Trung ương và địa phương).
Hai là, tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, khung khổ pháp luật; hệ thống cơ chế, chính sách phát triển ngành đầy đủ, phù hợp với thực tiễn để tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các thành phần kinh tế, bảo đảm mối tương quan hợp lý; giải quyết tốt các mối quan hệ giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế… Theo đó:
(1) Tập trung xem xét xây dựng các luật mới trong một số ngành, lĩnh vực mới để tạo lập nên các thể chế mới mang tính nền tảng cho phát triển các ngành như Luật Công nghiệp hỗ trợ; Luật Thương mại điện tử mới...
(2) Tiếp tục tái cơ cấu ngành, trong đó, tập trung quá trình tái cơ cấu ngành theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nền kinh tế trên cơ sở tái cơ cấu mạnh mẽ từng ngành, từng lĩnh vực công nghiệp, khai thác triệt để thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để số hóa, công nghệ hóa phương thức sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí và tăng năng suất, chất lượng lao động trong sản xuất công nghiệp; tăng khả năng tiếp cận thông tin, dữ liệu, kết nối, hợp tác để tăng cơ hội kinh doanh mới (dựa trên công nghệ số như: thương mại điện tử, tài chính số...), tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực, tham gia hệ sinh thái điện tử kết hợp tài chính, y tế, bảo hiểm, du lịch, giáo dục, thương mại…

(3) Tận dụng tối đa lợi thế của nước đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, lợi thế về độ mở cửa thương mại lớn để phát triển nhanh, chuyên sâu một số ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh tranh như công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp chế tạo thông minh, công nghiệp hỗ trợ.
(4) Hình thành các Tập đoàn kinh tế lớn, đa sở hữu trong lĩnh vực công nghiệp, có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới. Phát triển các doanh nghiệp tư nhân trong nước thực sự trở thành một động lực quan trọng cho phát triển công nghiệp và thương mại của đất nước.

(5) Nâng tầm hội nhập quốc tế về kinh tế theo hướng hội nhập cả bên trong lẫn bên ngoài đối với phát triển ngành để vừa phát triển công nghiệp phục vụ cho mở rộng thị trường, vừa khai thác có hiệu quả khu vực thị trường 100 triệu dân trong nước với sự gia tăng của tầng lớp tiêu dùng trung lưu và đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài đối với các ngành công nghiệp mà ta có thế mạnh. Do vậy, cần tập trung thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, các cam kết trong WTO và Cộng đồng Kinh tế ASEAN, đặc biệt là năng lực thực thi và hiện thực hóa các FTA đã ký kết. 

Ba là, thực hiện có hiệu quả việc quy hoạch và phân bổ nguồn lực cho phát triển ngành để có tập trung có tính trọng tâm, trọng điểm hơn trong phát triển các ngành, khu vực và đối tượng ưu tiên nhằm tạo ra các cụm ngành công nghiệp chuyên môn hoá là các cực tăng trưởng công nghiệp phát triển mạnh với sự dẫn dắt của một số doanh nghiệp công nghiệp nội địa có năng lực cạnh tranh để tạo hiệu ứng lan toả và lôi kéo toàn ngành công nghiệp phát triển. Theo đó:
(1) Về phân bổ ngân sách cho phát triển ngành: Cần thực hiện phân bổ nguồn lực từ Ngân sách nhà nước có tính trọng tâm, trọng điểm hơn theo các ngành, khu vực và đối tượng ưu tiên để tạo ra các cực tăng trưởng mạnh, khai thác và hỗ trợ có hiệu quả các đầu tàu kinh tế có khả năng dẫn dắt toàn nền kinh tế.

(2) Về đa dạng hóa các nguồn lực phát triển ngành: Cần nhấn mạnh vai trò của khu vực kinh tế ngoài nhà nước, đặc biệt là kinh tế tư nhân. Đến năm 2020, Việt Nam sẽ có trên 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có nhiều tập đoàn tư nhân qui mô lớn đang vươn lên mạnh mẽ tại thị trường trong nước và nước ngoài trong nhiều ngành quan trọng như công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ phân phối, chế biến nông sản, sắt thép... Đồng thời, tiếp tục thu hút hiệu quả FDI vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên, tạo sự kết nối, hợp tác hiệu quả giữa FDI và các doanh nghiệp tư nhân để nâng cao giá trị gia tăng của các ngành.

(3) Về phân bố không gian và quy hoạch có hiệu quả các ngành:

+ Cần tiếp tục triển khai xây dựng và bố trí hợp lý các cụm ngành công nghiệp chuyên môn hóa theo chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu để nâng cao giá trị gia tăng; hình thành các trục/vùng mũi nhọn chuyên môn hóa về phát triển các ngành công nghiệp gắn với quy hoạch vùng và lãnh thổ để khai thác có hiệu quả các lợi thế về địa kinh tế; tiếp tục từng bước chuyển dịch có hiệu quả các trung tâm công nghiệp theo hướng tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao ở các trung tâm kinh tế lớn lớn (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Mình, Bình Dương...) và chuyển dịch các ngành công nghiệp thâm dụng lao động, công nghiệp nặng sang các khu vực vệ tinh.

+ Tập trung xây dựng và hình thành các trung tâm logistics lớn trong cả nước, đặc biệt là các mô hình trung tâm phân phối lớn nhằm tăng cường công tác quản lý chuỗi cung ứng sản xuất với quy mô lớn, đảm bảo việc theo dõi và truy xuất thông tin hàng hóa nhanh chóng chính xác trong sản xuất và lưu thông, phân phối hàng hóa.

Bốn là, phải đánh giá và nhận định đúng, đầy đủ, kịp thời đối với những vấn đề mới hình thành trong quá trình phát triển, trong đó:

(1) Đối với các vấn đề quốc tế: phảỉ thường xuyên theo dõi diễn biến về tình hình thế giới và khu vực, nhất là những biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển ngành để có những tham mưu kịp thời cho Chính phủ về quyết sách và hành động nhanh chóng, quyết liệt, phù hợp; xử lý tốt quan hệ giữa hội nhập quốc tế và đổi mới trong nước, phát huy tối đa và kết hợp chặt chẽ các nguồn lực, trong đó nội lực là quyết định; phải linh hoạt, chủ động trong việc điều chỉnh chính sách để ứng phó với các thay đổi từ bên ngoài, nhưng cũng cần tạo ra sự ổn định trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô, đặc biệt là tạo môi trường chính sách ổn định cho hoạt động của doanh nghiệp, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư trong dài hạn. 

(2) Đối với các xu hướng phát triển các ngành nghề kinh doanh mới, các mô hình kinh tế mới: Trong bối cảnh công nghệ thế giới thay đổi nhanh chóng, đặc biệt xu hướng chuyển đổi số nền kinh tế dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi toàn diện các hình thái kinh tế từ mô hình tổ chức sản xuất, phương thức kinh doanh và tiếp cận khách hàng (kinh tế chia sẻ, blockchain, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt…)… Do vậy, cần tăng cường nhận diện, đánh giá để thiết lập khung thể chế và pháp lý trong công tác quản lý nhà nước và có các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mới và mô hình kinh doanh phù hợp.

Năm là, cần xác định đúng vai trò của ngành trong phát triển đất nước, tập trung phát triển có trọng tâm, trọng điểm có chiều sâu, nâng cao nội lực của các ngành, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước phát triển nhanh, bền vững và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, có khả năng thích ứng và chống chịu cao hơn trước những tác động từ bên ngoài; tăng cường liên kết địa phương, vùng trong quản lý ngành và  tăng tính hiệu quả và phát huy thế mạnh của địa phương và vùng; coi trọng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển các ngành là nền tảng quan trọng và là động lực chủ yếu cho phát triển ngành và của đất nước.

(1) Trong phát triển công nghiệp: tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ cấu lại các động lực phát triển trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo; đồng thời tạo ra các động lực tăng trưởng mới với việc thúc đẩy sự tham gia của khu vực kinh tế ngoài nhà nước, đặc biệt là hình thành hệ thống các doanh nghiệp công nghiệp nội địa lớn có tiềm lực trong phát triển các ngành công nghiệp; lấy năng suất lao động và ứng dụng công nghệ của cuộc các mạng công nghiệp 4.0 làm nền tảng trong phát triển công nghiệp.

(2) Về xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế: tiếp tục tập trung đẩy mạnh hội nhập theo hướng tiếp cận ở trình độ cao hơn với việc đàm phán và ký kết các FTA thế hệ mới với các cam kết sâu hơn, đa dạng hơn so với các FTA trước đây (như các vấn đề về nguồn gốc xuất xứ, môi trường, lao động, mua sắm Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước, mở cửa thị trường dịch vụ...) để tạo lập thị trường và thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp, thương mại.

(3) Về phát triển thương mại nội địa: Thương mại nội địa đã trở thành một trụ cột quan trọng trong phát triển ngành với sức mạnh của thị trường gần 100 triệu dân có thu nhập ngày càng cao. Do vậy, cần tập trung khai thác có hiệu quả khu vực thị trường này; đẩy mạnh các chương trình xúc tiến mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công nghiệp; kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm; phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam...
� Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, tr.68


� 2012 là 9,3; 2013 là 8,4; 2014 là 11,5; 2015 là 12,02016 là 8,9; 2017 là 12,3; 2019 là 11,5


� Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 theo Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ.


� Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 có 9 ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên đến năm 2025.


� Quyết định số 2471/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


� Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 01/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


� Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 3/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.


� Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 3/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.


� Điều chỉnh theo mục tiêu đặt ra tại Chiến lược (11%) và Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương (15%) và Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu (8%) và thay thế các mục tiêu đã được đặt ra tại Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 tốc độ tăng xuất khẩu bình quân 15 – 16,5%/năm giai đoạn 2011 – 2015 và 16 – 17,5%/năm trong giai đoạn 2016 – 2020.


� Quyết định số 1563/QĐ - TTg ngày 08/8 năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020.


� Tại Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030, các mục tiêu đã được đặt ra: kiềm chế tốc độ tăng nhập khẩu bình quân 13 – 15,5%/năm trong giai đoạn 2011 – 2015 và 13,5 – 15%/năm giai đoạn 2016 – 2020. Đến năm 2020, về cơ bản, nước ta sẽ cân bằng được cán cân thương mại.


� Điều chỉnh theo Chiến lược (dưới 10%) và Nghị quyết Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 (dưới 10%) và Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương (dưới 5%). 


� Chiến lược Xuất nhập khẩu; Nghị quyết Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương.


� Tốc độ tăng trưởng VA công nghiệp giai đoạn 2011-2020 ước tăng 7,65%, cao hơn so với mức tăng bình quân của GDP (ước tăng 6,35%) và ngành nông nghiệp (ước tăng 3,06%) và ngành dịch vụ (ước tăng 6,96%).


� Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp quốc - UNIDO xây dựng Chỉ số năng lực cạnh tranh công nghiệp (CIP) và phân hạng năng lực cạnh tranh công nghiệp của các quốc gia thành 05 nhóm, gồm: (1) Các nước có năng lực cạnh tranh công nghiệp cao (30 quốc gia); (2) trung bình cao (30 quốc gia); (3) Trung bình (30 quốc gia); (4) Trung bình thấp (30 quốc gia) và (5) nhóm cuối.


� https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts2019_e.pdf


� https://www.kearney.com/global-retail-development-index/2019


� Mục tiêu này ban đầu được đặt ra là 42-43% theo Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương và sau đó điều chỉnh xuống còn 30-35% theo Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp.


� 2012 là 9,3; 2013 là 8,4; 2014 là 11,5; 2015 là 12,02016 là 8,9; 2017 là 12,3; 2019 là 11,2.


� 2012 là 9,3; 2013 là 8,4; 2014 là 11,5; 2015 là 12,02016 là 8,9; 2017 là 12,3; 2019 là 11,2.


� Ứớc đạt 88 triệu đồng vào năm 2020 (toàn nền kinh tế ước đạt 72,3 triệu đồng, nông nghiệp ước đạt 29 triệu đồng và dịch vụ ước đạt 77,1 triệu đồng).


� Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn VinGroup; Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.


� Tập đoàn VinGroup; Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan.


� Điều chỉnh theo mục tiêu đặt ra tại Chiến lược (11%) và Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương (15%) và Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu (8%)


� Điều chỉnh theo Chiến lược (dưới 10%) và Nghị quyết Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 (dưới 10%) và Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương (dưới 5%).


� Chiến lược Xuất nhập khẩu; Nghị quyết Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương.


� GDP tính theo tổng cầu = Tiêu dùng cuối cùng + Tích lũy tài sản + Xuất khẩu – Nhập khẩu.


� https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts2019_e.pdf


� Theo báo cáo cập nhật tháng 12/2019 của Ngân hàng Thế giới.


� Giá trị xuất khẩu năm 2016 tăng 14,6 tỷ USD so với năm 2015; năm 2017 tăng 38 tỷ USD, năm 2018 tăng 29 tỷ USD và năm 2019 tăng 20,5 tỷ USD so với năm trước.


� Theo báo cáo cập nhật tháng 12/2019 của Ngân hàng Thế giới.


� 01 vụ không áp biện pháp, 02 vụ đang trong giai đoạn điều tra.


� 01 vụ không áp biện pháp.


� Số liệu của Tiểu ban KH-XH


�https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/how%20companies%20can%20seize%20opportunity%20in%20vietnams%20growing%20retail%20market/seizing-the-fast-growing-retail-opportunity-in-vietnam.ashx.


� Số liệu giai đoạn 2015-2019 là theo báo cáo của Google và Temasek.


� Theo Báo cáo "Ngành bán lẻ Việt Nam: Chuyển dịch nhanh sang mô hình bán hàng đa kênh" của Deloitte, tính đến hết năm 2019, cả nước có 3.450 siêu thị, cửa hàng tiện lợi… với tổng diện tích sàn lên đến hơn 1,6 triệu m2


� Theo nghiên cứu của McKensey thì quy mô hàng hóa phân phối qua hệ thống bán lẻ hiện đại tăng từ 1,2 tỷ USD năm 2012 lên 2,8 tỷ USD vào năm 2018 với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15%.


� Market sizes: Electronics and appliance specialist retailers in Vietnam, 2014–2023, Euromonitor International


� Số liệu theo Báo cáo của VECOM, 2019.


� Từ năm 2015 không  còn thống kê số liệu theo thành phần kinh tế.


� Từ năm 2014, số liệu niên giám không còn thống kê theo thành phần kinh tế.


� Đã rút khỏi thị trường vào năm 2019 do hoạt động không hiệu quả.


� Niên giám thống kê, Năm 2011: 2,9%, 2012: 2,9%, 2013: 3,9%, 2014: 3,9%, năm 2015: 3,79%.


� Theo Báo cáo "Ngành bán lẻ Việt Nam: Chuyển dịch nhanh sang mô hình bán hàng đa kênh" của Deloitte, 2019.


�Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2018.


� Số liệu thống kê năm 2018 của Bộ Công Thương.


� Thứ hai là Big C (1,446 tỷ USD); Thứ 4 và 5 lần lượt là Lotte (491 triệu USD), AEON (322 triệu USD)


� BVSC research


� Theo Báo cáo "Ngành bán lẻ Việt Nam: Chuyển dịch nhanh sang mô hình bán hàng đa kênh" của Deloitte, 2019.


�Mặt hàng xăng dầu hiện đang thực hiện theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Mặt hàng điện thực hiện theo Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.Mặt hàng điện thực hiện theo Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân .


� Số liệu Báo cáo của Google và Temasek là 11,5 tỷ USD.


� Theo Báo cáo của IMF: IMF DataMapper, https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/VNM


� Tỷ lệ này tại các quốc gia khác trong khu vực gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan lần lượt là: 2.9%, 2.7%, 3.2%, 2.7%.


� Số liệu Báo cáo Thƣơng mại điện tử các nƣớc Đông Nam Á năm 2019 của Google, Temasek và Bain&Company là 38%: Google, Temasek và Bain&Company, “E-Conomy SEA 2019", https://www.blog.google/documents/47/SEA_Internet_Economy_Report_2019.pdf.


� Số liệu theo Báo cáo của VECOM, 2019.


� Từ năm 2016 đến nay, số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã giảm từ 67 doanh nghiệp xuống chỉ còn 21 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động hợp pháp; 46 doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy chứng nhận hoặc tự chấm dứt hoạt động vì kém hiệu quả, giảm 68%; số lượng người tham gia bán hàng đa cấp giảm từ 1,3 triệu người đến nay chỉ còn khoảng hơn 644.996 người ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, trong đó có chưa đến 311.668 người có hoạt động bán hàng và phát sinh hoa hồng, còn lại chủ yếu là ký hợp đồng để được mua hàng với giá chiết khấu mà không tham gia bán hàng;


� Số lượng các vụ việc khiếu nại được giải quyết tại Bộ Công Thương tiếp tục có sự gia tăng rõ nét so với giai đoạn 2011-2015 trước đó. Theo đó, Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại đầu số 1800.6838 tiếp nhận trung bình năm là 8.000 cuộc gọi tới, tỷ lệ cuộc gọi được trả lời, tư vấn là gần 60%. Cùng với đó, số lượng khiếu nại gửi tới Bộ Công Thương duy trì ở mức 600-700 hồ sơ khiếu nại trung bình năm. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công luôn ở mức cao, trên 95%;


� 01 vụ không áp biện pháp, 02 vụ đang trong giai đoạn điều tra;


� 01 vụ không áp biện pháp;


� Gồm: 07 FTA ký kết với tư cách là thành viên ASEAN (CEPT/AFTA và FTA với các đối tác, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Niu Dilân, Hồng Kông); 06 FTA ký kết với tư cách là một bên độc lập, bao gồm: FTA Việt Nam - Chile, FTA Việt Nam - Nhật Bản, FTA Việt Nam - Hàn Quốc, FTA Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); FTA Việt Nam – EU.


� Dự án của các tập đoàn Intel, Samsung, GE, LG... 


� Một số doanh nghiệp Việt Nam đã cạnh tranh thành công như Công ty May An Phước, May Việt Tiến, May 10, Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty TH Truemilk hay những doanh nghiệp ngành viễn thông....


� Năm 2019 đã ghi nhận một số thương vụ M&A như Công ty cổ phần FPT mua 90% cổ phần của Intellinet, là một công ty tư vấn công nghệ của Hoa Kỳ với giá trị 50 triệu USD để nâng cấp công nghệ trong các dự án chuyển đổi số. Tương tự, công ty Vinfast thuộc Tập đoàn Vingroup đã mua toàn bộ nhà máy sản xuất của tập đoàn GM (Hoa Kỳ) tại Việt Nam để sản xuất các ôtô Vinfast...


� Công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn ngành công nghiệp, tuy nhiên năng suất lao động của ngành này vẫn còn ở mức thấp, chỉ đạt tương đương 60% mức trung bình của ngành công nghiệp. Về giá trị tuyệt đối, năng suất lao động của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam còn thấp so với các nước khác ở Châu Á, năm 2015 chỉ bằng 63,5% của Ấn Độ, 29,26%  của Indonesia, 27,3% của Malaysia, 36,4% của Philippin, 7,2% của Hàn Quốc và 7,8% của Nhật Bản.


� Ước tăng 2,71% trong 10 năm qua – so với mục tiêu chiến lược là 5,5%), trong đó, giai đoạn 2016-2020 chỉ tăng 1,5%, thấp hơn giai đoạn 2011-2015 (tăng 3,92%)Cả nước giai đoạn 2011-2020 ước tăng 5,1% (trong đó giai đoạn 2011-2015 tăng 4,35%; giai đoạn 2016-2020 ước tăng 5,85%); nông nghiệp ước tăng 5,93% (tăng từ 4,03% trung bình giai đoạn 2011-2015 lên 7,82% trung bình giai đoạn 2016-2020 ); dịch vụ ước tăng 3,45% (tăng từ 2,66% giai đoạn 2011-2015 lên 4,24% giai đoạn 2016-2020).


� Tỷ trọng nhập khẩu tư liệu sản xuất trong tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu tăng từ 88,6% năm 2011 lên 91,1% vào năm 2015, 91,2% vào năm 2019 và ước tăng 91,5% vào năm 2020.


� Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2015 của Diễn đàn kinh tế thế giới, Việt Nam đứng thứ 92/140 quốc gia về độ sẵn sàng công nghệ; thứ 73/140 về đổi mới công nghệ.


� Kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho thấy một số lượng tương đối nhỏ các doanh nghiệp, 12%, tích cực tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển (R&D). Trong số này, chỉ có xấp xỉ 1/3 (28%) doanh nghiệp thực hiện liên kết với đối tác bên ngoài (trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp hợp tác kinh doanh, …), trong đó có 75% dự án R&D là hợp tác giữa các đối tác trong nước, 25% hợp tác với đối tác nước ngoài ngoài Việt Nam. Vấn đề cần nhấn mạnh ở đây đó là mức độ mới của công nghệ rất khiêm tốn, chủ yếu là ở mức mới so với bản thân doanh nghiệp đó (47%), còn mới tương đối so với thị trường trong nước (39%), trong khi mới so với quốc tế là rất ít (2%); 76% thiết bị máy móc, dây chuyền công nghệ nhập từ nước ngoài thuộc thế hệ những năm 1960-1970; 75% số thiết bị đã hết khấu hao; 50% thiết bị là đồ tân trang. 


� Chẳng hạn, đối với ngành dệt may, ta hiện chủ yếu tham gia vào các khẩu gia công (CMT) chiếm đến 60% và chỉ khoảng 5% xuất khẩu theo phương thức ODM (thiết kế trên ý tưởng có sẵn, sản xuất. Ngành điện tử hiện nay là ngành tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị toàn cầu, tuy nhiên, ngành điện tử Việt Nam (bao gồm cả các doanh nghiệp FDI) hiện đang đứng ở vị trí thấp nhất trong chuỗi giá trị là công đoạn lắp ráp và gia công sản phẩm.


� Báo cáo về kết nối chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp, WB (2020).


� Nguồn: OECD


� Chẳng hạn, đối với ngành dệt may, ta hiện chủ yếu tham gia vào các khẩu gia công (CMT) chiếm đến 60% và chỉ khoảng 5% xuất khẩu theo phương thức ODM (thiết kế trên ý tưởng có sẵn, sản xuất. Ngành điện tử hiện nay là ngành tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị toàn cầu, tuy nhiên, ngành điện tử Việt Nam (bao gồm cả các doanh nghiệp FDI) hiện đang đứng ở vị trí thấp nhất trong chuỗi giá trị là công đoạn lắp ráp và gia công sản phẩm.


� Tỷ lệ nhập khẩu trên xuất khẩu của khu vực ĐTNN khá cao, ở mức 81,5% năm 2017. Hay đối với ngành điện tử, sản xuất điện thoại và linh kiện cho thấy khu vực ĐTNN xuất khẩu 100% giá trị điện thoại và linh kiện nhưng cũng nhập khẩu đến 89% giá trị điện thoại và linh kiện, cho thấy mức độ sử dụng linh kiện doanh nghiệp trong nước sản xuất là rất thấp.


� Theo Ngân hàng Thế giới (WB), trung bình, các quốc gia trên thế giới bố trí ngân sách cho hoạt động XTTM là 0,11% kim ngạch xuất khẩu: trong đó khu vực Hoa Kỳ La-tinh và các nước Caribbean là 0,17%, các nước Đông Âu và Châu Á là 0,12%, các nước Bắc Hoa Kỳ và thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là từ 0,09-0,1%.


� Tính đến nay, Việt Nam đã bị các nước khởi xướng điều tra khoảng 192 vụ việc PVTM đối với hàng xuất khẩu gồm 109 vụ việc chống bán phá giá, 21 vụ việc chống trợ cấp, 24 vụ việc chống lẩn tránh thuế PVTM và 38 vụ việc tự vệ với kim ngạch xuất khẩu của các hàng hoá bị điều tra lên tới khoảng 12 tỷ USD.


� https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/20/1904132/0/en/Global-Cross-Border-B2C-E-Commerce-Market-Will-Reach-Over-USD-4-856-1-Billion-By-2027-Zion-Market-Research.html.


�https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/how%20companies%20can%20seize%20opportunity%20in%20vietnams%20growing%20retail%20market/seizing-the-fast-growing-retail-opportunity-in-vietnam.ashx
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